
A B C 1 2 3 4

1 Hộ kinh doanh Quốc Bảo piano CZ0026Z
382 Hoàng Diệu, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
2                                 9.216.000 

2

VP Đại Diện TT nghe nhìn và truyền hình nhân 

đạo khu vực miền Trung- Tây Nguyên tại TP Đà 

Nẵng HW0005C

541/1 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 3 25.920.350                             

3
Công ty SIKA hữu hạn Việt Nam Chi nhánh Đà 

Nẵng
IC0162C 155 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 1                               22.793.172 

4 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Hàn Quốc IC0163C
Tầng 3, Công trình Blooming Tower Danang, 

phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
1                               10.200.000 

5 Công ty TNHH Star Language Holding IC0212C
99/24 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1                               10.500.000 

6 Trung tâm Anh Ngữ Seamap NC0112C
498/18 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
4                                 3.082.486 

7
CN Công ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ và 

kỹ thuật tại Đà Nẵng QW0075C

112 Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 2 99.041.771                             

8
Xí nghiệp thi công công trình CIENCO5.1-CN 

Tổng Cty XD Công trình giao thông 5 QW0095C

77 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, Đà Nẵng 1 390.676.059                           

9

Xí nghiệp thi công công trình Cienco 5.5-Chi 

nhánh tổng công ty xây dựng công trình giao thông 

5

QW0107C
77 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
1                               13.512.960 

10 Công ty TNHH Mai Linh Đà Nẵng TC0017C
Số 92 đường 2/9, phường Bình Thuận, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
                            639.127.533 

11 Công ty CP đầu tư- tư vấn kiến trúc ánh Việt TC0118C
Tầng 2, Toà nhà F Home 16 Lý Thường Kiệt, Thạch 

Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
                            157.772.903 

12
Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm AAA - Chi nhánh 

Đà Nẵng
TC0167C

88 Nguyễn Chí Thanh phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng
14                               61.171.857 

13
Công ty CP đầu tư & phát triển công nghệ Thiên 

Định
TC0187C

29 Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu, Đà 

Nẵng
1                               25.374.022 

14 Công ty in mỹ thuật ĐN TC0216C
338/76 Hoàng Diệu- Bình Thuận- Hải Châu-Đà 

Nẵng.
2                               88.042.500 
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15 Công ty TNHH T.Mại và dịch vụ tổng hợp Vân Thu TC0390C
78 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng.
6                               13.952.000 

16 Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 23 TC0513C
17 Đoàn Quý Phi, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
87                             513.358.926 

17 Công ty Cổ phần Unitech TC0656C
Số 2-Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
25                             460.996.991 

18
Chi Nhánh Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An 

Ninh
TC0818C

94 Đường 2/9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 8.325.120 

19
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Đại Việt
TC0831C

563 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
8                               49.860.954 

20
Công ty TNHH Tư vấn giáo dục và dịch thuật Tài 

Minh
TC0857C 25 Trần Cừ, P Hoà Khê, Q Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 17                               72.038.350 

21 Công ty CP tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt TC0868C
Tầng 3, 79 Quang Trung, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
7                             130.379.095 

22
Công ty TNHH Mỹ Sơn TC1037C

270/3 Núi Thành, phường Hoà Cường, thành phố Đà 

Nẵng 5 6.545.001                               

23 Công ty Cổ phần NET P.LU.S TC1048C
Phòng số 6.4.6, Tầng 6, Tòa nhà số 76 Bạch Đằng, 

phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
5                               25.497.600 

24 Công ty TNHH Gia Linh TC1091C
163 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
                            135.284.868 

25
Công ty CP Trang Kim Thành TC1145C

115/5 Ông ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng 2 24.489.968                             

26
Công ty TNHH MTV TM và DV Cao Thủy Tiên TC1196C

219 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 2 12.497.551                             

27 Công ty TNHH Sơn Hà CT TC1241C
H20 kiệt 374 đường Núi Thành, phường Hòa Cường 

Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
1                                 9.878.400 

28
Công ty Cổ phần Tuấn Khang TC1305C

Lô (03-03B) F2 đường quy hoạch 10m50, phường 

Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng 2 217.611.000                           

29 Công ty Cổ phần  á Châu Long TC1319C
80 Đường 2/9- phường Bình Hiên, quận Hải CHâu-

TP Đà Nẵng
2                                 9.488.442 

30
Công ty CP Trường Cửu TC1340C 464/5 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 7 26.309.154                             

31 Công ty TNHH Minh Phúc Wood TC1359C
K362/22 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng
1                               36.123.853 

32 Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và XD Gia Sinh An TC1365C
338 Hoàng DIệu, Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà 

Nẵng
2                               15.492.800 

33
Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc A.N.D TC1369C

28 Chu Văn An, phường Phước Ninh, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng 1 151.977.316                           
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34
CN Công ty CP giám định ASIACONTROL Đà 

Nẵng
TC1372C

76 Phan Kế Bính, phường Thuận Phước, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
1                               19.031.372 

35 Công ty Cổ phần Tâm Quang Minh TC1505C
162 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
5                               65.510.625 

36 Công ty CP TM DV khách sạn Bạch Đằng TC1558C
50 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng
24                          2.282.767.161 

37 Công ty cổ phần đầu tư P.O.L.Y TC1584C 11 Tố Hữu, quận Hải Châu, Đà Nẵng 1 68.120.746                             

38 Công ty CP TM Bách Thành Vinh TC1596C
42 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
1                               79.749.600 

39 Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Meter TC1602C
K9/6 Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
2                             113.120.000 

40 Công ty cổ phần Nhiệt Hóa TC1658C
54/2 Lưu Quý Kỳ, phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
2                               15.928.449 

41
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Đông TC1667C

78 Huỳnh Lý, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 1 67.377.546                             

42
Công ty Cổ phần TEKKA TC1689C

49 Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, Đà Nẵng 4 16.578.932                             

43
Công ty CP kiến trúc - nội thất L & W TC1691C

70 Phan Trọng Tuệ, phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng 20 127.573.595                           

44 Công ty Cổ phần Softech TC1740C
38 Yên Bái, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng.
1                             341.495.893 

45 Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành TC1785C
105 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng.
22                          2.578.522.031 

46 Công ty TNHH TM Như Duyên TC1864C 112 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 1                               56.626.280 

47 Công ty Cổ phần chứng nhận GLOBALCERT TC1898C
79 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, Đà Nẵng
5                             220.241.685 

48 Công ty TNHH Tiếp Vận Viễn Dương TC1982C
Kiệt 168 hẻm 18/3 Trưng Nữ Vương, phường Bình 

Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng
10                               87.058.633 

49 Công ty Cổ phần Petro Minh Thành TC2010C
228/2 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
4                               41.478.950 

50 Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Lợi TC2035C
K47/25 Lê bá Trinh, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, Đà Nẵng
1                               70.400.000 

51 Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Hoàng Linh TC2048C
142 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, 

Đà Nẵng
                              11.282.600 

52 Công ty Cổ phần Minh Ngọc Nguyên TC2089C
303 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu,, TP. Đà Nẵng.
1                             142.259.539 

53
Công ty Cổ phần thương mại kỹ thuật Đại Dương 

Việt
TC2095C

41 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng.
3                                 8.848.289 
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54 Tổng Cty CP Xây dựng Điện Việt Nam TC2124C
344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
43                             327.019.809 

55 Công ty CP xây lắp dầu khí Miền Trung TC2125C
Tòa nhà Shome 186  đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, 

Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
11                             168.071.919 

56 Công ty Cổ phần thương mại VISNAM TC2162C
33 Đường Hải Hồ, Phường Thanh Bình, Quận Hải 

Châu, Thành Phố Đà Nẵng
34                             119.063.919 

57 Công ty Cổ phần Địa ốc First Real TC2191C

Tầng 5 Khu văn phòng - Khu phức hợp khách sạn 

Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận 

Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

22                             983.791.137 

58 Công ty TNHH Kiến trúc và nội thất A.I.O.SPACE TC2205C
57 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
2                               15.135.051 

59
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khanh 

Nguyễn TC2263C

165L Lê Lợi, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 1 2.226.222                               

60 Công ty Cổ phần kỹ thuật và thương mại Khoa Việt TC2264C
K115/20 Lê Đình Dương, phường Nam Dương, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
2                               12.868.051 

61 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hưng Gia Bình TC2322C
265 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, Đà Nẵng
1                               52.681.620 

62
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà 

Nẵng
TC2370C

Lô 04, Khu B2-3 đường 30/4, phường Hòa Cường 

Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
9                             261.444.211 

63 Công ty TNHH MTV Ngân Lộc Phát TC2378C
K76/H17/18- Lê Vĩnh Huy, phường Hòa Cường, TP. 

Đà Nẵng.
2                               35.067.020 

64 Công ty TNHH MTV kỹ thuật Vũ Phát TC2379C
32 Phan Trọng Tuệ, phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
2                               16.000.000 

65 Công ty TNHH MTV xây dựng Xuân Trung Việt TC2391C 268 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng 4                                 6.584.163 

66 Công ty Cổ phần Hoàng Dương Doanh TC2404C
08 Mai Am, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng
1                             194.382.320 

67
*Công ty TNHH Cơ điện lạnh Công Quốc Hương TC2429C

02 Tùng Thiện Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ 

Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 35 229.809.746                           

68 Công ty TNHH Quang Vinh TC2509C
48 Lê Bá Trinh, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng.
4                               51.791.200 

69 Công ty TNHH Muối Hồng TC2532C
149 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
14                               85.845.303 

70
Công ty TNHH Quảng cáo - Tổ chức sự kiện Liên 

Lục Địa
TC2571C

256 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
93                             476.131.020 

71
Công ty Cổ phần Đầu tư - xây dựng - thương mại 

DA HA CO
TC2574C

78 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng.
12                               31.548.921 

72 Công ty TNHH Cho Là Nhận TC2602C
14-16 Nguyễn Hữu Thông, phường An Hải Bắc, 

quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng
5                               13.354.156 
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73
Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây lắp 

Châu Ngân Phú
TC2608C

134/5 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
2                             277.240.548 

74
Công ty cồ phần đầu tư xây dựng và phát triển 

công nghệ TECHPA
TC2860C 4 Lê Phụ Trần, Mân Thái, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 2                             133.211.770 

75 Công ty TNHH Ánh Ngọc Mai TC2865C
30 Phạm Ngọc Thạch, phường Thuận Phước, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
1                             140.833.180 

76 Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Cường TC2867C
83 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu I, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
250                             833.405.796 

77 Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc TC2889C
37 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
2                             365.268.346 

78 Công ty TNHH Nhà và Nội thất CAMELLIA TC2892C
55 Nguyễn Xuân Nhĩ, phường Hòa Cường Nam, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
1                               10.786.688 

79 Công ty Cổ phần VATUCO.378 TC2896C
77 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
5                             232.720.760 

80
Công ty TNHH Xây dựng Công trình Giao thông 

Cienco 5.9
TC2984C

77 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1                             153.070.146 

81
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nam 

Phương
TC3008C

Lô B2-4.21, đường số 8,KĐT Quốc tế mới Đa 

Phước, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

3                             110.363.916 

82
Công ty TNHH Kết nối Nhân Ái TC3083C

35A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 5 21.368.823                             

83
Công ty TNHH Dịch vụ và du lịch lữ hành Mai 

Linh - Chi nhánh du lịch tại Đà Nẵng TC3111C

92 Đường 2 tháng 9, phường Bình Thuận, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 1 99.599.217                             

84
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Cửu 

Đỉnh
TC3176C

30 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
3                             105.989.728 

85
Công ty TNHH Một thành viên Trang trí nhà cửa 

Vi Vi An TC3202C

30 Đường Tiên Sơn 10, phường Hòa Cường Nam, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 3 117.318.269                           

86 Công ty Cổ phần kiến trúc HOMEC TC3291C
124 Trần Tấn Mới, phường Hòa Thuận Tây, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
1                               92.291.053 

87 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Delta- 

Chi nhánh tại Đà Nẵng TC3304C

Khu A, Tầng 2, Tòa nhà Danang Software Park, Số 

02 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 27 114.072.572                           

88
Công ty TNHH Win QS TC3330C

Tầng 8, số 130-132 đường Bạch Đằng, phường Hải 

Châu I, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 381.169.214                           

89 Công ty TNHH Thương mại Liên Phú Hưng TC3412C
113 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
3                               52.389.087 

90
Công ty TNHH Thương mại Softech TC3438C

229/22A Trường Chinh, phường An Khê, Quận 

Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 6 26.622.842                             
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91 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Tiến Phát TC3449C
Số 6 Tiên Sơn 7, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
1                               13.805.000 

92
Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng 

OSACA5 TC3508C

04 Đặng Tử Kính, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 1 17.280.000                             

93
Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh công nghiệp 

Trang Dung TC3509C

K78/9 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 24 254.700.627                           

94 Công ty Cổ phần PAC DANA TC3510C
08 Phan Châu Trinh, phường Hải Châu I, quận Hải 

Châu, Tp. Đà Nẵng
1                               23.978.027 

95 Công ty TNHH Phúc Thiên Minh TC3546C
19 Phan Huy Ôn, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
1                               75.424.066 

96 Công ty TNHH Một thành viên NTH Media TC3571C
K36/5 Châu Thượng Văn, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
1                               12.700.800 

97 Chi nhánh Công ty CP Danaco Quảng Nam TC3613C
197-199 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
                              78.866.641 

98
Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Anh 

Khương
TC3627C

K18/51/1 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận 

Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
2                                 7.820.800 

99 Công ty Cổ phần VATUCO 309 TC3628C
Số 01 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Hòa Thuận 

Tây, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
3                             308.112.478 

100 Công ty Cổ phần VN Đà Thành Buildings TC3630C
105 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 

Tp. Đà Nẵng
1                             240.503.780 

101 Công ty TNHH Dried Seeweed TC3673C
K3/3 Nguyễn Thành Hãn, phường Hòa Thuận Tây, 

quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
                              53.000.000 

102
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Thương mại 

Quân Kiệt
TC3678C

31 Dương Quảng Hàm, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
1                             225.477.181 

103
Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ số 

SUNPARK
TC3680C 14 Thanh hoá, phường Hoà Xuân, thành phố Đà Nẵng 2                               27.497.510 

104 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Thành TC3725C 494 Đường 2/9, Hòa Cường, Đà Nẵng 4                             369.821.444 

105 Công ty TNHH Quốc tế Phước Toàn TC3733C
Thôn Thạch Nham Tây, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà 

Vang, Thành phố Đà Nẵng
4                               48.358.400 

106 Công ty TNHH Bá Duy Linh TC3749C
83 Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, 

Tp. Đà Nẵng
1                               11.689.650 

107
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp 

Phương Nhung TC3757C

06 Đường 3 tháng 2, phường Thuận Phước, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 8 24.324.091                             

108
Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

Vạn Tường - Xí nghiệp 309
TC3792C

77 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải 

Châu, Tp. Đà Nẵng
19                             226.756.649 

109 Công ty TNHH Hồng Thủy TC3805C 249 Nguyễn Tất Thành,  Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 5                               78.390.284 

110
Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư 

Vạn Tường - Xí nghiệp 109
TC3857C

01 Nguyễn Phi Khanh, phường Hòa Thuận Tây, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2                               15.480.000 
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111
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng 

Kiến Trúc Xanh TC3864C

285 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu II, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 3 31.463.040                             

112
Công ty TNHH Nam Đại Hồng TC3875C

97 Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 1 15.523.200                             

113 Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Vgroup TC3961C
Số 48 đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
1                               91.531.005 

114
Công ty TNHH MTV Lâm Chí Kiên TC3973C

232 Hoàng Diệu, phường Nam Dương, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng 1 44.640.000                             

115 Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Primo TC4008C Địa chỉ: 50 Bạch Đằng, Hải Châu, TP Đà Nẵng 1                               69.577.500 

116 Công ty TNHH MTV Thiên Phúc Thọ TC4016C
79 Hồ Biều Chánh, phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, TP Đà Nẵng
                            117.727.150 

117
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vương Na 

Dương
TC4020C

Lô 1249-1251 Khu dân cư Tây Nam Hòa Cường, 

phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà 

Nẵng

1                             103.509.234 

118 Công ty TNHH MTV Kiến Minh Long TC4035C
314 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, TP Đà Nẵng
1                               66.486.773 

119
Công ty Cổ phần nha khoa Sentosa Đà Nẵng TC4044C

274 đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng 3 105.109.021                           

120
Công ty TNHH công nghệ Thiên Bằng TC4083C

76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng 1 8.714.073                               

121 Công ty TNHH kỹ thuật Gau Hai TC4101C 126 Đặng Nhữ Lâm, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 2                               97.920.000 

122 Công ty TNHH MTV Đăng Bách Đạt TC4106C
tầng 5, 243 Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, TP Đà Nẵng
1                               73.186.279 

123
Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại 

Minh Đông
TC4114C

Tầng 30 Khách sạn Crowne Plaza, số 17 Quang 

Trung, phường Hải Châu, Tp Đà Nẵng
1                             254.898.310 

124
Công ty Cổ phần Xây lắp Triêu Dương TC4126C

105 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 1 285.749.152                           

125
Công ty TNHH MTV Kiến trúc và Nội thất MI.A 

Decor
TC4130C

123/9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu I, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
1                               43.457.000 

126 Công ty Cổ phần History Tea TC4164C
Số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, quận 

Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
1                               12.134.677 

127
Công ty TNHH Bếp Bố Bản TC4175C

43/4 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 1 43.200.667                             

128
Doanh nghiệp tư nhân Phi Huệ TC4180C

112 Đường 3 Tháng 2, phường Thuận Phước, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 2 12.044.800                             

129
Công ty Cổ phần Đào tạo AMES - Chi nhánh Đà 

Nẵng
TC4188C

38 Yên Bái, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng
16                             655.667.450 

130 Công ty Cổ phần AMITALAND TC4194C
04-06 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nam Dương, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
1                               92.341.776 
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131 Công ty TNHH Tân Thanh Lộc TC4230C
350-352 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
3                               30.805.231 

132
Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông 

Vitutomedia TC4257C

188 Thanh Thủy, phường Thuận Phước, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 3 52.486.888                             

133 Công ty TNHH MTV Sơn Bảo Toàn TC4258C
310 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
                              85.878.891 

134 Công ty cổ phần Hùng Phước E&C TC4260C 999 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng 2                             181.738.916 

135 Công ty Cổ phần Kỹ thuật HATECHCO TC4285C
235/77/1 Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
1                             329.414.400 

136 Công ty Cổ phần VNTour - Chi nhánh Đà Nẵng TC4294C 262 Đống Đa, Hải Châu, TP. Đà Nẵng                             125.053.566 

137
Công ty TNHH Nhà ACHIO TC4326C 12 Nại Hiên ĐÔng 16, Phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 1 32.457.600                             

138
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Forever 

Green
TC4329C

225 Ỷ Lan Nguyên Phi, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
1                               51.243.924 

139
Doanh nghiệp tư nhân xây dựng - thương mại 

Phương Kim
TC4408C

338 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
1                               18.802.394 

140 Công ty Cổ phần Sáng tạo ECH TC4413C 50 Bạch Đằng, Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1                               49.834.500 

141 Công ty TNHH MTV Thủy Tiên Phú - 77 TC4436C
68 Trương Chí Cương, phường Hòa Cường Nam, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
5                             118.125.520 

142 Công ty TNHH Một thành viên Trí Cường TC4474C
257/59 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
7                               22.105.156 

143
Nhà hàng Dasushi - Chi nhánh Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ 2N & T
TC4492C

18-20 Lê Quý Đôn, phường Bình Thuận, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
2                               26.515.468 

144
Công ty cổ phần Sàn giao dịch bất động sản NaVi TC4552C

121 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải 

Châu, Thành phố Đà Nẵng 3 30.591.550                             

145
Công ty TNHH Thang máy kỹ thuật điện FUJI-

MLE
TC4555C

Tầng 5, 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa 

Cường, Thành phố Đà Nẵng
3                               22.054.400 

146
Công ty TNHH Một thành viên Nam Gia Thịnh 

Phát
TC4570C

322 Đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1                               32.991.703 

147 Công ty TNHH An Quý - A&A TC4606C
125 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1                             100.980.000 

148
Văn phòng giao dịch - Công ty TNHH MTV Nhà 

Hưng Phúc
TC4628C

145 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu I, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
7                               29.506.722 

149
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Hạ tầng 

Kỹ thuật Côn Sơn Đà Nẵng
TC4646C

58 Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2                               16.960.000 

150
Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Trúc Việt TC4663C

09 Phạm Văn Bạch, Phường Hoà Cường Nam, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 4 12.213.269                             

151 Công ty TNHH Hưng Tân Thịnh TC4680C
12 Hồ Tông Thốc, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
1                               46.400.000 
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152 Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Taco TC4721C
47 Nguyễn Quang Bích- Hòa Cường Bắc - Hải Châu  

-  Đà Nẵng
2                             113.664.540 

153
Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng đô thị giao thông 

Miền trung
TC4727C 63 Lý Nhân Tông, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 7                             158.215.223 

154 Công ty TNHH một thành viên VTN An Tín TC4731C 73 Đống Đa, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 5                               15.007.062 

155
Công ty Cổ phần Start Holdings TC4764C

123 Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1 60.755.200                             

156
Công ty TNHH MTV L.N.H TC4775C

Lô 1 A6.6 Nguyễn Tất Thành, Tổ 56, phường Thanh 

Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1 90.361.292                             

157
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật 

Thành TC4797C

65 Trần Phú, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 10.168.250                             

158
Công ty Cổ phần Danh khôi Miền trung TC4805C

220 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận 

Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 1.705.930.145                        

159
Công ty TNHH thiết kế kiến trúc và nội thất Deer 

Design
TC4850C

Lô 82 , Đường 30 tháng 4 - Hoà Cường Bắc - Hải 

Châu - Đà Nẵng
4                                 7.325.000 

160 Công ty Cổ phần Truyền thông HUGS AGENCY TC4892C
55 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
5                               56.515.203 

161
Chi nhánh - Công ty Cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn 

Thuận Phước
TC4894C

61 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, TP Đà Nẵng
21                             120.162.224 

162 Công ty Cổ phần thiết kế mỹ thuật P.A.D TC4922C
K06/01 Chu Văn An, phường Bình Hiên, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
15                               60.705.333 

163
Công ty Cổ phần Công nghệ Tekup TC4925C

25 Xuân Tâm, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, 

TP Đà Nẵng 20 114.758.536                           

164 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Vinh TC4954C
274 Phan Châu Trinh, phường Nam Dương, quận 

Hải Châu. TP Đà Nẵng
1                                 8.640.000 

165
Công ty Cổ phần WINDSOR TC4964C

135 Nguyễn Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1 17.600.000                             

166 Công ty Cổ phần Công nghệ số CTT Việt Nam TC5027C
79 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP 

Đà Nẵng
                              12.502.553 

167 Công ty TNHH Sông Hương TC5054C
06 Giang Văn Minh, phường Hòa Thuận Tây, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1                               11.316.933 

168
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch 

vụ Solar V2
TC5104C

99 Lê Lai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2                               22.206.937 

169 Công ty TNHH Công nghệ LTL TC5121C
53/24 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
1                               64.949.500 

170 Công ty TNHH Bất động sản 79 REAL TC5131C
384 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
2                             128.794.493 
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171 Công ty Cổ phần Gia Trần TC5166C
204 Hàn Thuyên, phường Hoà Cường, thành phố Đà 

Nẵng
10                               47.242.693 

172 Công ty Cổ phần Tổng Kho hàng Miền Trung TC5170C
193 Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1                             128.045.807 

173 Công ty Cổ phần Đầu tư SHARK TC5176C
360 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2                               93.702.450 

174
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Mê Kông 

Xanh tại Đà Nẵng
TC5193C

Số 92 Đường 2 tháng 9, phường Bình Thuận, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
                            126.006.939 

175 Công ty TNHH Nippon Tsubasa TC5223C
Lô 152 Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
6                               23.281.697 

176
Công ty Cô phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển 

Bất động sản Đại Long Trung
TC5227C

Tầng 8, Tòa nhà Nexux, 75-77-79 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

                            131.584.500 

177 Công ty TNHH Lovapousey TC5265C
27/16 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng
1                               65.727.500 

178
Công ty Cổ phần Đâu tư và Phát triển Phần mềm - 

Du học - Du lịch Nhất Vận An
TC5276C

Tòa nhà số 22-24 đường 3 tháng 2, phường Thuận 

Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3                             131.507.079 

179
Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Trendy 

Studio
TC5307C

21 Vũ Trọng Phụng, phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1                               17.600.000 

180 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ NYKA TC5308C
56A Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1                               17.600.000 

181
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 4GEAR TC5348C

265 Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 3 240.099.500                           

182 Công ty TNHH Một thành viên Xã hội Sông Hàn TC5384C

Tầng 2 - Tòa nhà Nhất Phong Vận, 56 Lê Đình 

Dương, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

                              46.800.000 

183 Công ty TNHH MTV Phạm Văn Thắng và Cộng sự TC5399C
35 Trường Thi 2, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2                               36.846.385 

184 Công ty Cổ phần Bách Phúc Bảo TC5412C
Số 11 Đoàn Quý Phi, phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1                             153.600.000 

185
Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Khoa học Công 

nghệ Vietpat Lab
TC5431C

18 Phạm Văn Bạch, phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
                              59.922.530 

186
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch 

vụ Tam Giác Xanh
TC5448C

375 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu II, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2                               22.778.751 

187 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại DHS TC5453C
Số 320 Đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1                               29.076.905 

188 Công ty TNHH Một Thành Viên Dconstruction TC5472C

Tầng 4, Lô số 37, khu B2-7, khu đô thị phức hợp 

Halla Jade Residence, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

                            121.923.391 
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189
Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Điểm 

tựa Việt
TC5473C

22 Hàn Mặc Tử, phường Thuận Phước, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
1                               45.280.000 

190 Công ty TNHH Mua bán Thực phẩm Gia Phát TC5507C
177 Ông Ích Khiêm, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3                               45.056.000 

191
Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hồng 

Phương Bảo
TC5509C

K75/1 Nguyễn Văn Linh, phường Phước Ninh, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
4                               28.800.000 

192 Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Vũ TC5516C
120 Nguyễn Hữu Dật, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
                              11.158.025 

193 Công ty Cổ phần Thiên Hồng Quân TC5534C
14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
                              35.232.000 

194 Công ty Cổ phần Văn hóa Sáng tạo Việt Nam TC5568C
Số 82 Trần Phú, Phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
                            107.800.000 

195
*Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục ARMY Đà 

Nẵng
TC5573C

Số 46 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
10                               67.464.746 

196 Công ty TNHH Charlymedia TC5594C
275 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1                               26.568.250 

197
Công ty TNHH DASADA TC5615C

40 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 1 93.250.000                             

198
Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty TNHH Call Center 

Việt Nam TC5620C

220 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 10 51.091.979                             

199
Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 

Giáo dục ATTA tại Đà Nẵng
TC5628C

Số 09 Trần Thị Lý, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
6                               33.512.814 

200 Công ty Cổ phần True North TC5670C
Phòng 509, số 110B Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa 

Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3                               23.639.028 

201 Công ty Cổ phần Đầu tư NONNUOC Travel TC5677C
84A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2                               64.000.000 

202
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Sala 

Architecture
TC5696C

K3/2 Phan Thành Tài, phường Hòa Thuận Đông, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2                                 9.082.000 

203 Công ty TNHH OTPREAL TC5704C
11 Chu Văn An, phường Bình Thuận, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2                               21.440.000 

204
Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng 5G TC5714C

K53H8/3A Hoàng Thúc Trâm, phường Hòa Cường 

Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 38.832.000                             

205
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Thương mại 

WABI SABI TC5715C

16 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 14.040.000                             

206
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khoa 

Quyên
TC5739C

K528 H01/25 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu II, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3                               24.800.000 

207
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây lắp 

Tuấn Việt
TC5747C

55 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2                               56.448.000 
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208 Công ty TNHH Danang Marina TC5767C
383/2A Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2                               15.568.000 

209 Công ty TNHH Keystack Labs TC5785C
35 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1                               58.168.700 

210 Công ty Cổ phần Hilab Technology TC5840C
51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
34                               56.000.000 

211 Công ty TNHH Thương mại Điện tử FUSION TC5856C
255 Tố Hữu, Phường Cẩm Lệ,Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam
21                               36.385.019 

212
Công ty Cổ phần Lilama 7 TW0050Z

Lô D - Đường số 3 - KCN Liên Chiểu, phường Hải 

Vân, thành phố Đà Nẵng 17 46.724.837                             

213 Công ty CP Công trình 2 TZ0125Z
47 Thanh Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5                          1.411.677.838 

214 Công ty CP tư vấn xây dựng PQR TZ0133Z K3/4 Phan Thành Tài, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 1                             775.971.850 

215
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại 

592
TZ0146Z

39 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
                         1.710.509.530 

216 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Hùng Phong TZ0201Z 70 Mai Am, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 5                                 8.901.464 

217 Công ty TNHH YNa Cosmetics TZ0202Z
379 Phan Châu Trinh, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng
4                               36.224.000 

218 Công ty TNHH Lẩu nồi đá hải sản Vĩnh Tường TZ0258Z
Tầng 3, 176 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nẵng
8                               16.033.300 

219
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thịnh An 

Nhiên
TZ0271Z

46-48 Đặng Nguyên Cẩn, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng
3                               28.709.839 

220
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH 

ĐÀ NẴNG TZ0273Z

K149/H57/47 Lê Đình Lý, phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nẵng 2 9.034.468                               

221 Công ty TNHH Galaxy Fitness & Yoga TZ0322Z 960 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 10                               50.515.000 

222 Công ty TNHH đầu tư y khoa 3C TZ0331Z
02 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng
7                               19.065.234 

223 Công ty TNHH giải pháp công nghệ Bano AI TZ0336Z
Tầng 3 tòa nhà Pvcombank, phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nẵng
4                               35.421.850 

224 Công ty TNHH Nam Long Stone TZ0347Z
K572/93 ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1                               11.261.184 

225 Công ty TNHH Feline TZ0421Z
166 Lê Đình Dương, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng
18                               55.670.340 

226
Công ty TNHH LenX Energy Việt Nam YN0095Z

Tầng 15, số 36 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 10.733.500                             

227
Công ty TNHH MTV thiết kế kiến trúc 

RAYMOND Việt Nam
YN0117C

Tầng 11, tòa nhà ACB Đà Nẵng, 218 Bạch Đằng, 

phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
10                             431.613.284 
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228 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trung Bình CA0009A 53 Nguyễn Cảnh Chân,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                                 5.812.336 

229 Hộ Kinh Doanh Y TẾ BENKIN CA0023A
Số 680 Âu Cơ (TĐS:29, TBĐ:ĐT602), Phường Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3                               42.251.772 

230 Hộ Kinh doanh Võ Hoàng Quân CA0041A K505 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 9.373.175 

231 Hộ Kinh doanh Trần Thị Tô Nha CB0073B 266 Nguyễn Văn Linh,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                               35.540.594 

232 Hộ kinh doanh Laptop Kim Anh CB0122B 88 Hàm Nghi,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 12                               59.067.673 

233 Hộ Kinh Doanh Nung CB0169B
Lô 336 đường Hoàng Thị Loan,P. Hòa Khánh , TP. 

Đà Nẵng
1                                 4.330.468 

234 Hộ kinh doanh Nha Khoa Đại Nam Sài Gòn CB0249B 328 Ông Ích Khiêm, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 6                               22.647.057 

235 Hộ kinh doanh Mori CB0276B 138 Lý Thái Tổ, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 3                                 9.634.890 

236 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Diễm Lộc ĐN CB0280B 145 Nguyễn Thúy, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 5                               17.085.048 

237 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Quang CB0286B 91E Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 2                                 6.076.405 

238 Hộ kinh doanh Ngô Quốc Vĩnh CB0290B Tổ 2, thôn Nam Yên, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 1                                 2.251.842 

239 Hộ kinh doanh Hồng Anh Mobile - Đà Nẵng CB0311B 07 Lê Đình Lý, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 3                                 9.249.495 

240 Công ty TNHH FNT Việt Nam IC0050A
Đường số 3 KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 6.600.000 

241 Công ty TNHH Dịch vụ và du lịch Dần Lộc IC0055A 31 Hòa Mỹ 5,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 5.413.183 

242 Công ty TNHH HD Thể Dục Thể Hình IC0060B 491 Hải Phòng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 4                               10.660.093 

243 Công ty TNHH Thêu Hoa Hằng Kim IC0068A
Đường số 03, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP 

Đà Nẵng
1                               21.858.812 

244 Công ty TNHH Khoáng Sản Transcend Việt Nam IC0071A
Đường số 3 KCN Hoà Khánh,P. Liên Chiểu , TP. Đà 

Nẵng
1                               73.384.256 

245 Hộ kinh doanh Lê Nguyễn Thùy Uyên KQ0015B K95/17 Lê Đình Lý, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.435.825 

246 Hộ Kinh Doanh Nung KQ0025B
Lô 336 đường Hoàng Thị Loan,P. Hòa Khánh , TP. 

Đà Nẵng
1                                 2.075.966 

247 Nhà Thuốc Phước Duyên KQ0042B 36 Mẹ Suốt, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.930.836 

248 Hộ Kinh Doanh Võ Thị Thương Thương KQ0059B 91 Hàm Nghi,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.435.825 

249 Hộ kinh doanh Hồ Thị Thu Thương KQ0073B Lô 13 chợ Hải Sản, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 1.776.495 

250 Hộ kinh doanh Trần Ngọc Phước KQ0074B K104/3 Lê Đình Lý, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

251 Hộ kinh doanh White Grass KQ0084B 840A Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

252 Hộ kinh doanh Đoàn Ngọc Hiển KQ0099B 141 Nguyễn Huy Tự, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 3.481.897 

253 Hộ kinh doanh Bách Hóa Nệm KQ0114B
Số 137 Nguyễn Lương Bằng, P. Liên Chiểu, TP. Đà 

Nẵng
1                                 2.776.399 

254 Hộ kinh doanh Lê Ngọc Anh KQ0130B 33A Phan Thanh,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.192.462 

255 Hộ kinh doanh MYM Pet House KQ0147B 72 Bàu Năng 1, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 4.234.597 
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256 Hộ kinh doanh Pate Tươi Pet House Nhật Minh KQ0148B 04 Bàu Năng 1, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.824.661 

257 Hộ kinh doanh Nha Khoa Gia Đình KQ0149B Tầng 2, 418 Lê Duẩn, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 5.612.122 

258 Hộ kinh doanh Mori KQ0187B 138 Lý Thái Tổ, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 1.391.588 

259 Hộ kinh doanh Tiệm Nails Xẻo Trân KQ0191B 322/9 Hải Phòng, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.800.940 

260 Hộ kinh doanh Enzy KQ0201B Shophouse 81, đường số 6, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 1                                 2.841.904 

261 Hộ kinh doanh Bảo Thi KQ0215B 79 Ngô Xuân Thu, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 1                                 2.776.399 

262 Hộ kinh doanh Phế Liệu Nguyễn Thị Bốn KQ0237B
Tổ 69, khu vực Khánh Sơn, thửa đất số 169, TBĐ 24, 

P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng
1                                 3.481.897 

263 Hộ kinh doanh Sen House KQ0239B Số 27 Hòa Phú 2, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 4.195.632 

264 Hộ kinh doanh Mina KQ0273B 769 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.661.495 

265 Hộ kinh doanh Võ Thị Nga KQ0308B
Lô 01 Phân Khu B2-26, TĐC Hòa Liên 5, P. Liên 

Chiểu, TP. Đà Nẵng
1                                 2.661.495 

266 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Thi KQ0311B
Số 173 ( lô 17 ) Nguyễn Lương Bằng, P. Liên Chiểu, 

TP. Đà Nẵng
1                                 2.075.966 

267 Hộ kinh doanh Lê Thị Bảo Dung KQ0315B 29 Hàm Nghi, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 1.776.495 

268 Hộ kinh doanh Hồng Anh Mobile - Đà Nẵng KQ0364B 07 Lê Đình Lý, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.960.825 

269 Hộ kinh doanh Nhà Thuốc Tùng Nga KQ0369B 95 Mẹ Suốt, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.306.629 

270 Nhóm lớp độc lập tư thục Vàng Anh Baby NA0070A
Tổ 127 Khu đô thị Phước Lý,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
1                                 4.330.195 

271 Trung tâm ngoại ngữ Lucas NA0077A 72 Trần Nguyễn Đán,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 4                               23.889.896 

272 Nhóm lớp độc lập tư thục Hồng Chuyên NA0081A 185 Trần Quý Khoách,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 9.309.357 

273 Lớp mầm non Búp Măng NA0086A

Lô 378 B2-13 khu đô thị Bàu Tràm Lakeside, 

phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng

7                               29.656.184 

274 Văn Phòng Luật Sư Trần Quang NB0070B 117 Thái Thị Bôi,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               14.434.890 

275 Mầm non tư thục Tương Lai NB0074B
Thôn An Ngãi Đông, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, 

thành phố Đà Nẵng
4                               27.832.658 

276 Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen NW0006Z K62/39 Hà Huy Tập,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 28                             503.171.051 

277 Công ty TNHH MTV Khánh An Food Q60023B 05 Xuân Đán 3,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.435.825 

278 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Linh Minh Châu Q60030B 51 Hồ Quý Ly, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 5.943.300 

279 Công ty TNHH Ngọc Linh Optic Q60033B 14 Ngô Văn Sở, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 1                                 2.258.091 

280 Công ty TNHH MTV TM và DV Phước Thừa Q60038B 854 Nguyễn Lương Bằng, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

281 Công ty TNHH MTV kỹ thuật xây dựng SAM Q60039B 41/13  Đỗ Quang,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

282
Công ty TNHH Vệ Sinh Môi Trường và Xây Dựng 

Đà Nẵng
Q60047B K322/54/34 Hải Phòng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.192.462 
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283 Công ty TNHH Công Nghệ Số Việt Trí Đạo Q60049B
27 Xuân Hòa 2, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt 

Nam
1                                 2.080.412 

284 Công ty TNHH MTV EDUNOW Q60051B 07 Thích Quảng Đức,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 4.357.718 

285
Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Long 

Đà Nẵng
Q60059B 31 Văn Thánh 1, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 1                                 4.510.121 

286 Công ty TNHH Tiên Tài Q60067B

Lô 390 Khu B1, Dự án Khu dân cư Khu công nghiệp 

Hòa Khánh mở rộng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên 

Chiểu, TP. Đà Nẵng

1                                 2.672.904 

287
Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng 

Phượng Sắt
Q60075B 74 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 9.139.775 

288
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật và Dịch Vụ Công 

Nghệ Hải Thanh
Q60091B 68 Vũ Lập, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

289 Công ty TNHH Nhiên Liệu Esta Miền Trung Q60123B 1187 Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

290 Công ty TNHH TM - DV Hà Minh Quang Q60124B
K245 -H1/4 Bế Văn Đàn, P. Thanh Khê Đông, Q. 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
1                                 9.084.340 

291 Công ty TNHH Phát Triển GO Kids Q60140B
k85/05 đường Nguyễn Như Hanh, P. Hòa Khánh, TP. 

Đà Nẵng
1                                 2.075.966 

292 Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại GRI Q60142B 16/2 Ngô Sĩ Liên,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                                 2.919.667 

293 Công ty TNHH SX DV Minh Ý Q60166B
Thửa đất số 29, Tờ bản đồ số B2-31, Khu đô thị 

Phước Lý, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng
1                                 2.075.966 

294 Công ty TNHH Thang Máy Seven Đà Nẵng Q60181B
K120/H02/11 Nguyễn Lương Bằng, P. Liên Chiểu, 

TP. Đà Nẵng
1                               12.423.615 

295
Công ty TNHH Truyền Thông & Thương Mại 

SENCOM
Q60184B 41 Đồng Trí 6,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 2.801.730 

296 Công ty TNHH MTV Henry Nguyen Q60194B 25 Phú Xuân 8, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 7.183.921 

297 Công ty TNHH Vạn An Đà Nẵng Q60197B
856/52 đường Tôn Đức Thắng, P. Liên Chiểu, TP. 

Đà Nẵng
1                                 2.776.399 

298 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Tân Tín Q60203B 478/28A Lê Duẩn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 2.223.326 

299
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

May Mặc H và N
Q60228B 840A Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

300 Công ty TNHH MTV BKLAW Q60231B
Số 102 đường Phan Thị Nể, P. Hòa Khánh, TP. Đà 

Nẵng
1                                 4.468.300 

301 Công ty TNHH H2 Corporation Q60232B 120A Thái Thị Bôi, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

302
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thang 

Máy FUJITECH
Q60239B K44/55B Đà Sơn, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 4.011.805 

303
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng BIM 

City
Q60241B K19/11 Trần Xuân Lê,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 2.138.324 

304 Công ty TNHH QK HOME Q60244B 07 Dương Cát Lợi,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 
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305
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI KITOCO VIỆT NAM
Q60266B

Khu số 7 - TT đô thị mới Tây Bắc, đường Trần Triệu 

Luật, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng

1                                 1.416.063 

306
Công ty TNHH Công Nghệ Việt Tiến CAD Miền 

Trung
Q60272B Lô 39, Phú Xuân 1, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.090.561 

307 Công ty ĐT và TMDV Điện Lạnh An Phát Q60280B 62 Đặng Huy Trứ, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.661.495 

308
Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại 

Nguyễn Vĩnh
Q60285B Số 03 Hàm Trung 5,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 1                                 2.791.604 

309 Công ty TNHH TM DV Long Kiệt LK Q60307B
Thửa đất số 1737, tờ bản đồ số 14, Thôn Phú Sơn 3, 

Xã Hòa Tiến TP. Đà Nẵng
1                                 2.075.966 

310
Công ty TNHH MTV Thiết Bị Phụ Tùng Thanh 

Sơn
Q60310B

K109/H88/4 Phạm Như Xương,P. Hòa Khánh , TP. 

Đà Nẵng
1                               19.008.566 

311 Công ty TNHH Đăng Nguyên Solar Q60325B 6 Chơn Tâm 7, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

312
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

TLAE
Q60330B K36A/1 Lý Thái Tổ, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.192.462 

313
Công ty TNHH Truyền Thông - Giải Trí và Nghệ 

Thuật FAIFO Đà Nẵng
Q60331B 11A Dương Bích Liên, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.776.399 

314
Công ty TNHH TMDV Môi Giới và Đầu Tư 

Nguyên Thủy Việt Nam
Q60333B 36/18 Lý Thái Tông, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.081.049 

315 Công ty TNHH Y Tế Nam Vy Q60347B
Thửa đất số 298, tờ bản đồ số 22, P. Hòa Khánh, TP. 

Đà Nẵng
1                                 6.609.077 

316 Công ty TNHH MTV TM và DV Tràng An ĐN Q60351B 360 Hải Phòng, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.781.465 

317 Công ty TNHH Dịch Vụ và Vận Tải Seven Travel Q60357B K122/42/7 Phan Thanh, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

318 Công ty TNHH MTV Sài Gòn Hưng Thịnh Phát Q60364B 01 Hồ Tùng Mậu, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.091.164 

319
Công ty TNHH MTV quản lý xây dựng và thương 

mại M.C.F
Q60366B

Tổ 4 Phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
1                                 3.954.810 

320 Công ty TNHH MTV Mạnh Mạnh Trí Q60373B 50 Nguyễn Huy Lượng, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.800.940 

321 Công ty TNHH MTV Thịnh Phú Nguyên Q60375B K69/5 Ngô Thì Nhậm, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 1                                 8.893.300 

322 Công ty TNHH LT Productions Q60381B 51 Bàu Năng 2, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 1.390.798 

323
Công ty TNHH Truyền Thông và Giải Trí LA 

MEDIA
Q60384B

Tầng 2, 277 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Khánh, TP. Đà 

Nẵng
1                                 1.395.897 

324 Công ty TNHH SEAMART - Thế Giới Hải Sản Q60389B 457 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 5.622.362 

325 Công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Việt Q60403B
761 Nguyễn Lương Bằng, P. Liên Chiểu, TP. Đà 

Nẵng
1                                 2.080.412 

326 Công ty TNHH Nam PROJECTS Q60410B 432 Kinh Dương Vương,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 4.192.462 
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327
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển The Inner 

Việt Nam
Q60415B K54/2a Ông Ích Khiêm, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1                                 2.781.465 

328 CÔNG TY TNHH APPME Q60422B 73A Nguyễn Như Hạnh, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.955.032 

329 Công ty TNHH Một Thành Viên Uy Việt Phát Q60423B 151 Âu Cơ,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                                 2.086.099 

330
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại 

AMORE
Q60434B 39 Nguyễn Văn Cừ, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

331 Công ty TNHH MTV TM DV TN Food và Drink Q60436B 10 Chơn Tâm 9, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.086.099 

332 Công ty TNHH một thành viên Kim Loan Loan Q60437B 246 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 2.661.495 

333 Công ty TNHH MTV Vận Tải Nhật Quang Anh Q60439B K230/5 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 2.086.099 

334 Công ty TNHH Bà Nà Home Q60442B 121 Cù Chính Lan, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                               14.893.595 

335
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Thương Mại 

THM
Q60451B Tổ 1, Thôn An Định, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 1                                 2.668.248 

336 Công ty TNHH NP Coza Q60453B 06 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 4.915.171 

337 Công ty TNHH Thắng Lợi Sound và Light Q60458B 103 Đặng Dung, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 3.476.831 

338 Công ty TNHH MTV Thép Tiến Đạt Phát Q60467B
Lô U7, đường số 5B&10B, KCN Hòa Khánh mở 

rộng, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
1                                 3.015.004 

339
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Mỡ 

Nhờn Việt Nam
Q60472B Lô 17 Khánh An 17, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.086.099 

340 Công ty TNHH KHN Creative Q60476B 228/1 Nguyễn Hoàng, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

341
Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Phú 

Lâm Thành
Q60482B 122 Phan Phu Tiên, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.982.475 

342
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Thiên Hoàng Phát
Q60486B K2/6 Bàu Năng 11, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

343
Công ty TNHH MTV Xây Dựng và Dịch Vụ Đức 

Châu
Q60487B 01 Nguyễn Chánh, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 3.830.635 

344 Công ty TNHH Truyền Thông & Giải Trí HDS Q60496B 298/44 Hải Phòng, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 1.381.204 

345
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 

KHẨU NỘI THẤT KIM CƯƠNG
Q60498B

35-37 Hồng Phước 4, Phường Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng
1                                 6.653.738 

346 Công ty TNHH Một thành viên Quang Minh Giang Q60508B
40/20 Nguyễn Huy Tưởng,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
1                                 2.075.966 

347
Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ 

Hiếu Nhã
Q60527B 260/60 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 5.612.122 

348 Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lâm Hà Q60528B 567 Nguyễn Lương Bằng, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

349 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Bá Minh Q60567B 596/20 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.776.399 
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350
Công ty TNHH Cung Cấp Thiết Bị và Thi Công 

PCCC ĐTL
Q60578B 79 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 5.964.951 

351
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thương Mại 

Kim Cương
Q60591B 2/31 Hà Khê, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

352 Công ty TNHH Andat Jewwelry Design Q60596B 445 Lê Duẩn, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.771.333 

353 Công ty TNHH Túi và Hộp Giấy On Ideas Q60611B 18 Lê Duy Đình, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 2.155.811 

354 Công ty TNHH Bao Công DN Q60616B 17 Phú Lộc 21, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 2.661.495 

355 Công ty Cổ Phần Công Trình 875 QW0019A 59 Nguyễn Văn Cừ,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 6                             268.707.554 

356
Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô và thiết bị điện 

Đà Nẵng
QZ0008Z

149 Trần Phú, Phường Hải Châu, Thành phố Đà 

Nẵng
11                        14.868.054.005 

357
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Toàn 

Thịnh Tự động
TA0167A 155 Trần Nguyên Đán,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 5.767.154 

358
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng và Kiến 

Trúc X.SPACE
TA0220A

48 AH Khu dân cư Trung Nghĩa, Hòa Khánh, Đà 

Nẵng
2                                 8.065.343 

359
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên 

Hiệp Phát
TA0221A

736-738 Tôn Đức Thắng,Phường Hoà Khánh Nam, 

Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
6                               47.672.687 

360 Công ty TNHH Thương Mại Lộc Lợi TA0274A
60-62 Phước Lý 14, Phường Hoà Minh, Quận Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
2                               42.571.430 

361
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Đại Trung 

Việt
TA0284A

91- Thích Quảng Đức, Phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
8                               63.876.370 

362 Công ty TNHH MTV XD& TMDV Khánh Trà TA0285A 9/27 Lạc Long Quân,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 5                             326.976.803 

363 Công ty TNHH Cường Tiến Minh TA0297A
Lô 16 -17 Phạm Văn Ngôn, phường Hòa Khánh Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
5                               44.753.285 

364 Công ty TNHH Tâm Bình TA0315A 49 Ngô Thì Nhậm ,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 3                               10.336.751 

365 Công ty Cổ Phần Bảo Lâm TA0325A 94 Nam Cao ,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 6.903.841 

366
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thiên 

Kim Nguyên
TA0332A

K01/67 Hoàng Văn Thái ,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
3                               10.087.109 

367
Công ty TNHH Một Thành Viên Sản xuất - 

Thương mại Huỳnh Phi Hổ
TA0402A Tổ 36, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 1                                 2.832.658 

368
Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình và Dịch Vụ  

Thương Mại Hai Tám Chín
TA0407A

Lô số 9 - B38 KDC Phú Lộc, Hòa Minh, Liên Chiểu, 

Đà Nẵng
1                               11.374.452 

369
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Hải Thu 

Thanh
TA0432A

Lô 16G1 Hoàng Thị Loan,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
3                               56.579.829 

370 Công ty TNHH Trường Công TA0438A 127/44/8 Mẹ Suốt, Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng 4                               12.513.963 

371 Công ty TNHH MTV ICOVINA Đà Nẵng TA0507A Tổ 6 , phường Hòa Khánh Đà Nẵng 4                               21.652.336 

372 Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Dũng Ngân TA0519A 86 Kinh Dương Vương,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 9.430.795 
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373 Công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Huy Thịnh TA0530A
Lô 246 Đường Hàm Trung 7,P. Hải Vân , TP. Đà 

Nẵng
1                               42.890.554 

374 Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật RGE TA0532A 30 Phú Lộc 21 ,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 7                               23.423.612 

375 Công Ty Cổ Phần Tân Lập Phú TA0541A 12 Trung Nghĩa 7,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 4                               15.757.982 

376
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch 

Vụ Bá Lộc Phát
TA0549A 581 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               13.655.407 

377
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG DỊCH VỤ VIỆT TUẤN
TA0550A

80 Phước Lý 15, tổ 128, Phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
1                             332.738.867 

378 Công ty TNHH Một Thành Viên Sơn Gia Phúc TA0552A
Lô 245 đường Hàm Trung 7,P. Hải Vân , TP. Đà 

Nẵng
2                                 7.945.512 

379
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & 

Dịch Vụ Nam Quốc Đạt
TA0559A

55 Nguyễn Chánh, Phường Liên Chiểu; Thành phố 

Đà Nẵng
10                               53.283.980 

380
Công ty TNHH sản xuất Thương Mại & Dịch Vụ 

Hương Đào
TA0560A Tổ 167, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 1                                 2.851.703 

381 Công ty Cổ Phần Gia Nguyễn Tâm TA0572A
Lô A2-6 Dự án Golden Hills City (GĐ1)-Khu A, Hòa 

Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
13                               47.041.800 

382 Công ty TNHH MTV Tuyến Hà Nam TA0575A 737 Tôn Đức Thắng,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 2                               10.905.326 

383
Chi Nhánh Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất 

Thương mại mỹ phẩm BENA
TA0580A

Lô A1, A2 Nam Trân, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng
2                                 9.200.493 

384
Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc & xây dựng 

Hưng Thịnh Phát
TA0582A 615 Nguyễn Lương Bằng,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 1                               44.372.050 

385
Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương 

Mại Hải Vân Quan
TA0607A

447/46 Nguyễn Lương Bằng,P. Liên Chiểu , TP. Đà 

Nẵng
1                                 5.773.956 

386 Công ty TNHH MTV Gia Trịnh Phát TA0610A 156 Nguyễn Như Hạnh,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                             195.674.859 

387 Công ty Cổ phần Xây dựng KGT TA0630A
209 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng
1                             304.844.183 

388 Công ty cổ phần xây dựng KBVi Việt Nam TA0633A
Tòa Nhà HTC Đà Nẵng, 121 Đặng Huy Trứ, phường 

Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
1                             113.593.989 

389 Công ty TNHH Huy Hưng TA0638A
265 Tôn Đức Thắng . P, Hòa Minh, Liên Chiểu. TP 

Đà Nẵng
1                                 4.991.619 

390 Công Ty TNHH Khanh Gia Nguyễn TA0646A K172 Tô Hiệu,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 4                               18.724.947 

391 Công Ty TNHH Vận tải Smart Trans TA0655A số 6 Lê Thạch, P Hòa Khánh, TP Đà Nẵng 5                               92.161.407 

392 Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thị Hạnh TA0693A 654 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 9                               41.109.161 

393 Công ty Cổ Phần Tư vấn và Xây dựng BETACO TA0707A Lô 20Q Trung Nghĩa 4,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 5                               30.330.344 

394 Công ty TNHH Tích Hợp Giải Pháp AVN TA0714A 154 Lê Thiệt,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                               42.580.987 

395
Công Ty TNHH Một Thành Viên Inox Thanh 

Quân Phú Lộc
TA0721A

Lô B2.24.93 KĐT Phước Lý, P Hòa Minh, Q Liên 

Chiểu, TP Đà Nẵng
1                               98.418.267 
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396
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO 

VỆ NGÀY & ĐÊM
TA0729A Lô 89 Hồ Tùng Mậu,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 20                               59.560.183 

397
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TOKURYU
TA0730A 455 Kinh Dương Vương,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               15.493.449 

398 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật OGGI TA0744A
Lô 30.B23 Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, 

quận Liên Chiểu. Đà Nẵng
2                             156.316.712 

399 Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Khải Nguyễn TA0773A
K16/16 Nguyễn Như Hạnh,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
1                                 5.292.793 

400 Công ty cổ phần cơ giới Ho Min Son TA0788A
Lô 12-6 Dự án Golden Hills City( GD1), phường 

Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
24                               69.914.480 

401 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Đại Nguyên Nam TA0790A
K65/33 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, 

quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
10                               51.214.289 

402 Công ty TNHH MTV EDUNOW TA0839A 07 Thích Quảng Đức,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 21                               76.374.600 

403 Công ty TNHH Khả Tâm TA0842A
04 Mộc Bài, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà 

Nẵng
33                             100.290.561 

404
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng và Dịch Vụ Địa 

Ốc Toàn Thắng
TA0863A 248 Trần Quý Khoách,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 6.906.947 

405 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Safeco TA0867A 07 Bàu Mạc 11,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 2                                 9.593.884 

406 Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Nhật Ánh Vinh TA0879A
11 Bàu Mạc 7 - Phường Hòa Khánh Bắc - Quận Liên 

Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
16                               79.791.149 

407 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ NOVALIFE TA0883A 46 Ngọc Hồi,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 6.951.546 

408 Công ty TNHH MTV SX-TM-DV An Bình TA0886A
47 Phú Lộc 15 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 

Đà Nẵng
6                               38.351.460 

409
Công ty TNHH MTV TM DV Tổng hợp Nam 

Hoàng
TA0888A

Lô B2 25.31 KDT Phước Lý,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
3                               14.595.881 

410 Công ty cổ phần xây dựng Tín Khôi TA0892A
Lô 38 B2-13 Bàu Năng 7, phường Hòa Minh, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
2                               12.232.293 

411 Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công nghệ Chà Vá TA0901A
Lô 46-B1.2 Phạm Văn Ngôn, phường Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng
3                               15.171.224 

412
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐTK
TA0908A

H32/19 Nguyễn Lương Bằng,P. Liên Chiểu , TP. Đà 

Nẵng
4                               19.856.904 

413 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Đà TA0921A
Số 04  Đường Đào Nghiễm, Phường Hải Vân, Thành 

phố Đà Nẵng
1                             110.354.987 

414
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật 

DANME
TA0932A

Lô 65B/3A Đường Bầu Mạc 6,P. Liên Chiểu , TP. 

Đà Nẵng
5                               21.393.043 

415 Công ty TNHH kỹ thuật CNC Đà Nẵng TA0933A
K93/20 Nguyễn Như Hạnh,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
3                               14.146.192 
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416
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kiểm định 

Hải Vân Đà Nẵng
TA0939A 155 Đường Đà Sơn,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               15.264.912 

417 Công ty TNHH Kim Thành Ngân TA0956A
Lô 461 Khu dân cư Hòa Mỹ,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
10                               53.760.646 

418
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Môi Trường Phát An 

Sinh
TA0980A

06 Hồ Bá Ôn, Phường Hoà Khánh, Thành Phố Đà 

Nẵng
5                               16.700.597 

419 Công ty TNHH Gạch Không Nung Hòa Hợp TA0999A tổ 272,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               12.336.983 

420
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hải Anh 

Sơn
TA1001A 25 Vũ Huy Tấn,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 1                             113.684.452 

421
Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Phong 

Lan
TA1010A

106 Bùi Tấn Diên, Phường Hòa Khánh, Thành phố 

Đà Nẵng
1                               19.900.533 

422
Công Ty TNHH Một Thành Viên Trương Gia 

Thiện
TA1019A

Lô 62, Tổ 167, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
3                               14.543.468 

423
Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ 

NG. Thành Phương
TA1060A

Lô A2-6 Dự Án Golden Hills, Hòa Hiệp Nam, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
1                                 3.038.201 

424 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phúc Quân Bảo TA1071A
338 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng
1                                 4.777.373 

425 Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng Thế Vinh TA1079A 64 Đồng trí 4,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               15.113.141 

426 Công ty TNHH MTV Xây Lắp Minh Lợi TA1080A
Lô 185 -186 B2-5, Khu số 7, Trung tâm đô thị mới 

Tây Bắc, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
5                               42.338.206 

427 Công ty Cổ phần Lam Nguyễn Gia TA1095A 394 Âu Cơ,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 4                               23.293.004 

428 Công ty TNHH kỹ thuật điện Châu Giang TA1099A 110 Nguyễn Đỗ Cung,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 4                               26.104.174 

429 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải BONBON TA1102A
K142 Tô Hiệu, Tổ 207, phường Hòa Minh, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
2                                 9.716.624 

430
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ EW Mạnh 

Phương
TA1108A 138 Phạm Như Xương,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 9.040.969 

431 Công ty TNHH Một thành viên Minh Nhật Quân TA1130A
Lô 25-B1.4 KDC Quang Thành 3B, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
1                                 3.038.876 

432
Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại 

Rihan Davico
TA1134A 65 Mộc Bài 4,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 61                             363.864.255 

433 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thạnh TA1156A 26 Hòa Minh 21 ,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 5                               17.784.820 

434 Công ty TNHH Một thành viên Tam Minh Hoàng TA1161A
Lô 267 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hòa Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
1                             106.164.180 

435
Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Phú 

Song Lâm
TA1165A

H69/28K1 Phạm Như Xương,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
3                               17.035.280 

436
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi 

trường Phú Khánh - Chi nhánh Đà Nẵng
TA1171A 221 Tô Hiệu,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 4.402.367 
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437
Công ty TNHH MTV Thương mại vận tải và xây 

dựng Dương Thanh
TA1173A 131 Nguyễn Đỗ Cung,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               10.738.183 

438 Công ty TNHH TM Văn phòng phẩm Thảo Nguyên TA1180A 10 Phú Thạnh 2,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 9.530.872 

439
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch 

Vụ Hương Tiến
TA1190A 39 Phạm Như Xương,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               12.148.197 

440
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Dịch Vụ 

Tài Ngân
TA1191A 23 Phú Lộc 1, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng 2                               11.215.842 

441
Công ty TNHH Phân Phối Và Dịch Vụ Minh Loan 

Nguyễn
TA1193A 15 Đá Mọc 1,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               18.032.116 

442 Công ty TNHH Hồ Việt TA1201A
Lô 14-B17, Đào Nguyên Phổ, Phường Hòa Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
1                                 4.906.670 

443 Công Ty TNHH Vương Khánh Nguyên TA1217A 108 Dương Đức Hiền,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 6                               33.635.469 

444
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dũng 

Thuận
TA1225A 11 Hòa Minh 10,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                               14.992.277 

445
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Định Phương 

Nam
TA1230A 92 Thanh Vinh 4,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                                 4.035.477 

446
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và 

dịch vụ Việt Quảng Đà
TA1233A

Tổ 45, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng
5                               15.537.867 

447 Công ty TNHH Dịch vụ và du lịch Dần Lộc TA1240A 31 Hòa Mỹ 5,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 4                               16.819.578 

448 Công ty TNHH máy xây dựng Trung Anh TA1268A
126 Nguyễn Thái Bình, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng
6                             272.950.068 

449 Công ty Cổ phần tư vấn và kỹ thuật M&E Á Châu TA1290A 233 Lý Thái Tông,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 24                             210.525.452 

450 Công ty TNHH Một thành viên Trang Visa TA1296A 23 Hòa Minh 22,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 5                               17.683.503 

451
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Văn 

Trung Nguyễn
TA1337A 91 Nguyễn Thị Thập,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 4.735.091 

452
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại 

Lộc Phúc Tín
TA1338A

Số 48 đường Phước Lý 12,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
1                             118.663.554 

453 Công ty TNHH Nội thất Mộc Phú Thịnh TA1363A 05 Đồng Trí 06,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               86.464.772 

454 Công ty Cổ phần Thiết kế và Đầu tư Liên Đà Việt TA1371A 145 Lạc Long Quân,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                             282.515.183 

455 Công ty TNHH Đầu tư và TM Phượng Hoàng TA1382A 521 Nguyễn Lương Bằng,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 3                             152.262.074 

456 Công Ty TNHH Ngọc Gia Minh TA1392A Số 03 Bàu Mạc 14,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 6                               25.347.442 

457 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Thành An Pro TA1396A
Lô A2-6 Dự án Golden Hills City, Khu A, Hòa Hiệp 

Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
182                             729.950.906 

458 Công Ty TNHH Xây Dựng Thành Lộc Tấn TA1410A
Lô 16-17 D-10 KĐT Phương Trang Hòa Minh, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
2                             126.151.357 
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459
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tín Đạt 

GARA
TA1416A 144 Lý Thái Tông,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 4                               16.157.349 

460
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại - Dịch 

Vụ Ý Trang
TA1417A 17 Phú Lộc 1,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 4                               31.816.859 

461 Công Ty TNHH Home Care Tuấn Hoàng TA1419A
Lô B2-23 Hoàng Trung Thông, Hòa Minh, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
2                                 9.956.447 

462 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tầm Vóc Việt TA1440A
Lô 14 B2-34 KĐT Phước Lý, Hòa Minh, Liên Chiểu, 

Đà Nẵng
3                               16.829.282 

463 Công Ty TNHH MTV Môi Trường BKT TA1447A
K87/72 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
4                               73.602.338 

464 Công Ty TNHH Khởi Thiện TA1451A 145/45 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                               52.023.765 

465
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Vân Phong
TA1471A

Thửa đất số 1489, Tờ bản đồ số 24, thôn Hiền 

Phước, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
3                               64.085.912 

466
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch 

Vụ Phú Gia Huy
TA1475A

Thửa 62, Từ bản đồ số 158, Khu gia đình quân nhân 

thuộc BCH quân sự Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng

5                               15.499.070 

467
Công Ty Cổ Phần Tư vấn quản lý Doanh nghiệp 

Tomoko
TA1484A

56 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, Thành 

phố Đà Nẵng
1                             107.169.933 

468
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Ánh 

Dương Triều
TA1492A 31 Phước Lý 7,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                             107.728.230 

469 Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Nghệ + TA1505A
Tầng 4, số 168 Lý Thái Tông, Hòa Minh, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
1                               67.426.326 

470 Công ty TNHH M&E Hàn Quốc TA1511A 99 Phạm Như Xương,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 2.831.547 

471
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tâm Phát 

Thịnh
TA1518A

Đường số 9A KCN Hòa Khánh,P. Liên Chiểu , TP. 

Đà Nẵng
22                             102.765.191 

472 Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Bách Viên TA1526A
Tầng 2 Số 40 Phước Lý 5,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
16                               49.867.709 

473
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng 

SNTC
TA1532A 117 Nguyễn Thúy, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 1                               10.750.278 

474 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư VAUDIO TA1542A 74 Ngọc Hồi,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 5                               16.116.532 

475
Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Cơ 

điện Thuận Phong
TA1545A

223 Trường Chinh, Phường An Khê, Thành Phố Đà 

Nẵng
7                             111.096.722 

476 Công ty TNHH Xây dựng Nhân Đức Thành TA1555A
K138/H74/04/14/25 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , 

TP. Đà Nẵng
2                                 9.181.945 

477 Công ty TNHH MTV DOHUG TA1560A 08 Hòa Mỹ 2,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 5.450.151 

478
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ FLY 

DREAM
TA1565A

Lô số 05, phân khu B2, khu TĐC Thanh Lộc Đán 

,phường Hòa Khánh , Tp. Đà Nẵng
1                                 3.864.551 
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479 Công ty TNHH Viễn Thông SHARK TECH TA1582A 108/50 Nguyễn Chánh,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 6                               20.281.926 

480 Công ty TNHH May mặc Kim Nguyên TA1588A 73A/32 Trần Đức,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 9                               53.422.329 

481 Công ty TNHH Hoa Minh Đào TA1599A

Thửa đất số 156A-A7, Tờ Bản Đồ Số 00, Khu Dân 

Cư Vạn Tường, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

2                               11.155.391 

482
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng 

Nhất Tam
TA1621A

Lô 135B đường Bàu Mạc 5,P. Liên Chiểu , TP. Đà 

Nẵng
1                                 4.904.671 

483
Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập 

khẩu Hoàng Thu
TA1625A

Số 517B Nguyễn Lương Bằng,P. Hải Vân , TP. Đà 

Nẵng
2                               12.680.911 

484 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế & xây dựng Azar TA1627A 29 Phú Xuân 2,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               15.744.484 

485
Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ 

phòng cháy chữa cháy Đại Hiệp
TA1637A

Lô 21 Khu W đường Trung Nghĩa 5,P. Hòa Khánh , 

TP. Đà Nẵng
2                                 7.767.778 

486 Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Hồ Thắng TA1655A 233 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 4.330.468 

487 Công ty TNHH Một thành viên Quang Minh Giang TA1667A
40/20 Nguyễn Huy Tưởng,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
2                               10.325.758 

488 Công ty TNHH MTV Tochigi TA1670A K23/7 Ngô Chân Lưu,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 11                               62.318.595 

489 Công ty TNHH Một thành viên Phan Đình TA1671A Tổ 33 Chơn Tâm 1B,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               32.740.511 

490
Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Quân 

Long Khánh
TA1675A 58 Phan Văn Trường,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                               12.077.609 

491 Công ty TNHH Xuân Bách Thịnh TA1679A
K144 H62/20 Nguyễn Lương Bằng,P. Liên Chiểu , 

TP. Đà Nẵng
13                               56.888.037 

492 Doanh nghiệp tư nhân Cúc Hạnh TA1690A 343 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 8                               38.027.620 

493 Công ty TNHH Một thành viên Bách Tuấn Thành TA1695A
Thửa đất số 17, TBĐ 91, K167 Tô Hiệu, Phường 

Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng
14                               60.817.700 

494 Công ty TNHH Nhân Trường Thành TA1700A 78 Đoàn Văn Cừ,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 4.293.971 

495 Công ty TNHH Một thành viên Tiến Phi Long TA1706A 600 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               10.597.960 

496 Công ty TNHH Một thành viên Lộc Khang Kỳ TA1710A 361 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               26.277.372 

497
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng & dịch vụ 

thương mại Quang Lập Phát
TA1722A 44 Phạm Như Xương,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 3.391.850 

498 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP KING WINDOW TA1737A 561 Nguyễn Lương Bằng,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 22                             109.289.018 

499
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN THẮNG WINDOWS
TA1749A

Đường Trà Na 4, Lô 39 Khu TĐC Khánh Sơn 1, 

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng

1                             115.271.854 

500
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG 85-90
TA1753A 82 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               17.463.291 
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501
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DAN
TA1754A 151/100/30 Âu Cơ,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 2                               14.357.889 

502 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN & PCCC BKMEC TA1764A
157/5 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh Nam, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
1                                 8.209.987 

503
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ 

MTK
TA1767A K68/27A Tô Hiệu,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 6.247.247 

504 CÔNG TY TNHH MT TÂN ĐẠI PHÁT TA1770A
172 đường Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
3                               11.323.119 

505 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDICO TA1775A 17 Lương Trúc Đàm,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               52.762.072 

506
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THỊNH TUẤN
TA1779A 32 Trung Nghĩa 9,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               14.902.735 

507
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HUY THỊNH
TA1791A 52 Đàm Văn Lễ,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                             419.258.977 

508
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐỒNG XANH 

ĐÀ NẴNG
TA1795A

Lô 143 - B2.5 Đỗ Năng Tế, Phường Hòa Minh, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
1                                 4.820.617 

509
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ 

THUẬT QUẢNG CÁO ẤN TƯỢNG
TA1845A 532 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 7.644.132 

510
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

HIHECO
TA1852A

K144/32 Nguyễn Lương Bằng, Tổ 15C, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
1                               38.947.984 

511 CÔNG TY TNHH B TECH CO TA1858A
Tổ Dân phố 70, Đường Lê Công Kiều, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
4                               15.280.037 

512
CÔNG TY TNHH XD VÀ TM HƯNG PHÁT 

DOOR
TA1887A

Lô 60-B2.2 đường Khánh An 8, Phường Hòa Khánh 

Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
1                                 3.159.999 

513 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ JKS TA1894A
Lô A4-13 đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
2                             306.846.810 

514 CÔNG TY TNHH TUẤN NHẬT MINH TA1896A
Lô 109, Khánh An 9,  P.Hòa Khánh, Thành phố Đà 

Nẵng
2                               10.660.462 

515
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DANA PRO
TA1900A

Lô 12-B2-5, KDC Khu vực thu hồi đất đơn vị J258, 

Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng

6                               23.461.785 

516
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 

CAD MIỀN TRUNG
TA1906A

Lô 39, Phú Xuân 1, Phường Hòa Khánh, Thành phố 

Đà Nẵng
3                               13.748.556 

517
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG 

QUÂN
TA1915A

Số 16 Đường Phú Lộc 18,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
3                               35.467.241 

518 CÔNG TY TNHH VAV FURNITURE TA1920A 73 Nguyễn Viết Xuân,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 5                             233.500.182 
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519
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT ĐỒNG PHỤC VIỆT NAM
TA1927A 119 Nguyễn Huy Tưởng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 15                               74.316.992 

520 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCA TA1935A
K140/66 Đường Nguyễn Chánh,P. Hòa Khánh , TP. 

Đà Nẵng
2                             104.819.420 

521 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TINH TA1953A
Số 05 Lạc Long Quân, Tổ 21A, Phường Hòa Khánh 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
1                               13.572.812 

522 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TPC VIỆT NAM TA1969A
Lô 55 Đường Thạch Sơn 7,P. Liên Chiểu , TP. Đà 

Nẵng
1                               24.588.080 

523
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM 

KHÔI
TA1972A

K62/15 Nguyễn Huy Tưởng,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
5                               29.302.846 

524
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

LA BÀN
TA1979A

330 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, 

Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
1                               94.460.196 

525
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH MY HOUSE
TA1981A

K523/4 Nguyễn Lương Bằng,P. Hải Vân , TP. Đà 

Nẵng
1                                 3.467.080 

526 CÔNG TY CỔ PHẦN JOBKEY TA1984A
Lô A4-13, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
11                               34.752.410 

527 CÔNG TY TNHH DƯƠNG ÁNH SÁNG TA1986A Số 6 Xuân Thiều 11,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 1                                 3.307.608 

528 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HƯNG GIA HUY TA2000A A12 Xuân Thiếu 24,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 1                                 4.905.403 

529
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦY 

VĂN
TA2009A 202/40 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 7                               89.316.399 

530
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BA 

CÂY LỘC
TA2011A

Số 54 Ngô Thì Nhậm, Phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
3                               15.059.923 

531
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TOKAFER
TA2012A 297 Trần Nguyên Đán,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               11.005.803 

532 Công ty TNHH Nội thất Quảng Cáo 07 TA2050A 213 Nguyễn Hàng Chi,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 1                                 5.696.088 

533 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật điện nước Anh Khôi TA2062A 412/14 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 10                               27.244.800 

534 Công ty TNHH cơ điện lạnh Gia Khánh TA2072A 20 Thanh Vinh 10,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                             187.053.122 

535 Công ty TNHH đầu tư xây dựng VM156 TA2074A Lô 21 KĐT Phước Lý,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               88.007.490 

536
Công ty TNHH TM - Tổng hợp văn phòng phẩm 

Khôi Nguyên
TA2103A 109 Âu Cơ,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                                 4.582.098 

537
Công ty TNHH TM - DV - du lịch HANA 

TRAVEL
TA2105A 138 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 12                               37.526.104 

538 Công ty TNHH dược phẩm Thiên Thịnh Phú TA2119A 15 Bàu Năng 5,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

539 Công ty TNHH XD-TM Huỳnh Thiên Phú TA2129A 09 Đồng Trí 5,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                               65.405.406 

540 Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Ocean TA2141A 84 Âu Cơ,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                                 6.270.242 

541 Công ty TNHH đầu tư xây dựng FHome TA2143A
127 Nguyễn Nhược Pháp,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
3                               35.372.217 
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542 Công ty TNHH MTV An Trường Phát Boiler TA2177A 04 Thanh Vinh 12. , TP Đà Nẵng 32                             169.087.905 

543
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng VQ 

HOUSE
TA2185A Lô 06 Thạch Sơn 4,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 1                                 8.744.673 

544 Công ty TNHH xây dựng và thương mại VS JORA TA2189A 74 Giáp Văn Cương,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 6.446.612 

545 Công ty CP đầu tư và phát triển UNIFIED TA2193A
Tầng 3, số 32 Phạm Văn Tráng, P. Liên Chiểu, TP 

Đà Nẵng
22                             151.648.924 

546 Công ty TNHH TM-XD ZALY TA2200A 67 Vũ Lập,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                               16.405.942 

547 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Tuấn Hà TA2207A
H32/51/ K97 Nguyễn Lương Bằng,P. Liên Chiểu , 

TP. Đà Nẵng
12                               72.310.989 

548 Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng Quảng Cường TA2226A
H21/42/82 Nguyễn Chánh,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
1                               17.840.153 

549 Công ty CP Công nghệ IRTECH TA2230A
Khu A4, Lô 22 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
74                             488.724.783 

550
Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại 

TS599
TA2241A 05 Phước Lý 19,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                             104.820.460 

551
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Liên 

Vận
TA2248A 169 Nguyễn Chích,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 6.446.520 

552 Công ty TNHH nhôm kính Vương Liêm TA2266A
Lô 328 Khu E, KĐT phức hợp Phương Trang, P. Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
4                               17.141.951 

553
Công ty TNHH tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp 

Đoàn Gia
TA2267A

Lô số 3, khu B2M7 - KĐT Thủy Tú, P.Hải Vân, TP 

Đà Nẵng
4                               13.477.216 

554 Công ty TNHH DV BV Thiên Bình An TA2268A 14 Hòa Mỹ 8,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               11.787.155 

555
Công ty TNHH thương mại xây dựng đá Granit 

Tấn Ngọc
TA2274A

Lô 16-17, D10 KĐT Phương Trang, Hòa Minh, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
1                               40.933.596 

556 Công ty TNHH Nhất Long Tín TA2275A
B2M 10-04 KĐT Ecocharm, Hòa Hiệp Nam, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng
3                               14.257.215 

557 Công ty TNHH Nhật Nam INFOTECH TA2281A 14 Phước Lý 8,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               15.431.375 

558
Công ty CP Xây lắp và Thương mại Hoàng 

Nguyên 679
TA2295A

Số 23 Phú Thạnh 10, Phường Hòa Khánh, Thành 

Phố Đà Nẵng
13                               56.352.419 

559 Công ty TNHH Minh Đà Window TA2307A 12 Phước Lý 9,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 4.243.858 

560
Công ty TNHH tư vấn thiết kế & Xây dựng CI 

HOME
TA2328A 81/36 Phạm Như Xương,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 3.280.153 

561 Công ty TNHH sản xuất và Xây dựng HITOCO TA2329A
Lô 641, Khu B2-19, KĐT Xanh Bàu Tràm Lakeside, 

phường Hải VânTP Đà Nẵng
3                               33.665.625 

562
Công ty Cổ phần Xây dựng, cơ khí và Đầu tư phát 

triển năng lượng Huy Cường
TA2331A

K172/5 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
11                               37.259.093 

563 Công ty TNHH TM và DV Vận tải Gia Trần Phát TA2345A 18 Phước Lý 10,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                               20.074.342 

564 Công ty TNHH Công nghệ ATE-SOLUTIONS TA2346A 75 Khánh An 2,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 7                               45.494.876 
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565 Công ty TNHH MTV Phú Hưng Nguyễn TA2350A
171 Hoàng Trung Thông,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
3                               18.262.220 

566 Công ty TNHH PMĐ NEW TA2359A
Lô 4 Trần Bích San, HDC Hòa Hiệp 2, Hòa Hiệp 

Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
2                                 8.702.803 

567 Công ty TNHH Miền trung DENTAL TA2373A 20 Nguyễn Minh Không,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 8.491.356 

568
Công ty TNHH Thí nghiệm điện và năng lượng 

Miền Trung
TA2384A 11 Hòa Mỹ 2,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 7.696.831 

569 Công ty TNHH Xây dựng Thanh Linh TA2388A K09/14A Ngô Sỹ Liên,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               13.626.389 

570 Công ty TNHH Quảng Cáo Kiếm Phong Kim TA2392A 85 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               10.907.700 

571 Công ty TNHH Phát triển giáo dục BINA TA2397A 256/4 Âu Cơ,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 2                                 7.516.547 

572 Công ty TNHH HATHACO VIET NAM TA2403A 46 Lê Văn Thịnh,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 3.224.929 

573
Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Tổng hợp An 

Nhiên
TA2404A Tổ 2, Lô 176 KĐT Lakeside, P. Hải Vân, TP Đà Nẵng 5                               31.658.304 

574 Công ty Luật TNHH Phát An TA2407A 27 Phùng Chí Kiên,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 9.669.781 

575 Công ty TNHH Xây dựng Nhật Anh Trọng TA2410A
5/17 Phan Văn Định, Phường Liên Chiểu, TP Đà 

Nẵng
5                               29.555.141 

576 Công ty TNHH VINASEWING TA2411A 74 Đoàn Phú Tứ,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                               20.615.122 

577 Công ty TNHH Dệt may Breatex TA2414A
Lô 04.B2.19 Nguyễn Nhược Pháp,P. Hòa Khánh , 

TP. Đà Nẵng
12                               54.323.185 

578 Công ty TNHH Minh Phương Trần TA2417A 29 Huỳnh Thị Bảo Hòa,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                               32.031.942 

579 Công ty TNHH OREDI EUCATION TA2420A 33 Lê Thiệt,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

580 Công ty CP TM - XD - DV An Tuấn Phát TA2423A 75 Bàu Mạc 7,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 3                               14.128.564 

581 Công ty TNHH Công nghệ năng lượng Bình Minh TA2425A 30 Hòa Minh 1,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 9.305.795 

582 Công ty TNHH Quảng cáo Thanh Cư Đàm TA2428A
H23/19, K138 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, 

Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
1                                 6.238.307 

583 Công ty TNHH Thi công Xây lắp Tâm Tín Nghĩa TA2436A
B2.65 Lô 2. Đường A-10, Tổ 35, Phường Hải Vân, 

Thành phố Đà Nẵng
10                               55.253.527 

584
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ 

KTC
TA2437A 127/11 Mẹ Suốt,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               10.420.115 

585 Công ty TNHH Thương mại Gia Nguyên Bách TA2442A Số 08 Đá Mọc 1,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               11.066.749 

586
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trần Gia 

Cons
TA2446A 29 Lý Chính Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 4                               17.287.272 

587 Công ty TNHH Huy Đạt Thành TA2448A 72 Trần Quý Khoách,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 5                               24.425.182 

588 Công ty CP Đà Nẵng Tourist TA2456A 04 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 9                               28.292.325 

589
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Đại 

Đồng
TA2465A

H52/4/K186 Phạm Như Xương,P. Liên Chiểu , TP. 

Đà Nẵng
1                                 8.987.897 
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590 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng C.I.A TA2475A 24 Nguyễn Kiều,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               12.311.029 

591 Công ty TNHH tư vấn xây dựng 135 TA2476A 29 Đặng Như Mai,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 7                               22.481.411 

592 Công ty TNHH thương mại Viễn Thông Quốc Tuấn TA2480A 71 Bàu Mạc 7,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 2                                 6.090.039 

593
Công ty TNHH Xây lắp đầu tư thương mại Minh 

An
TA2481A

H19/30, K202 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, 

Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
1                                 7.131.146 

594 Công ty TNHH Thiết kế và In ấn Sáng Tạo TA2483A 242/18 Tô Hiệu,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                               10.585.586 

595 Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Thái Thịnh TA2503A 84 Lê Văn Sĩ,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 8.595.050 

596 Công ty TNHH SECA Đà Nẵng TA2520A 07 Đá Mọc 5,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               13.869.861 

597 Công ty Cổ Phần tư vấn và kiểm định Hải Hậu. TB0409B 693/35 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 3.223.283 

598 Công ty CP Nhất Việt DN TB0517B
Tòa nhà Trực Thăng, đường  Nguyễn văn Linh, 

phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
1                                 4.823.306 

599 Công ty CP 19/5 TB0524B 28 Lê Quang sung,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                               15.303.769 

600 Công ty Cổ Phần Tư vấn đầu tư xây dựng T&K TB0591B 61 Đỗ Huy Uyển, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 4                               20.160.731 

601 Công ty TNHH Đắc lợi TB0594B
K325H21/9 Hùng Vương ,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
1                                 6.736.282 

602 Công ty TNHH Ngọc Lập TB0607B 259/10 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 5.665.356 

603 Công ty TNHH Xây dựng và TM Vạn Hạnh TB0661B
05 Trần Tống, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp.Đà 

Nẵng
3                             105.922.980 

604 Công ty TNHH Khang Chính TB0811B 32 Lê Độ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 5                               67.057.189 

605 Công ty TNHH MTV Hương An Quế TB0906B 28 Lê Quang Sung,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                             186.446.628 

606 Công ty TNHH TM & DV Cây Dừa TB0944B 413 Nguyễn Tất Thành,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 7.071.784 

607 Công ty TNHH MTV xây dựng PQE TB1145B 227/7 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                               10.585.586 

608
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Khang 

Luân
TB1168B 64 Bàu Làng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 5                               24.292.904 

609
Công ty TNHH MTV thực phẩm chức năng Minh 

Khuê
TB1185B 54 Bàu Trảng 5,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.690.153 

610 Công ty TNHH MTV Mai Tấn Dũng TB1187B 95 Lê Độ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 6.974.721 

611 Công ty CP Vạn Tường Thành TB1206B
513 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa hiệp Nam, 

quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng
1                                 4.834.909 

612 Công ty TNHH Xây dựng và kiến trúc CAPCONS TB1237B 97 Hoàng Hoa Thám,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 4                               24.423.176 
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613
Công ty cổ phần cơ điện và phòng cháy chữa cháy 

Sao Việt
TB1239B 280B Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 11                             327.989.630 

614 Công ty TNHH Đông An Việt TB1252B
497 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, Thanh Khê, 

Đà Nẵng
12                               58.421.800 

615 Công ty TNHH MTV TM&DV Dũng Hiền TB1299B 21 Hoàng Tăng Bí, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 2                               18.747.549 

616 Công ty CP An Đại Lợi TB1308B 97- Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng 2                                 9.787.951 

617
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

HIFIVEPLUS
TB1346B K63/7B Phạm Văn Nghị,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                               29.173.635 

618
Công ty TNHH MTV thương mại - vận tải và du 

lịch Đức Tô
TB1354B 814/9 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 4                               28.017.068 

619
Công ty cổ phần tư vấn môi trường và biến đổi khí 

hậu Trung Bộ
TB1438B

62 Hồ Biểu Chánh, phường Hoà Cường, thành phố 

Đà Nẵng
2                                 5.685.830 

620 Công ty TNHH MTV tin học Nguyên Long TB1441B K10/8 Phạm văn nghi,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               49.729.338 

621 Công ty TNHH TM DV Vận Tải Nhựt Liên TB1465B
K259/56 Nguyễn Văn Linh,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
8                               70.146.845 

622 Công ty TNHH một thành viên Trung Sông Hàn TB1492B
09 Phan Liêm- P. Mỹ An-Q. Ngũ Hành Sơn- Tp Đà 

Nẵng
3                               19.128.592 

623
Công ty TNHH MTV môi trường và tài nguyên 

sinh vật Hướng Sáng
TB1496B 423Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 6                               39.311.082 

624 Công ty TNHH Minh Nhật Thiên TB1517B 389 Lê Duẩn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               14.288.429 

625 Công ty TNHH DVTM & XD Locus TB1524B 449 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 6.261.401 

626 Công ty TNHH MTV Hoàng Trung Phương TB1541B
05 Bàu Trảng 5, phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, 

Đà Nẵng
1                                 9.346.293 

627
Công ty cổ phần công nghệ Môi Trường Nam Đà 

Thành
TB1548B

Lô số 1, Khu B2M36, khu đô thị Thủy Tú, phường 

Hải Vân, TP Đà Nẵng
11                             116.988.212 

628 Công ty TNHH thực phẩm Vương Liên TB1638B 268 Hà Huy Tập, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng 3                               14.946.185 

629 Công ty cổ phần đầu tư công nghê Song Vũ TB1711B 695 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                               82.420.126 

630 Công ty cổ phần Toàn Dương TB1713B 227 Nguyễn Tri Phương,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 8.753.584 

631 Công ty TNHH Thiên Nam Đông TB1762B 268 Thái Thị Bôi,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 9.170.966 

632 Công ty TNHH Một thành viên KOKOGREEN TB1763B 44 Phan Thanh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 2                                 6.243.080 

633
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nội thất  

Mỹ Trâm
TB1781B 89 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 6                               27.398.839 

634 Công ty TNHH một thành viên Triệu An Lộc TB1787B 69 Đỗ Quang,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 5.266.881 

635
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Lê Hoàng 

Dương
TB1835B 192 Nguyễn Tri Phương,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.330.468 

636 Công ty TNHH Toàn Như TB1859B
05 Phạm Nhữ Tăng, P. Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
4                               21.275.500 

30



A B C 1 2 3 4

Ghi chúĐịa chỉ Số lao động
Số tiền chậm đóng, trốn 

đóng BHXH, BHYT, BHTN
STT Tên đơn vị Mã đơn vị

637 Công ty TNHH MTV BARISTA Trần Thái Huy TB1880B 19 Nguyễn Tri Phương 2                               37.971.616 

638
Công ty TNHH DV Kê Toán và TV Thuế Tùng 

Linh Quân
TB1884B 01 Phùng Hưng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 4                               31.967.252 

639
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Phú Thịnh 

Phong
TB1901B 19 Ngô Gia Khảm,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 10                               32.316.751 

640 Công ty TNHH MTV kỹ thuật xây dựng SAM TB1907B 41/13  Đỗ Quang,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

641 Công ty TNHH Phước Hải TB1909B
211 Lê Kim Lăng, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm 

Lệ. TP Đà Nẵng
5                               55.952.771 

642 Công ty TNHH cơ nhiệt Đại Cường TB1932B
Thửa đất số 1890-1891, Thôn Thạch Nham Tây, Xã 

Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
3                               14.594.758 

643 Công ty TNHHThương Mại và Dịch Vụ Gia Mỹ TB1958B 48 Phan Thanh,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 4                               17.283.375 

644
Công ty TNHH MTV Thiết Kế và Xây Dựng Minh 

Huy Designs
TB1964B

54 Vũ Xuân Thiều, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng
10                             137.836.126 

645 Công ty TNHH May Phú Hòa TB1966B
814H35/11 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
31                             113.154.178 

646 Công ty TNHH Tổng Hợp Long Thắng TB2107B 06 Nguyễn Thị Bảy,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                               88.569.567 

647
Công ty TNHH Giao Nhận và Vận Tải Thái Minh 

Thư
TB2136B 249/8 Hà Huy Tập,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 8                               41.474.392 

648
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Trường 

Phúc
TB2141B K298/12 Lê Duẩn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 6.507.313 

649 Công ty CP Lương Duy TB2158B 135 Bế Văn Đàn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               10.662.447 

650 Công ty CP Đầu Tư Green Dream TB2223B 282 Hải Phòng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               12.720.587 

651
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch 

Vụ V.A.B
TB2242B

K63/7 Phạm Văn Nghị , P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
2                               32.241.738 

652
Công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Phương Dung 

Miền Trung
TB2248B 146 Thái Thị Bôi,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 5.746.226 

653 CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIRGO TB2254B
709 Nguyễn Tất Thành, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
18                             314.447.064 

654 Công ty TNHH Mỹ Khánh Vinh TB2257B 474 Lê Duẩn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 3.060.602 

655 Công ty CP Xây Dựng Kiến Trúc Minh Long TB2258B
K15/H08/06 Trần Xuân Lê,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
6                               30.103.228 

656
Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Golden 

Gate
TB2269B 21/16 Tôn Thất Tùng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.794.805 

657 Công ty TNHH Tân Ngà Huy TB2280B
1617-1619 Nguyễn Tất Thành,P.Thanh Khê Tây, 

Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng
2                                 6.076.405 

658 Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Cây Cọ TB2322B
56 Nguyễn Dữ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
7                               37.603.614 

659 Công ty TNHH Nhân Đức Bảo TB2335B K193/12 Hà Huy Tập,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 4                               13.167.683 
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660
Công ty TNHH MTV Cơ Khí và Inox Phú Tài 

Thịnh
TB2349B

K147/65 Nguyễn Tri Phương,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
3                               18.044.070 

661 Công ty TNHH MTV Mai Hà Gia TB2353B K298/2 Lê Duẩn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                               12.244.840 

662
Chi Nhánh Công ty TNHH SCG International Việt 

Nam Tại TP Đà Nẵng
TB2358B

59 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
15                               96.605.432 

663
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quảng 

Cáo Huy Khoa
TB2360B 1027 Nguyễn Tất Thành,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 5                               16.035.028 

664 Công ty TNHH Công Nghệ Mind TB2421B 67 Tôn Thất Tùng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                             105.203.016 

665
Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Châu 

Thắng
TB2433B 568 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

666 Công ty TNHH Vạn Long Khánh TB2434B 197 Trần Xuân Lê,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 5.814.260 

667 Công ty Cổ Phần DEC Đà Nẵng TB2438B 202 Nguyễn Tri Phương,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               21.687.342 

668 Công ty TNHH Màn Rèm Dương Duy TB2483B 550 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng 2                               57.120.740 

669 Công ty TNHH Nội Thất Vinh Hiển TB2507B 47/12 Lý Thái Tổ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               16.359.543 

670 Công ty CP Bena Group TB2513B 26 Lê Đình Lý,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 6                               27.835.425 

671 Công ty TNHH MTV Tấn Tín Phát TB2519B K322/H94/25 Hải Phòng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                             136.385.159 

672 Công ty TNHH MTV Gỗ Mộc Thái TB2531B K72/11 Phạm Nhữ Tăng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               17.509.921 

673
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại 

LHP
TB2535B K64/14 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               15.878.379 

674 Công ty TNHH Xây Dựng Điện Phúc Lộc Khang TB2561B 21 PHẦN LĂNG 15,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                             421.187.694 

675 Công ty CP Xây dựng Tài năng TB2589B 400/12 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 5                               49.886.209 

676
Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ 

Hiếu Nhã
TB2604B 260/60 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               12.207.285 

677 Công ty TNHH MTV Võ Huy TB2607B 186/23 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               12.762.346 

678 Công ty TNHH Cơ Điện Hoàng Anh TB2615B 21 Bầu Trảng 6,  Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng 5                               31.127.025 

679 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Phát PhướcThiện TB2645B K25/85 Hà Huy Tập,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 4                             190.227.691 

680 Công ty TNHH Hera Dana TB2648B 18 Mai Xuân Thưởng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 6                               45.360.433 

681
Công ty TNHH MTV Công Nghệ Phần Mềm 

Danaweb
TB2650B 111 Đinh Núp - Thanh Khê- Đà Nẵng 1                               18.072.533 

682 Công ty TNHH Thi Phước TB2653B 56 Tôn Thất Đạm,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.243.804 

683 Công ty TNHH Công Nghệ Tài Tín TB2663B 108/5 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.330.468 

684 Công ty TNHH Thiết Kế - In Ấn Huỳnh Khoa TB2683B 70 Lê Đình Lý,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               10.381.433 

685
Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Nhật Hào 

Quang
TB2691B 263 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 8.574.325 
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686 Công ty TNHH MTV TM & DV Phúc Duy TB2695B K37/1 Trần Xuân Lê,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 6.205.941 

687 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế MACSHINCO TB2807B 104 Lê Duy Đình,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 5                               40.337.304 

688
Công ty TNHH tư vấn hạ tầng điện và viễn thông 

P.T.I.C
TB2818B 511 Nguyễn Tất Thành,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               11.748.304 

689 Công ty TNHH TM kỹ thuật Quỳnh Thiên Kim TB2821B
218 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh 

khê, Đà Nẵng
1                               34.942.900 

690 Công ty TNHH đầu tư Kiến Mộc Phát TB2834B 216 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               18.839.130 

691
Công ty TNHH một thành viên tiếp vận ECO Việt 

Nam
TB2847B

K52/12 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê Tây, quận 

Thanh Khê, Đà Nẵng
1                                 3.501.812 

692 Công ty TNHH kỹ thuật Minh Tới TB2859B
214 Điện Biên Phủ phường Chính Gián, quận Thanh 

Khê, Đà Nẵng
6                               37.211.540 

693 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Tây Lan TB2866B 63 Tôn Thất Đạm,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 25                             677.329.951 

694 Công ty TNhh thiết bị - vật tư ý tế Thiên An Phúc TB2872B 43/41 Cù Chính Lan,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                                 7.745.330 

695
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ 

Quảng cáo Đoàn Ngọc Bảo Châu
TB2887B 1589 Nguyễn Tất Thành,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 3.564.295 

696 Công ty TNHH dịch vụ và ô tô Hữu Nghị TB2909B
Số 5/10 Nguyễn Huy Lượng phường Thanh Khê 

Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng
3                               16.592.013 

697 Công ty TNHH may mặc Vân Tuyên TB2915B Tổ 52,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               13.728.436 

698 Công ty TNHH MTV Đại Đồng Tâm TB2918B 805 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 8                               45.102.091 

699 Công ty TNHH MTV phần mềm IONSITE TB2928B
199 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh 

Khê, Đà Nẵng
1                                 7.117.546 

700 Công ty TNHH MTV Hân Anh Thịnh TB2930B 678A Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 5.780.934 

701 Công ty Cổ phần Vạn Kiến Khang TB2932B
17 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng
3                               10.627.852 

702 Công ty TNHH MTV TM& XD Chi Linh TB2933B 413/25 Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng 3                               13.818.783 

703 Công ty TNHH XD&TM Hoàng Đạt . S502 TB2985B 29 Nguyễn Biểu,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               22.138.005 

704 Công ty TNHH SX TM&DV Dana Elite TB2988B K142/7 Hàm Nghi,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 11                               53.448.704 

705 Công ty TNHH Công nghiệp Điện Việt Nam TB3015B 105 Hoàng Hoa Thám,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 3.325.249 

706 Công ty TNHH Peconi technology TB3022B
K322/H100/23 Hải Phòng,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
3                               13.953.728 

707 Công ty TNHH MTV Kiệt Ngọc Phát TB3043B K272/26 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               14.482.859 

708 Công ty TNHH TMDV kỹ thuật Thành Khang TB3062B K189/9 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 6.425.692 

709 Công ty TNHH 4I DESIGN TB3086B
315 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh 

Khê, Đà Nẵng
3                               15.509.633 
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710 Công ty TNHH truyền thông số Dana Agency TB3096B 72 Hàm Nghi,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               14.434.890 

711 Công ty TNHH Queen Lộc Phát TB3185B K02/83 Tôn Thất Đạm,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 6                               26.030.920 

712 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Tân Tín TB3195B 478/28A Lê Duẩn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 6                               19.275.331 

713 Công ty TNHH Central Tech Solutions Việt Nam TB3217B 56 Nguyễn Tri Phương,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                             109.426.147 

714 Công ty TNHH Truyền Thông DO AGENCY TB3225B
K123 H55/19 Cù Chính Lan, P. Hòa Khê,Q. Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng
12                               51.135.072 

715 Công ty Cổ phần Dược DERMALUX TB3234B 44 Lê Đình Lý,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               14.458.104 

716
Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết Bị Điện STC 

ELECTRIC
TB3249B

106 Bình Thái 4, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. 

Đà Nẵng
3                               10.856.923 

717
Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Điện 

Vũ Đăng Khoa
TB3250B

73 Trần Can, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam
1                               49.224.032 

718 Công ty TNHH Lê Gia ADV TB3257B
H09/06 K97 Dũng Sĩ Thanh Khê,P. Thanh Khê , TP. 

Đà Nẵng
6                               23.541.799 

719 Công ty TNHH Kim Ngọc Tường TB3269B
152/6 Phan Thanh, Tổ 37, P. Thạc Gián, Q. Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng
3                               13.697.183 

720 Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại APD TB3302B 25 Huỳnh Ngọc Huệ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 8                               31.212.230 

721 Công ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ H.N.Y TB3322B
K183A/17 Trần Thái Tông,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
1                                 3.038.201 

722 Công ty TNHH Dịch Vụ Vũ Tân An TB3325B 404/12 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               10.104.423 

723 Công ty TNHH Passion Dental TB3341B 262 Nguyễn Văn Linh,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               10.852.053 

724
Công ty Cổ phần Thương Mại Quan Tâm Pharma 

Việt Nam
TB3358B

K650A/19/4 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
1                               29.862.474 

725 Công ty TNHH Du Lịch và Dịch Vụ SKYLUX TB3373B
455 Điện Biên Phủ, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng
2                                 6.438.732 

726 Công ty TNHH SEAMART - Thế Giới Hải Sản TB3381B 457 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               18.294.437 

727
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quảng 

Cáo CNC ART
TB3383B

135/7 Thái Thị Bôi, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng
2                                 9.625.126 

728 Công ty TNHH Đầu Tư Tổng Hợp Minh Khang TB3405B 83B Phan Thanh,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.907.863 

729 Công ty TNHH Truyền Thông CANIA TB3407B K10/25 Phạm Văn Nghị,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.651.999 

730 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Kim Phụng TB3408B 197 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               16.525.426 

731 Công ty TNHH Nội Thất Hoàng Ngọc Phát TB3414B 324 Hoàng Thị Loan,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                                 2.924.610 

732
Công ty TNHH Vệ Sinh Môi Trường và Xây Dựng 

Đà Nẵng
TB3446B K322/54/34 Hải Phòng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 8                               35.864.126 
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733 Công ty TNHH MTV TM&DV Việt Gia Khánh TB3448B 261 Huỳnh Ngọc Huệ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 5                               16.943.507 

734 Công ty TNHH Xây Dựng Vinh Tân Phú TB3455B
385/79 Nguyễn Văn Linh,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
5                               24.250.616 

735 Công ty TNHH HD Thể Dục Thể Hình TB3462B 491 Hải Phòng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 8.637.875 

736 Công ty TNHH Ting Ting Creation TB3477B 08 Nguyễn Thị Bảy,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 8                               48.267.423 

737 Công ty Cổ phần MAXAQUATIC TB3478B K550/10 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               81.974.613 

738
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Khánh Minh 

Group
TB3488B 23 Xuân Đán,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 5.305.838 

739 Công ty TNHH TM DV XNK MIAN GROUP TB3497B
Thửa đất số 190 tờ bản đồ 31 thuộc tổ 6,P. Thanh 

Khê , TP. Đà Nẵng
1                               18.443.793 

740 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ SYSMED TB3504B 402/4 đường Lê Duẩn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 6.575.451 

741 Công ty TNHH TM Hoàng Phú Quý TB3509B K68/8 Lê Đình Lý,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.243.858 

742 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhật Sơn TB3512B
Số 45A/11A Dũng Sĩ Thanh Khê,P. Thanh Khê , TP. 

Đà Nẵng
1                                 3.698.645 

743 Công ty TNHH LCC GROUP TB3516B
385A/25 Nguyễn Văn Linh,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
8                               41.456.560 

744
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng 

KHAHACO
TB3517B K08/50 Trần Xuân Lê,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               16.209.288 

745
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Nhiên 

Hoang Dã
TB3530B 423 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.846.520 

746 Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Bình Tân TB3532B
K123/H54/49 Cù Chính Lan,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
3                               24.368.296 

747
Công ty Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ Tổng 

Hợp 5T Việt Nam
TB3533B K435/11 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 3.223.809 

748
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

ATCONS
TB3550B

Số 76 Nguyễn Đức Trung,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
3                               50.016.943 

749 Công ty TNHH Huy Phát X5 TB3554B K18/4 Tôn Thất Tùng,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                               10.683.885 

750 Công ty Cổ phần Năng Lượng Sạch Hải Vân TB3590B
K122/H27A/15 Phan Thanh,P. Thanh Khê , TP. Đà 

Nẵng
1                               11.374.452 

751
Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện và Thể Thao 

Hanul Đà Nẵng
TB3599B 17 Lý Thái Tông,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.823.306 

752 Công ty TNHH MTV Phước Swiss TB3601B 311 Lê Duẩn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 9.626.600 

753 Công ty TNHH thể thao TPU TB3609B 218 Bế Văn Đàn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 9.786.082 

754 Công ty TNHH dịch vụ năng lượng DELTASTAR TB3610B 74 Xuân Đán 2,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 4.956.646 
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755 Công ty TNHH Bình Thiên Phúc TB3611B 278B/7 Trần Cao Vân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                               42.481.255 

756
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng & Nội 

Thất Minh Khang
TB3623B 22 Lý Thái Tông,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                               16.417.016 

757 Công ty TNHH TM và DV TT EXPRESS TB3631B
138/97/29 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
2                               10.530.179 

758
Công ty TNHH Truyền Thông và Dịch Vụ T-RED 

MEDIA
TB3635B 92 Lê Độ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 4                               17.405.606 

759 Công ty TNHH Cửu Vịnh Phát TB3644B 130/22/5 Điện Biên Phủ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 4                               74.849.501 

760
Công ty TNHH Truyền Thông & Thương Mại 

SENCOM
TB3660B

41 Đồng Trí 6, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, 

TP. Đà Nẵng
3                               19.528.262 

761 Công ty TNHH Nam PROJECTS TB3664B 432 Kinh Dương Vương,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                               35.874.216 

762
Công ty TNHH Truyền Thông và Công Nghệ 

LATIO
TB3670B 86 Đoàn Văn Cừ,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 4                               29.027.091 

763 Công ty TNHH Hoàng Linh Garage TB3672B 02 Trần Nguyên Đán,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 5                               18.701.410 

764 Công ty TNHH Green Logistic TB3683B
Đường Số 10, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, 

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
12                               44.954.195 

765
Công ty TNHH MTV Xây Dựng và Thương Mại 

Nga Việt
TB3696B

K81/30 Phạm Như Xương,P. Hòa Khánh , TP. Đà 

Nẵng
2                                 6.635.200 

766
Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Mặt Trời Mới 

Phương Nam
TB3698B Lô 20.A1 Lê Văn Hiếu,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                                 7.065.637 

767
Công ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản và Xây 

Dựng Dân Dụng An Thịnh
TB3701B 287 Nguyễn Sinh Sắc,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 4                               37.750.145 

768 Công ty TNHH Dược Phẩm Trung Nguyễn TB3715B
K109/116/09b Phạm Như Xương,P. Hòa Khánh , TP. 

Đà Nẵng
2                                 6.212.716 

769
Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng 

Phượng Sắt
TB3742B 74 Hoàng Văn Thái,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 1                               14.775.315 

770 Công ty TNHH Một Thành Viên Tín Lê TB3764B
399 Nguyễn Văn Cừ, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên 

Chiểu, TP. Đà Nẵng
2                               15.614.524 

771
Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Phúc 

Hoàng Phát
TB3766B 38 Hà Đông 2,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 3                               13.278.811 

772
Công ty TNHH Thiết Bị và Dịch Vụ Hoàng Liên 

Sơn
TB3773B K62/33 Hà Huy Tập,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 9.808.446 

773 Công ty TNHH QK HOME TB3783B 07 Dương Cát Lợi,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 3                               21.088.124 

774 Công ty Cổ phần Đổi Mới Sáng Tạo Giáo Dục TB3790B 328 Lê Duẩn,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 1                                 3.514.590 

775
Công ty TNHH Thương Mại và DỊch Vụ Minh Tài 

Đạt
TB3796B 349 Tôn Đức Thắng,P. Hòa Khánh , TP. Đà Nẵng 2                                 9.453.590 
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776 Công ty TNHH Vạn Bảo Trường TB3800B 121 Lý Thái Tổ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                                 6.333.556 

777 Công ty TNHH Kiều Lê TB3810B 144 Nguyễn Tri Phương,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 7                               32.211.546 

778 Công ty TNHH Công Nghệ Số Kim Ngưu TB3826B
K02/02/07 Nguyễn Tất Thành,P. Hải Vân , TP. Đà 

Nẵng
1                                 4.811.630 

779
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phúc 

Khang Thịnh
TB3829B 303 Huỳnh Ngọc Huệ,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 5                               24.437.700 

780 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Đoan Nhi TB3831B 189 Nguyễn Văn Cừ,P. Hải Vân , TP. Đà Nẵng 3                               13.655.407 

781 Công ty TNHH Thương Mại và Sự Kiện TLP TB3835B K32/40 Thanh Tân,P. Thanh Khê , TP. Đà Nẵng 2                               13.570.393 

782 Công ty TNHH Tiên Tài TB3839B

Lô 390 Khu B1, Dự án Khu dân cư Khu công nghiệp 

Hòa Khánh mở rộng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên 

Chiểu, TP. Đà Nẵng

3                               10.656.239 

783 Công ty TNHH Phúc An Thảo Mộc Quốc Tế TB3849B 243 đường Âu Cơ,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                                 4.619.165 

784 Công ty Cổ phần Tín Phú Nguyên TB3862B
483/20 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hải Vân, 

Thành phố Đà Nẵng
2                               11.513.366 

785 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại PICONS TB3866B 65 Mộc Bài 4, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 76                             253.240.006 

786 Công ty TNHH TM và DV Vận Tải Phú Gia Phát TB3869B 05 Hồ Sỹ Đống, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 1                               15.097.526 

787 Công ty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ Newhouse TB3872B 04 Mai Xuân Thưởng, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.330.468 

788 Công ty TNHH Môi Trường EN GROUP TB3888B
Kiệt 03/35 Nguyễn Khuyến, P. Hòa Khánh, TP. Đà 

Nẵng
1                                 4.634.058 

789
Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương Mại Hùng 

Thạnh
TB3896B K114/15 Hà Huy Tập, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.846.566 

790 Công ty TNHH MTV Đông Bảo Anh TB3902B 17 Phước Lý 8, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 2                                 6.950.907 

791 Công ty TNHH Bao Công DN TB3927B 17 Phú Lộc 21, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 3.467.046 

792 Công ty TNHH XD Tiến Nam Phát TB3941B K94/11 Trần Xuân Lê, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 5.060.823 

793
Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng 

Tường Sơn Lâm
TB3942B 242/18 Tường Sơn Lâm, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.551.801 

794
Công ty TNHH Hợp tác Bồi Dưỡng Doanh Nghiệp 

Việt Nam
TB3972B 113 Lê Đình Lý, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.865.343 

795
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thành 

Long
TB3982B 121 Bùi Tấn Diên, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 9                               28.198.113 

796 Công ty TNHH Y Tế Nam Vy TB4000B
Thửa đất số 298, tờ bản đồ số 22, P. Hòa Khánh, TP. 

Đà Nẵng
16                               66.541.607 

797
Công ty CP Tư Vấn và Quản Lý Chất Lượng Ánh 

Dương
TB4001B

Số 01 Kinh Dương Vương, P. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng
5                               20.351.433 

37



A B C 1 2 3 4

Ghi chúĐịa chỉ Số lao động
Số tiền chậm đóng, trốn 

đóng BHXH, BHYT, BHTN
STT Tên đơn vị Mã đơn vị

798
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Vật Liệu 

Xanh
TB4004B

Lô E, đường số 10 KNC Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, 

TP. Đà Nẵng
1                               18.252.921 

799 Công ty TNHH KAZEMEN TB4011B 109 Lê Văn Sĩ, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 3.084.442 

800 Công ty TNHH Smart Tech 360 TB4012B Số 814/49 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 3                                 9.373.988 

801
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Nhà An 

Toàn
TB4013B 303 Tô Hiệu, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 4.672.569 

802 Công ty TNHH Nội Thất Hunter TB4021B 123 Lương Trúc Đàm, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 5                               22.759.011 

803 Công ty TNHH Betaplus TB4035B
K814/H35/01 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng
1                                 4.243.858 

804
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Huy 

Đình Anh
TB4039B

157/18 Phạm Như Xương, P. Hòa Khánh, TP. Đà 

Nẵng
2                                 9.836.420 

805 Công ty TNHH Đặng Lành Seafood TB4042B 5 Bạch Thái Bưởi, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 2                                 9.103.605 

806 Công ty TNHH MTV Inox Hoàng Sơn TB4054B 624 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 3                               14.088.404 

807
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Nhiên 

Liệu Hoàng Gia
TB4058B

97/65 Nguyễn Lương Bằng, P. Liên Chiểu, TP. Đà 

Nẵng
1                                 4.551.801 

808 Công ty TNHH Center House TB4060B Số 29 Bàu Mạc 19, P. Liên Chiểu, TP. Đầ Nẵng 1                                 5.455.127 

809
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Xây 

Dựng Phúc Tài Phương
TB4070B 185 Nguyễn Xí , P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                               16.795.790 

810 Công ty TNHH SENARO JPGROUP TB4076B 73 Đặng Minh Khiêm, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 7                               21.762.006 

811 Công ty TNHH AWIN Cửa Việt TB4090B 02 Bàu Năng 3, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 2                                 8.744.671 

812
Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Vinh 

Gia Phát
TB4094B 11 Phước Lý 20, P. Hòa Khánh, P. Đà nẵng 1                                 6.308.103 

813 Công ty TNHH Sami Đà Nẵng TB4100B
179 - 181 Phạm Như Xương, P. Hòa Khánh, TP. Đà 

Nẵng
2                               11.603.737 

814
Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Dương Hiền 

Duy
TB4115B

K249/H83/05 Hà Huy Tập, P. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng
1                                 4.811.630 

815
Công ty TNHH TVTK và Xây Dựng Công Trình 

Đà Nẵng
TB4166B

Thửa đất số 1306, tờ bản đồ số 18, Thôn Quan Nam 

4, P. Liên Chiểu TP. Đà Nẵng
9                               79.814.218 

816 Công ty TNHH Kiều Ngân Phát TB4172B
Thôn An Ngãi Tây 1, đường dt 602, P. Hòa Khánh, 

TP. Đà Nẵng
4                               26.301.848 

817 Công ty TNHH Chuyển Đổi Số Bách Thư TB4184B 57 Đà Sơn, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 3                                 9.442.260 

818 Công ty TNHH Eric Land TB4185B
Lô 03B2.19 đường Phan Quang Định, P. Hòa Khánh, 

TP. Đà Nẵng
1                                 4.328.023 

819 Công ty TNHH TM và XD Tâm An TB4194B 47 Bàu Mạc 19, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 1                                 6.326.844 

820 Công ty TNHH Anu Vietnam Trade Corporation TB4195B
Văn Phòng M14 thuộc Tầng Lửng Tòa Nhà Savico, 

Số 66 Võ Văn Tần, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
1                                 5.044.870 
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821 Công ty TNHH MTV TM và DV Tràng An ĐN TB4199B 360 Hải Phòng, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 6.098.407 

822 Công ty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ TQD TB4202B
294/46/6 Nguyễn Lương Bằng, Tổ 26, P. Liên Chiểu, 

TP. Đà Nẵng
1                                 7.749.780 

823 Công ty TNHH PQC Digital Solution TB4210B Số 46 Xuân Đán 2, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 3                               33.431.388 

824 Công ty TNHH MTV Sài Gòn Hưng Thịnh Phát TB4219B 01 Hồ Tùng Mậu, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 4.584.063 

825 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hiền Phát TB4224B Lô 1007 Nguyễn Chu Sĩ, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 2                               20.379.809 

826 Công ty TNHH Công Nghệ TXD Việt Nam TB4225B
Số 11 - 15 Đàm Quang Trung, P. Hải Vân, TP. Đà 

Nẵng
2                               20.379.809 

827 Công ty TNHH MTV Thịnh Phú Nguyên TB4227B K69/5 Ngô Thì Nhậm, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 1                                 8.319.312 

828 Công ty CP Fastlink Việt Nam TB4235B 97 Nguyễn Chánh, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 2                               10.767.572 

829 Công ty TNHH TH và VT Nhất Tín S.E.O TB4240B 622 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 3                               18.151.656 

830
Công ty TNHH Truyền Thông và Giải Trí LA 

MEDIA
TB4243B

Tầng 2, 277 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Khánh, TP. Đà 

Nẵng
8                               24.407.173 

831 Công ty Cổ phần đầu tư KCN Xanh TB4244B
đường Mê Linh, KCN Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, 

TP. Đà Nẵng
2                               23.021.464 

832
Công ty TNHH Thương Mại Nhật Nguyên 

Transport
TB4256B Số Bàu Vàng 4,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 5                               38.748.904 

833
Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Quảng Thành 

Đạt
TB4260B 337 Âu Cơ, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 2                               11.547.912 

834 Công ty TNHH MIK STAY TB4261B
147/39 Nguyễn Tri Phương, P. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng
1                               26.088.467 

835 Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng 7.5 TB4270B 292/38 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 3                               39.132.699 

836 Công ty TNHH Thép Kim Trung TB4276B 89 Nguyễn Thúy, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 6.434.890 

837 Công ty TNHH TM DV Ngân Hân TB4278B 76 Tống Duy Tân, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 4                               22.030.156 

838 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh NTH TB4280B 01 Đỗ Quang, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 4                               18.207.208 

839 Công ty TNHH Hoàng Kim Home TB4281B 134 Lý Thái Tông, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 2                                 9.103.605 

840 Công ty TNHH Nguyễn Như Thạch TB4290B K374/13 Nguyễn Văn Cừ, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 3                               13.562.151 

841 Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Thành Long TB4305B 48 Hòa Phú 14, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

842
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Chuyển 

Quang Cường
TB4308B 11 Phú Lộc 5, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

843 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lunex TB4310B
16/16 Nguyễn Như Hạnh, P. Hòa Khánh, TP. Đà 

Nẵng
4                               12.065.129 

844 Công ty TNHH Giải Pháp Khang Thịnh TB4314B 130 Dương Đức Hiền, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 2                               11.122.492 

845 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh TST TB4315B 25 Khánh An 5, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 5                               25.365.075 

846 Công ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành MT Tourist TB4326B 94 Lê Văn Thịnh, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 3                               15.397.216 

847 Công ty TNHH Bà Nà Home TB4333B 121 Cù Chính Lan, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 6                               29.379.715 
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848 Công ty Cổ phần DAGECONS TB4343B
Số 42, Hòa Nam 5, tổ 115, P. Hòa Khánh, TP. Đà 

Nẵng
9                               51.630.814 

849
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thương Mại 

Hải Nam Trung
TB4344B K259/28 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.336.754 

850
Công ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ Phú Khang 

Group
TB4354B

Thửa đất số 78, tờ bản đồ số 190, Tổ 61, P. Hòa 

Khánh, TP. Đà Nẵng
1                                 4.915.090 

851
Công ty TNHH MTV Cơ Khí và Xây Dựng Hiếu 

Thuận Nghĩa
TB4359B Số 6, Xuân Thiều 11, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 2                                 9.884.244 

852 Công ty TNHH TM DV và Vận Tải Thông Chinh TB4363B 21 Thanh Vinh 14, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 2                                 9.103.605 

853 Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hải Đăng TB4365B 64/45 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 3.149.755 

854
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Mỡ 

Nhờn Việt Nam
TB4371B Lô 17 Khánh An 17, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 4.573.806 

855 Công ty TMDV Hải Dương Phong TB4377B Tổ 3 - Tân Ninh, Hòa Liên, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 1                                 4.552.004 

856 Công ty TNHH ZYTECH TB4378B 223 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 5                               34.150.943 

857
Công ty TNHH MTV Xây Dựng và Dịch Vụ Đức 

Châu
TB4383B 01 Nguyễn Chánh, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 2                               14.593.792 

858 Công ty TNHH SA Active Wear TB4384B K293/23 Hùng Vương, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 7                               20.118.165 

859 Công ty TNHH MTV TGI TOUR TB4388B

Lô 818, phân khu B2-3, khu tái định cư số 7 thuộc 

vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường DT 602, xã 

Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

2                                 6.164.339 

860 Công ty TNHH Thế Giới Sữa Mẹ Xíu TB4402B 84 Âu Cơ - P. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng 5                               28.393.789 

861 Công ty TNHH Thương Mại Minh Châu Plastic TB4409B Số 06 Bàu Mạc 9, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 4                               14.084.660 

862 Công ty Cổ phần Hưng Nghiệp Ecom TB4411B 64 Đặng Chiêm, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 3                               14.175.062 

863
Công ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng và Thương 

Mại Nhà Xanh
TB4424B 215/10A Hà Huy Tập, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 2                                 9.430.795 

864 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Điện Ngọc TB4425B K02/11 Nguyễn Chánh, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 2                               10.585.586 

865
Công ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất và 

Quảng Cáo DHT
TB4436B 54 Văn Cao, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 5                               39.868.758 

866
Công Ty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ 

SBLUE
TB4437B

Tổ 4, Thôn Quan Nam 4, Xã Hòa Liên, Huyện Hòa 

Vang, Thành phố Đà Nẵng
1                                 4.811.630 

867 Công Ty TNHH Thực phẩm sạch Trường Thanh TB4444B
Tổ 5, Thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa 

Vang, Thành phố Đà Nẵng
4                               20.394.622 

868 Công ty TNHH DAKNAN TB4445B
thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
5                               61.657.976 

40



A B C 1 2 3 4

Ghi chúĐịa chỉ Số lao động
Số tiền chậm đóng, trốn 

đóng BHXH, BHYT, BHTN
STT Tên đơn vị Mã đơn vị

869 Công ty TNHH Minh Dũng Window TB4446B
Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
2                                 9.880.108 

870
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Toàn Gia 

Phú
TB4450B

Thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng
3                                 9.278.771 

871 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Cheap Travel TB4458B
Lô 16 B2.2 Khu tái định cư Hòa Liên 2 - xã Hòa 

Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
1                                 4.811.630 

872 CÔNG TY TNHH NXV LANDSCAPE TB4469B

Thửa đất số 1057 - Tờ bản đồ số 2, thôn An Ngãi 

Đông, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà 

Nẵng

3                               14.916.053 

873 Công ty TNHH dịch vụ và kỹ thuật P.T.C TB4483B
Đường DT602, An Ngãi Đông, Hòa Sơn, Hòa Vang, 

Đà Nẵng
1                                 4.041.769 

874 Công ty cổ phần công nghệ QCM TB4494B
Lô A4-1, đường số 2, khu CNC xã Hòa Liên, huyện 

Hòa Vang, TPĐN
10                               44.333.010 

875 Công ty TNHH Lê Vân Khánh TB4501B
Thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
3                               18.766.307 

876 Công ty Cổ phần thực phẩm FuJa TB4512B
Thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng
6                               20.308.767 

877 Công ty TNHH tôn thép Tuấn Vũ TB4516B
Thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
2                                 9.409.944 

878 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Gia Huy TB4545B 2225 Phạm Như Xương, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 3                                 9.382.419 

879
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Sản Xuất 

Huy Minh Trung
TB4559B Số 47 Phước Lý 14, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 6.177.494 

880
Công ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế và Xây Dựng 

Bảo Hưng
TB4561B Số 606 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 3.221.934 

881
Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao DTA 789 Miền 

Nam
TB4562B Số 81 Khánh An 2, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 1                               71.693.120 

882
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch 

Vụ Du Lịch An Hoàng Đạt
TB4567B 221 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 2                                 6.098.495 

883
Chi nhánh Công ty TNHH Sản Xuất kinh Doanh 

Xuất Nhập Khẩu Gia Huy tại Đà Nẵng
TB4570B 211 Lê Duẩn, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 15                               69.132.365 

884 Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Huệ Vĩ TB4583B
H41/15/14B Kiệt 119 Phạm Như Xương, P. Hòa 

Khánh, TP. Đà Nẵng
3                               14.947.995 

885 Công ty TNHH Danang Innovation TB4590B 02 Bàu Năng 3, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 2                                 9.103.605 

886 Công ty TNHH Công Nghệ tin học Hưng Thịnh TB4598B 799 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

887 Công ty cổ phần Đào Tạo Nghiệp Vụ Miền Trung TB4624B 103 Trần Anh Tông, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.918.373 

888 Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Bá Minh TB4628B 596/20 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 2                               12.174.813 
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889
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vận Tải Hành 

Khách 360 Travel
TB4639B 357A Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 3                               10.617.205 

890
Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Minh 

Châu Ngọc
TB4650B 246 Đinh Đức Thiện, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 6.736.282 

891 Công ty TNHH Y Khoa Phúc Vạn Gia TB4683B 61 Phạm Như Xương, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 6.423.260 

892 Công ty Cổ phần 3C Pharma TB4684B 82 Tú Quỳ, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 7                               21.453.956 

893 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật IJP TB4690B Số 117A Bàu Mạc 8, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 2                               12.869.781 

894 Công ty TNHH Vận Tải & DL Khải Phát TB4692B
K505/5 Nguyễn Lương Bằng, P. Hải Vân, TP. Đà 

Nẵng
3                               12.630.795 

895 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Duy Ngọc TB4693B 19b Nguyễn Văn Cừ, P. Hải Vân, TP. Đà Nẵng 1                                 6.351.352 

896
Công ty TNHH Tư Vấn Khảo Sát Đo Đạc Xây 

Dựng Quân Phát
TB4703B Tổ 58, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 2                               15.415.825 

897 Công ty TNHH Cường Hồng Hải TB4709B 212 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

898
Công ty TNHH  MTV Thương Mại và Dịch Vụ Du 

Lịch Phú Gia
TB4714B

Thửa đất số 1-2, tờ bàn đổ số 00, đường Giáp Văn 

Cương, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng
3                               13.646.521 

899 Công ty TNHH Cơ Khí Thảo Sơn TB4719B 27 Trần Đức, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 2                                 9.142.098 

900 Công ty TNHH Túi và Hộp Giấy On Ideas TB4733B 18 Lê Duy Đình, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 6                               18.196.207 

901
Công ty TNHH MTV Tư Vấn và Kiểm Định An 

Toàn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
TB4750B 07 Phú Thạnh 10, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 1                                 6.423.260 

902
Công ty TNHH Quảng Cáo - Sự Kiện My Anh 

Long
TB4763B Lô 54 Trần Đăng, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng 4                               21.143.260 

903 Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện GEM Events TB4765B 313 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng 1                                 7.698.608 

904
Công ty TNHH trang trí nội thất & quảng cáo Sài 

Gòn DAD
TZ0116Z 63 Tôn Thất Đạm, Q. Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 17                          8.767.109.199 

905
Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi 

nhánh 5
TZ0118Z

61 Nguyễn Văn Cừ, Phường Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng
28                          7.842.730.681 

906 Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng YN0022A
Số 02 Trịnh Khắc Lập, Tổ 08, P. Hòa Hiệp Nam, Q. 

Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
15                             560.258.401 

907 Công ty TNHH Khoáng Sản Transcend Việt Nam YN0024A
Đường số 3 KCN Hoà Khánh,P. Liên Chiểu , TP. Đà 

Nẵng
24                             330.832.010 

908 Công ty TNHH Nhựa Minori YN0099A
Lô E, đường số 4, KCN Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, 

TP. ĐN
12                             416.445.034 

909 Công ty TNHH HAPPY DANANG CENTER YN0117A 862 Tôn Đức Thắng,P. Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng 1                                 6.087.594 

910 Công ty TNHH Sửa chữa Ô tô Thanh Việt Q60311D
Lô 22B2.6 Đoàn Khuê, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 1.380.562 

911 Hộ kinh doanh Boo Gym & Pilates KQ0085D
205-207 Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
0                                 1.380.600 
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912 Công ty TNHH MTV Thiên Kỳ Tâm Q60084D
28 Hồ Biểu Chánh, Phường Hòa Cường, TP. Đà 

Nẵng.
1                                 1.380.600 

913 Công ty TNHH In Yến Khôi Q60453D
69 Tây Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 1.380.600 

914 Hộ kinh doanh Phan Thị Ngọc Trang KQ0309D
K90/H78/08 Nguyễn Phan Vinh, Phường Sơn Trà, 

Thành phố Đà Nẵng
1                                 1.380.600 

915 Doanh nghiệp tư nhân Lê Văn Xuân Q60772D
Lô D17 Thuộc Khu trú bão và neo đậu tàu thuyền 

Thọ Quang, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
1                                 1.380.600 

916
Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch 

Dương Hoàng Gia
Q60703D

Số 19 Cao Bá Quát, Phường An Hải, Thành phố. Đà 

Nẵng
1                                 1.380.600 

917 Hộ kinh doanh Lymphcare Aura KQ0336D
50 An Thượng 20, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
1                                 1.390.733 

918 Công ty TNHH Một thành viên Maya Beauty Q60567D
106 Mai Thúc Lân, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
1                                 1.433.700 

919 Hộ Kinh doanh Lê Thị Ánh Trang CE0038E
68 Nguyễn Nghiễm, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng
0                                 1.599.630 

920 Hộ kinh doanh Fly Burgers KQ0355D
Lô 49,50 khu C2, khu nhà ở quân đội K38, Phường 

Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
1                                 2.079.279 

921
Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Go 

Vietnam 365 Q60284D

Tầng 2, Tòa nhà 60 An Thượng 1, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng 1 2.601.900                               

922 Hộ kinh doanh Hải sản Hoàng Vy KQ0369D
18 Trần Thuyết, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà 

Nẵng
1                                 2.655.000 

923
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng La Thành TE0447E

57 Phạm Khiêm ích, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 1 2.822.400                               

924
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Du 

lịch Hưng Hồng Ân
Q60707D

58 Tôn Thất Thiệp, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
1                                 2.832.000 

925
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp 

Miền Đất Ngọc
TD0882D

K34/9 Lê Hữu Trác, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 2.849.280 

926
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ BEST Đà 

Nẵng TC5857C

135 đường Thanh Thủy, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 1 2.879.941                               

927 Hộ kinh doanh Đông Anh Quán KQ0420D
07 Chương Dương, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
1                                 2.950.000 

928 Hộ kinh doanh Giò chả Chú Minh KQ0234D
31 Hói Kiển 11, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng
1                                 2.950.000 

929 Công ty TNHH Vinaplo Q60732D

Lô 16-17, Khu B2-78, KĐT ven sông Hòa Quý - 

Đồng Nò, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà 

Nẵng

1                                 2.950.000 

930 Công ty TNHH Kiểm định và Đo lường DMK TD2916D
126 Nguyễn Xuân Khoát, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 3.027.200 
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931 Công ty TNHH MTV PIPE TECHNO TE1748E
335 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
1                                 3.027.200 

932
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hòa 

Phùng
TC4544C 35 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng 1                                 3.027.200 

933
Công ty TNHH Lunar Digital YN0136D

16-18 An Nhơn 3, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 0 3.039.149                               

934
Công ty TNHH Ceva Việt Nam TC4741C

121/07 Hoàng Văn Thụ, Phường Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng 1 3.072.000                               

935 Công ty TNHH Quốc tế Agility TC5549C
48/23 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 3.072.000 

936
Công ty Cổ phần tư vấn - xây dựng và kinh doanh 

tổng hợp HB
TC2845C 09 Cầm Bá Thước, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng 1                                 3.079.978 

937 Công ty TNHH Thương  mại & Dịch vụ AMTA TD3007D 04 Mỹ Khê 6, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1 3.104.000                               

938 Công ty TNHH Simple Garden TD2938D
621 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
0                                 3.104.176 

939
CÔNG TY TNHH MTV DANA OCEANVIEW TE0880E 50 Mỹ Đa Đông 3, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 1 3.155.292                               

940 Công ty TNHH một thành viên tiếp vận Ambi TD1527D
K248/18 Dương Đình Nghệ, Phường An Hải, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 3.200.000 

941 Công ty TNHH Nhập khẩu và Phân phối Hải An TD3415D
Lô 27 Hồ Hán Thương, phường Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 3.200.000 

942 Công ty TNHH TC In Miền Trung TD3322D
Số 121A Nguyễn Hoàng, tổ 18, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 3.200.000 

943 Công ty TNHH MTV P&J Đà Nẵng YN0206D
173 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 3.223.260 

944 Công ty TNHH dịch vụ du lịch S TD2314D 83 Thạch Lam, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                                 3.250.621 

945 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Bách Hợp TD3807D
74 Tôn Thất Nghiệp, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
0                                 3.308.934 

946 Công ty TNHH Quốc tế Plus TC5551C
48/23 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 3.364.188 

947
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại 

NVN
TD2642D 11 An Hải 20, Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 1                                 3.548.160 

948 Chi nhánh Công ty TNHH AUX IC0279D
37 An Thượng 33, Phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
0                                 3.600.000 

949
Công ty TNHH Thực phẩm sạch Pate Việt Nam TD4096D

09 Yesin, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà 

Nẵng 1 3.840.000                               

950 Công ty TNHH Nampodong TD2793D
Lô H1.07-08-09-10 Phạm Văn Đồng, Phường An 

Hải, thành phố Đà Nẵng
1                                 3.840.000 
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951 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ZTA TE1641E
Thửa đất số: 57; Tờ bản đồ số: 257; Tổ: 47, Phường 

Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
1                                 3.840.000 

952
Công ty TNHH MTV F-P-T Sport TD3905D

Lô B2-15.02 Khu đô thị Công nghệ FPT, Phường 

Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 1 3.856.731                               

953
Công ty TNHH TM và DV vận tải tiếp vận Dương TD0835D

39 Tô Hiến Thành, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 1 4.160.000                               

954 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lành TD3820D
47 Khuê Mỹ Đông, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
1                                 4.160.000 

955
Công ty TNHH MTV Aurora Đà Nẵng (BHXH 

người nước ngoài) IC0187D

252 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 1 4.200.000                               

956 Công ty TNHH DA NANG VILLA REALTY IC0259D
15 Ngô Thì Sĩ, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành 

Sơn, Thành phố Đà Nẵng
1                                 4.800.000 

957 Công ty TNHH TM & DV VINADRINK TC0887C
192 Đống Đa, Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng
2                                 5.144.452 

958 Công ty TNHH Thư Trang Phát TD2179D
25 Hoàng Bích Sơn, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 5.173.765 

959 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ M.E.C TC4321C
426 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường, TP. 

Đà Nẵng
2                                 5.702.400 

960 Cửa hàng lương thực Đà Lạt CC0160C
129 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
2                                 5.706.347 

961 Công ty TNHH Nhà hàng Ấn Độ Ganesh Đà Nẵng TE1215E 187 Lê Quang Đạo, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 2                                 5.760.000 

962
Công ty TNHH vận tải thương mại & dịch vụ Tuấn 

Phương
TE1077E

276/15 Ngũ Hành Sơn, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành phố Đà Nẵng
2                                 5.778.632 

963
Công ty TNHH ISTANBUL ANATOLIAN 

KEBAB HOUSE
IC0059E

58 Lê Quang Đạo, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
1                                 5.810.920 

964 Công ty TNHH VINTNERS Việt Nam TC2036C 77 Phạm Ngọc Thạch, phường Hải Châu, Đà Nẵng 2                                 5.925.860 

965 Công ty TNHH Nampodong IC0232D
Lô H1.07-08-09-10 Phạm Văn Đồng, Phường An 

Hải, thành phố Đà Nẵng
1                                 6.000.000 

966
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thảo Tùng TD1309D

198 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 2 6.048.768                               

967
Công ty TNHH Gogo Spa TD3994D

29 Nguyễn Cao Luyện, Phường An Hải, Thành phố 

Đà Nẵng 2 6.054.400                               

968
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và sản xuất 

cơ khí Anh Bình
TC4889C

K40/11 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường, TP 

Đà Nẵng
2                                 6.144.000 

969 Công ty TNHH Route 1 Korea IC0346D
94 Dương Đình Nghệ, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành phố Đà Nẵng
1                                 6.323.209 
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970
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh 

Toàn Khánh
TD4091D

18 Khuê Bắc 1, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng
2                                 6.336.000 

971
Công ty TNHH MTV Aurora Đà Nẵng YN0141D

252 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 2 6.400.000                               

972 Công ty TNHH MTV DICHI STEEL TC5051C
K149/H30/09 Lê Đình Lý, phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 6.446.521 

973 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Năm CD0518D
Lô số 14 Khu vực phía bắc nhà lồng chợ Phước Mỹ, 

Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng
2                                 6.480.100 

974 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất MV TE0751E
B2-89 Lô 28,29 Nam Hòa Xuân Đường Quảng Nam, 

Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
2                                 6.528.000 

975 Công ty TNHH Một thành viên DP Kim Nga Phát TE1539E
Tổ 69 Phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam
3                                 6.528.000 

976 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sala Việt TD1795D
124 Đặng Nhữ Lâm, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
2                                 6.720.000 

977
Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 

Gia Mỹ Trân
TD1778D 75 Khúc Hạo, phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng 2                                 7.680.000 

978
Công ty TNHH Nhà hàng Ấn Độ Ganesh Đà Nẵng IC0067E 187 Lê Quang Đạo, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 3 8.100.000                               

979 Công ty TNHH xây dựng Tín Trọng Đạt TE0791E
36 Sơn Thủy 03, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng
3                                 8.273.935 

980 Công ty TNHH Phát Đức Hạnh TD2600D
139 Phan Bá Phiến, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
3                                 9.081.600 

981 Công ty TNHH Bảo Lâm City TE1657E
ô 63,64,65 đường An Thượng 3, Phường Ngũ Hành 

Sơn, Thành phố Đà Nẵng
3                                 9.081.600 

982
Công ty TNHH Lắp đặt điện lạnh kỹ thuật thương 

mại Vĩnh Kim
TD0197D

Kiệt 427 Ngô Quyền, Tổ 15 phường An Hải, Tp. Đà 

Nẵng
2                                 9.152.000 

983 Công ty TNHH Rivera Boutique TD2350D
62-68 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
3                                 9.254.400 

984
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam 

Phương Tín
TE0757E 248 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 3                                 9.325.741 

985
Công ty TNHH Tổng hợp Vận tải Anh Khôi TD3749D

44 Vũ Đình Long, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà 

Nẵng 3 9.600.000                               

986

Công ty TNHH MTV Đế chế Ba Sáu Chín TD3269D

Lô 31 B2.11 và Lô 32 B2.11 TĐC phía Đông Xưởng 

38 và Xưởng 387, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng 3 9.623.260                               

987
Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Quang 

Minh
TD1993D

1101 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
3                                 9.698.012 

988 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Hưng TNV TD4023D
272 đường 2/9, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà 

Nẵng
4                                 9.717.318 
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989 Công ty TNHH TM Sản xuất Nhựa Đại Thuận Phát TE0264E
610 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà 

Nẵng
3                               10.058.866 

990 Công ty TNHH Khánh An Travel TD2863D
K66/12 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
3                               10.314.433 

991 Công ty TNHH Chiêu Mẫn TD3403D
26 Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
2                               10.723.949 

992 Công ty TNHH Jenca TC3259C
Lô 01-A4 Khu Biệt thự Đảo xanh, phường Hòa 

Cường, TP. Đà Nẵng
5                               12.281.600 

993
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú 

Phan Gia TD3532D

19 Khuê Mỹ Đông 14, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng 4 12.814.450                             

994 Công ty TNHH LPT Entertainment Đà Nẵng TD3960D
Tầng 2, tòa nhà Soleil, 194 Võ Nguyên Giáp, Phường 

An Hải, Thành phố Đà Nẵng
1                               12.846.521 

995 Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Tài TE1003E
116 Huyền Trân Công Chúa, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Đà Nẵng
3                               12.893.041 

996 Công ty TNHH Đà Thành Tiến Phát TD2445D

Tầng 4 Khách sạn Như Minh Plaza, Lô 2-A2-KH 

đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng

2                               13.151.040 

997 Công ty Cổ phần Rồng Tín TC4762C
K356/22 Hoàng Diệu, Phường Hòa Cường, TP. Đà 

Nẵng
3                               13.154.560 

998 Công ty TNHH kiến trúc tre Trung Nghĩa TE1637E
82 Nguyễn Phạm Tuân, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng, Việt Nam
3                               13.568.000 

999
Công ty Cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng Hợp 

Phố
TC3989C 88 Đường 3/2, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng 4                               13.696.000 

1000
Công ty TNHH Taktek TD3580D

182 Nghiêm Xuân Yêm, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng 3 14.677.133                             

1001 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tuệ Hy TE1625E
82 Cao Hồng Lãnh, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
5                               15.573.756 

1002 Công ty Cổ phần XINKGROUP TD3640D

Tầng 4, Tòa nhà ICT1, Khu Công viên phần mềm số 

2, đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng

6                               16.116.302 

1003
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Huy 

Cảnh
TC2673C

Nhà kho Huy Cảnh, đối diện 21 Tú Mỡ, phường Hòa 

An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
4                               16.869.120 

1004 Công ty cổ phần Trường Mỹ Xuân TD1910D
K166 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
5                               18.218.211 

1005 Công ty TNHH GREEN LUCKY TE1788E
12 Khuê Mỹ Đông 9, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
5                               18.713.476 

1006 Công ty Cổ phần Nolimit Group TD4338D
Lô 04 Khu B2.3, KĐT ven sông Hòa Quý - Đồng 

Nò, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
9                               22.400.000 
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1007
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng TTH TD3927D

08A-10A Nguyễn Đình Hoàn, Phường Sơn Trà, 

Thành phố Đà Nẵng 6 23.040.000                             

1008
Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Thái 

Bình Dương
TD1637D

654-658 Ngô Quyền, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
6                               23.916.569 

1009 Chi nhánh Công ty TNHH AUX YN0103E 37 An Thượng 33, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 8                               25.012.850 

1010 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Sen Ngọc TD1297D 70 Phan Bôi, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 6 26.859.286                             

1011
Công ty TNHH TMH Land TD3919D

85-87 Sương Nguyệt Anh, Phường An Hải, Thành 

phố Đà Nẵng 4 27.530.092                             

1012 Công ty cổ phần quản lý đầu tư Tiên Sa TD1114D 01 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 9 28.144.180                             

1013 Công ty TNHH BIOLEE TE0820E
Lô 07 Vùng Trung 6, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng
6                               28.255.101 

1014
Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Thép Hòa 

Bình - CN Đà Nẵng (BHXH cho người nước ngoài)
IC0007D

Lô 01/A1-2 Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch 

vụ, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
2                               34.080.000 

1015
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sea 

Phoenix
TE0330E

115 Hồ Xuân Hương, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
12                               37.724.870 

1016 Công ty TNHH tổng hợp Huy Hoàng Minh TD2714D
18 Nại Hiên Đông 17, phường Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng
14                               41.890.073 

1017
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nexus 

Island TD2972D

Tầng trệt, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 9 57.228.323                             

1018 Công ty TNHH Đại Trung Đô TD2113D
K5/12 Ngô Quyền, Phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
8                               35.339.310 

1019
Công ty TNHH Một Thành Viên Tiến Minh Hưng TE0644E

38 Trần Văn Đán, Tổ 13, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành Phố Đà Nẵng 1 3.211.654                               

1020 Công ty TNHH vận tải và du lịch Dương Vũ TD2208D
Số 08 Lê Văn Thứ, Phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
3                                 9.378.030 

1021
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng 

Khánh An
TD2289D

23 Nguyễn Phan Vinh, phường Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 2.853.193 

1022
Công ty TNHH thương mại & xây dựng Hòa Bình 

Đạt
TE0767E

Lô B2.2/27 KĐT Tây Nam Cổ Cò, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng
1                                 2.911.423 

1023
Công ty TNHH Một Thành Viên Tiến Minh Hưng Q60056D

38 Trần Văn Đán, Tổ 13, Phường Hòa Hải, Quận 

Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng 1 2.960.843                               

1024
Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp mạng 

TTK
TC3494C

Số nhà K2/20 Đường 3/2, phường Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng
1                                 3.211.653 

1025
Công ty Cổ phần Công nghệ Chuỗi khối 

ONUSCHAIN
TC5769C

Tầng 16, Tòa nhà MISA, số 188, Đường 30 tháng 4, 

phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng
0                               24.752.664 

1026
Công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại - dịch 

vụ Nam Khánh Phong
TE0936E Tổ 19, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 0                                 2.534.654 
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1027
Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Long 

Nhựt Phát
TD1355D

50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Thành phố Đà 

Nẵng
3                                 8.824.965 

1028 Công ty TNHH thương mại Ngọc Khuê TD0224D Tổ 41, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 3                               12.629.338 

1029 Hộ kinh doanh Shop Hoa Phương Linh CD0229D
34 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 2.994.462 

1030 Công ty TNHH Một thành viên Đan Triết TD3522D 46 Đình Lễ, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 1 2.984.656                               

1031
Công ty TNHH MTV MCA - DESIGN TD1451D

36 Bùi Dương Lịch, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng 1 3.506.708                               

1032
Công ty TNHH Truyền thông và Công nghệ Go 

Media
TD3455D

Tầng 7 số 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa 

Cường, thành phố Đà Nẵng
2                               15.068.429 

1033
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Green 

Valley IC0362D

47 Hoàng Bích Sơn, Phường An Hải, Thành phố Đà 

Nẵng 1 2.932.734                               

1034
Công ty TNHH Mori Global ( BHXH người nước 

ngoài)
IC0131D

Lô C2 - khu 10 đường Phạm Văn Đồng , Phường An 

Hải, Thành phố Đà Nẵng
1                                 6.452.898 

1035
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tấn Danh Q60617D

384 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng 1 3.280.723                               

1036
Công ty TNHH Tư vấn Giám sát và Xây dựng An 

Khang Q60183D

04 Bá Giáng 10, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng 1 1.512.888                               

1037 Công ty TNHH Tổ giáo dục Edunest Q60589D
Lô 7 B241 Khu đô thị FPT, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành phố Đà Nẵng
1                                 1.456.592 

1038 Công ty TNHH một thành viên Đại Đồng Paint TD2010D 566 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 5                               50.576.978 

1039
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xuất nhập 

khẩu Triều Việt
TE0324E

310 Xô Viết Nghệ Tĩnh,Phường Khuê Trung, Quận 

Cẩm lệ,Đà Nẵng
3                                 9.149.104 

1040 Công ty TNHH K Le'Garden IC0291D
162 Võ Nguyên Giáp, phường Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 3.686.147 

1041 Công ty TNHH Dịch vụ Mugen Việt Nam IC0278D

Lô B41 Khu B2-2 Khu dân cư, khách sạn, căn hộ và 

thương mại dịch vụ 2/9, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng

1                                 9.032.958 

1042
Công ty TNHH KAFUU IC0331D

100 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng 1 4.852.733                               

1043 Công ty TNHH Kor International IC0160C 05 Cao Thắng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1                                 4.666.943 

1044 Công ty TNHH Snam Anh Dũng TD2590D 11 Thạch Lam, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                                 3.057.960 

1045 Công ty TNHH K Le'Garden TD3203D
162 Võ Nguyên Giáp, phường Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng
3                                 9.430.500 

1046
Công ty TNHH KAFUU TD3673D

100 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng 0 2.231.868                               
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1047 Công ty TNHH MTV Bình Đà TD2691D
208 Trần Quang Khải, Phường Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 3.812.037 

1048
Công ty Đấu giá hợp danh miền Trung và Tây 

Nguyên
TC3343C

Số 90 đường Hải Phòng, Phường Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng
2                               16.348.905 

1049
Công ty cổ phần xây dựng, thương mại và dịch vụ 

Chánh Tín
TD0343D Lô 134 - 135 Thế Lữ, phường An Hải, Đà Nẵng 4                               17.059.666 

1050 Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Trí Đạt TE0998E 35 Trịnh Lỗi, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 8                               27.145.566 

1051
Công ty TNHH địa chất và thương mại Phú Hùng 

Huy TD0698D

157 Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng 2 9.124.893                               

1052 Công ty TNHH TM&DV Hùng Hải Phát TE1399E
Tầng 2, 18 Sơn Thủy 12, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành 

Sơn, TP. Đà Nẵng
12                               37.939.593 

1053
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Vận tải 

Thanh Thuần
TC4352C 41 Lê Nổ, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 6                               18.231.988 

1054
Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Quyền Anh TD1313D

Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 21, Tổ 42, phường Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng 2 6.165.914                               

1055
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng 

Trọc Design
TD1887D

479 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 3.269.433 

1056
Công ty TNHH Thương mại và du lịch Kiến Vàng TE1794E

135 Phan Huỳnh Điểu, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 1 7.704.000                               

1057
Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí The Gem TC5610C

37 Nguyễn Thị Minh Khai,  Phường Hải Châu, TP 

Đà Nẵng 3 10.429.351                             

1058 Công ty TNHH Công nghệ Nic Tech TD2782D
282 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5                               15.637.871 

1059
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Văn 

Phú Hải Q60257D

07 Nguyễn Văn Siêu, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 1 3.439.950                               

1060
Chi nhánh Công ty CP xây lắp III - Petrolimex tại 

Đà Nẵng
TE0166E

81 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành Phố 

Đà Nẵng
18                             112.799.227 

1061 Công ty TNHH Yến Phúc Anh TD2531D 41 An Hải 20, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 2                                 7.280.691 

1062 Công ty Cổ phần Y khoa Excelab TC4662C 67 Hải Phòng, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng 9                               41.117.913 

1063 Công ty Cổ phần Hoàng Hưng Logistics TD3281D
Tầng 1, Lô V5.B15.39, khu Đô thị Công nghệ FPT, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
2                                 8.801.172 

1064 Công ty TNHH DEGO 85 Q60279D 771 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

1065 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hà Vỹ Q60161D
17/6 Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 2.091.168 

1066 Công ty TNHH Chiêu Mẫn Q60729D
26 Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 3.548.660 
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1067 Công ty TNHH The Viet Danang TD3786D 109 Hà Kỳ Ngộ, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng 0                                 3.673.260 

1068
Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Sana 

Miền Trung
TD1719D

25 Lương Thế Vinh, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 4.243.858 

1069 Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Đà Nẵng ND0007D
55 Thủ Khoa Huân, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 4.243.858 

1070
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Hùng 

Phát
TD0247D

48 Dương Thị Xuân Quý, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng (Lô 24/33 phường Sơn Trà, Tp. 

Đà Nẵng)

1                                 4.330.468 

1071 Công ty TNHH BBQ & BEER TC5674C
88-90 Tố Hữu, Phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 4.330.468 

1072 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại DMH TD2954D
80 Hoàng Thế Thiện, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                                 4.551.907 

1073 Công ty CP Viet Prop Agency TC3804C
356/59 Hoàng Diệu, Phường Hòa Cường, TP. Đà 

Nẵng
1                                 4.811.630 

1074 Công ty TNHH Hoàng Thành Tín TD1834D 47 Tân Thái 4, Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

1075 Công ty TNHH DEGO 85 TD3285D 771 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

1076 Trung tâm An toàn môi trường và hóa học NC0113C 83 Quang Trung, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng 1 4.811.630                               

1077 Công ty TNHH MTV Kingcat Miền Trung TD2753D 225 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 1                                 4.846.520 

1078
Công ty TNHH cơ khí xây dựng - Thương mại Đại 

Phát Nguyên
TE0766E

Lô 22 Đường Hòa Bình 7, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Đà Nẵng
1                                 4.885.291 

1079 Công ty TNHH Dung Huy Hoàng TD3549D
Số 10 An Bắc 5, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 5.062.665 

1080
Công ty TNHH Thương mại và Cung ứng dịch vụ 

Hoài Giang
Q60709D 281 Thế Lữ, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng 1                                 5.322.990 

1081 Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng TD3697D
502 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 6.736.282 

1082 Công ty TNHH Một thành viên Mai Phương Dung Q60365D
Lô 30-B2.12 Phan Liêm, Phường Mỹ An, Quận Ngũ 

Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
1                                 7.097.107 

1083 Công ty TNHH BAEK JE IC0312D
77-79 Trần Bạch Đằng, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 9.065.917 

1084 Công ty TNHH Huỳnh Nhật Tân TC2153C
K15/10 Nguyễn Trãi, tổ 27 Phường Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng.
2                                 9.103.605 

1085 Công ty TNHH KR Global ( BHXH người nước 

ngoài) IC0184D

Tầng 37, Tòa nhà Vinpearl Riverfront Condotel, số 

341 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 1 9.109.861                               
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1086 Công ty TNHH Một thành viên Camellia TE0356E 88A Trần Văn Dư, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 3                                 9.110.157 

1087 Công ty TNHH Nguyễn Cường Entertainment TD3964D
95 Chương Dương, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
2                                 9.363.431 

1088 Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Ziyoutour TD3497D
Lô 12 khu LK 2, khu đô thị Hòa Quý, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
2                               10.104.423 

1089 Công ty TNHH Thanh Đà Phát TD0463D

09/48 Lạc Long Quân, phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (Lô 32, B2.3 Vương 

Thừa Vũ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng)

2                               10.912.783 

1090 Công ty TNHH Tư vấn và dịch thuật Halo TD4047D
K97/17 Tô Hiến Thành, Phường An Hải, Thành phố 

Đà Nẵng
2                               11.547.912 

1091 Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Đại Phú Lâm TC4645C
298 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Khánh Nam, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
2                               13.706.019 

1092 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ T-Gia TC5597C
76/05D Thanh Sơn, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
3                               13.942.028 

1093
Công ty TNHH một thành viên điêu khắc đá Đặng 

Đông
TE1104E Tổ 44, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 3                               14.083.918 

1094
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quảng 

Hồng Phúc
TD1861D

17-19 Mân Quang 8, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
4                               19.046.230 

1095 Công ty TNHH Seafoodking TD2114D
06 Võ Nguyên Giáp, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
3                               19.405.288 

1096
CN Đà Nẵng - Công ty TNHH MTV Lê Hiền - 

Saffron Beach Club
IC0272D

21 Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng
4                               21.705.468 

1097
Hộ kinh doanh dê núi Hương Sơn CD0072D

35-37 Hồ Nghinh, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 0 22.133.499                             

1098 Công ty TNHH Mango Zip Danang IC0255D
Lô B33-B34 Trần Văn Trứ, phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nẵng
2                               27.065.917 

1099
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kính mắt 

Your Eyes
TD2117D

116 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
5                               32.774.620 

1100 Công ty Cổ phần giáo dục Global Edu Star TD3969D
Thửa đất số 596, TBĐ 118, Khu L7, KDC Phan Bá 

Phiến, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
8                               33.975.825 

1101 Công ty TNHH Cà phê LH Family TD3882D
36 An Thượng 30, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
11                               47.354.631 

1102 Công ty TNHH MTV du lịch phát triển Quang Hải TD2221D
Thửa đất số 306, tờ bản đồ số 47, Tổ 8, phường An 

Hải, thành phố Đà Nẵng
11                               53.688.843 

1103 Công ty TNHH Nam Anh Đức TD0449D
Số 179 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành 

phố Đà Nẵng
12                               61.832.639 
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1104 Công ty cổ phần Tổ Ong TE0400E
96 An Dương Vương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng
42                             220.764.326 

1105
Công ty TNHH Dũng Thương TD2091D 891 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0 6.971.689                               

1106 Hộ kinh doanh Feeling ĐN KQ0067D

33-35-37 Nguyễn Sáng (Lô 18+19-+20 khu L13), 

Khu Dân cư Mân Thái 2 mở rộng, phường Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng

0                                 1.726.897 

1107
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khách sạn Hoàng 

Thịnh
Q60363D

K211/18 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 2.091.214 

1108 Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Pro Skills TD2742D
56/12/5 Đường Linh Đông, Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh
2                                 9.212.505 

1109 Công ty TNHH Wind Phoenix Hotel & Apartment TD3055D
410 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ 

Hành Sơn, thnafh phố Đà Nẵng
1                                 4.715.841 

1110 Công ty TNHH DaNang YKM TD1865D
Lô 12 ( B2-1) Lý Thánh Tông, phường An Hải, thành 

phố Đà Nẵng
0                                 1.630.812 

1111
Công ty TNHH một thành viên sản xuất Vương 

Tùng Thịnh
TD0721D 18 Nam Thọ 3, Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 1                                 4.700.409 

1112 Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng THS TD1314D
292 Dương Đình Nghệ, Phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
12                               44.784.973 

1113
Công ty TNHH một thành viên Hà Hiền Phương TE1023E

15 Bà Bang Nhãn, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng 6 29.207.113                             

1114
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển kinh tế 

Tiền Phong Đà Nẵng
TD0004D

504 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Cường, Thành 

phố Đà Nẵng
7                               27.712.329 

1115 Công ty TNHH Đầu tư Hùng Cường Đà Thành TD3390D
71 Trần Đình Đàn, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
5                               30.761.212 

1116 Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Chuẩn Phát TE0648E
Số 05 Trà Lộ, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà 

Nẵng
27                             136.739.453 

1117 Công ty TNHH Thiên Hứa TC5450C
Số 06 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2                               12.567.326 

1118 Công ty TNHH đầu tư & xây dựng Thiện Nhân TD0470D
Số 10 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
9                               47.269.009 

1119
Công ty TNHH Cung ứng máy công nghiệp & xây 

dựng Dana Trang
TC4398C K158/7 Tố Hữu, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng 1                                 5.006.847 

1120 Công ty TNHH MTV Kiến Trúc Khỏe TE1156E
K357/09 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng
2                                 4.797.406 

1121 Công ty TNHH Đại Vũ TD0234D
103 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng (Số 263 Ngô Quyền, Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng)
5                               26.890.656 

1122 Công ty TNHH Tasty Seafood TD2461D
Lô G1 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 4.606.813 
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1123 Công ty TNHH TM và DV Ngọc Tâm QS TD2324D 135 Chính Hữu, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                                 4.663.266 

1124 Công ty TNHH GPS-HOME TC5429C
329 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng
3                               15.384.129 

1125 Công ty TNHH PIDACO TE1166E 73 Mỹ Thị, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 0 1.377.516                               

1126 Công ty TNHH Diky Việt Nam TD3422D 85 Lê Lai, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 4                               40.685.182 

1127 Công ty TNHH nhôm kính Châu Trợ Phát TD2597D
K54/H46/03 Lê Văn Thứ, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
4                               21.075.844 

1128
Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tâm 

Toàn Đức
TE1189E

498/3 Võ Nguyễn Giáp, Phường Khuê Mỹ, Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng
10                               55.603.211 

1129
Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải, cầu và 

thương mại Minh Long
Q60068D 483 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng 1                                 5.250.394 

1130 Công ty TNHH Maad City TE1314E
Lô 28 - 29 Nguyễn Văn Thoại, Phường Ngũ Hành 

Sơn, Thành phố Đà Nẵng
1                                 5.728.597 

1131 Công ty TNHH công nghệ và truyền thông Cel TD2736D
Số 04 Tân Thái 1, Phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 5.833.271 

1132 Công ty TNHH OHA Decor Q60316D
76 Mai Lão Bạng, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 5.975.776 

1133 Công ty TNHH L-RAON IC0296D
Lô 3 B2 13 Đinh Thị Hòa, phường An Hải, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 6.032.958 

1134
Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương 

mại Vietlink
TD3556D

289 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 6.087.406 

1135
Công ty Cổ phần Star 139 TE1428E

23 Chế Lan Viên, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng 1 6.177.494                               

1136 Công ty TNHH Ngọc Nam Ngân TD2841D 76 Loseby, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                                 6.434.890 

1137 Công ty TNHH tư vấn xây dựng H2T Tech TD1628D
30 Nại Hiên Đông 2, Phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 6.504.671 

1138
Công ty TNHH MTV TM&DV Bách Hoàng Kỳ Q60691D

14 Khuê Mỹ Đông 2, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 1 7.118.970                               

1139 Công ty TNHH Ngọc Nam Ngân Q60185D 76 Loseby, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                                 7.118.970 

1140 Công ty TNHH OHA Decor TD3470D
76 Mai Lão Bạng, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 8.219.314 

1141 Công Ty Cổ Phần Sống Xanh Đà Nẵng TC5249C
75 Bình An 7, Phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
2                                 9.008.846 

1142
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ & xây dựng 

HVA
TD2008D

88/7 Nguyễn Trung Trực, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 9.008.846 

1143 Công ty cổ phần Kancorp TD2679D
51 Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 9.056.897 
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1144
Công ty TNHH THE NOW BOUTIQUE TE1640E

K55/15 Ngũ Hành Sơn, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 1 9.472.948                               

1145 Công ty TNHH một thành viên Trinh Chính TE0864E
20 Nguyễn Duy Trinh, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành phố Đà Nẵng
2                               12.379.612 

1146
Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Big 

Sunrise
TD3863D

417 Mai Đăng Chơn, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
2                               13.127.177 

1147
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Long 

Quang Thủy
TD3397D

09 Mai Đăng Chơn, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
4                               24.389.281 

1148
Công ty Cổ phần Thương mại điện tử NH Media TD3980D

369 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà 

Nẵng 13 100.872.262                           

1149 Công ty TNHH Đại Minh Phước 369 TD3624D
369 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 6.097.725 

1150 Công ty TNHH xây dựng và môi trường 68 TD2762D
V5.B01.39 Khu đô thị FPT, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
2                               13.885.364 

1151
Công ty TNHH MTV Happy - Gosafe TD2487D

26 Ngô Thì Hương, Phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng 3 18.569.461                             

1152
Công ty TNHH Wings Music Q60497D

256 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng 1 5.963.924                               

1153 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại DHK.15 TD1502D
02 đường An Hải Bắc 2, Phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
3                               18.690.069 

1154 Công ty TNHH  DUY TÂN LIMOUSINE TE1508E
Số 477 Đoàn Khuê, Phường Khuê Mỹ, Quận  Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng
16                             130.743.471 

1155 Công ty TNHH KMK Company TD2253D
73 Dương Tự Minh, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 9.989.829 

1156
Công ty Cổ phần Phát triển Kiến trúc và Quy 

hoạch Đô thị A.U.P
TC3809C

Số 31 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng
1                                 4.461.934 

1157
Công ty TNHH thiết bị tin học Thanh Sơn TD1544D

36 Nguyễn Thị Định, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 5 37.577.847                             

1158
Công ty TNHH một thành viên DV du lịch Đặng 

Thường TD2578D 20 An Trung 15, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 2 15.237.241                             

1159
Công ty TNHH Bất động sản Tân Sơn TD0516D

Số 32 Đường Huy Du, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 1 5.862.131                               

1160 Chi nhánh số 2 - Công ty TNHH Vân Hà Việt Nam TD2897D
81 Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Hải, quận Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
2                               19.366.632 

1161
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ bảo 

vệ Hải Vân Quan
TC3963C

28 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hòa Cường, TP Đà 

Nẵng
3                               20.536.282 

1162
Công ty TNHH viễn thông tin học Nam An TD1772D

65 Nguyễn Thị Định, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 3 18.898.109                             
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1163 Công ty TNHH Trí Phát Smartop TD3156D
Tầng 5, 05 Nại Nam 5, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng
0                               10.304.698 

1164 Công ty TNHH Giáo dục và đào tạo AURA TC3550C 80 Chi Lăng, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 3                               15.269.417 

1165
Hộ kinh doanh MAHA Spa CD0171D

26 Nguyễn Văn Thoại, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng 0 8.387.850                               

1166 Công ty TNHH PNH Electric TD1844D
K101/06/01 Võ Duy Ninh, phường Sơn Trà, Thành 

phố Đà Nẵng
17                             111.156.215 

1167
Công ty cổ phần xây dựng số 303 TD2046D 25 An Nhơn 2, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 8 90.521.509                             

1168 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại STE TD1848D
32 Trần Thanh Mại, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
3                               16.106.482 

1169
Công ty TNHH Thiện Lộc Phúc TD2546D

140 Lê Hữu Trác, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 2 14.466.908                             

1170 Công ty TNHH VN One Tour TD2248D
1114 Ngô Quyền, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
2                               16.127.181 

1171 Công ty TNHH Step Up Leaders IC0329D
Tầng 2, số 264 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải, 

Thành phố Đà Nẵng
0                                 2.116.209 

1172
Công ty TNHH Thiết kế & Quảng cáo Hoàng Gia 

Corporation
TD2872D 52 Phan Bôi, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                                 3.297.688 

1173
Công ty TNHH một thành viên DV du lịch Đặng 

Thường
Q60400D 20 An Trung 15, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                                 3.481.897 

1174 Công ty TNHH MTV Phước Cường Đà Thành Q60299D
66 Dương Khuê ,Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành 

Sơn, Thành phố Đà Nẵng
1                                 3.481.897 

1175 Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật R.O.P Q60191D
Thửa đất số 230 - Tờ bản đồ số 257, tổ 26, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
1                                 3.571.176 

1176
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng 

Mix.Kiến Trúc
Q60603D

55 Phạm Văn Ngôn, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 4.463.970 

1177 Công ty TNHH Hoàng Nhi Khuê TC3888C
234 Hàn Thuyên, Phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 7.220.527 

1178 Công ty TNHH TVTK & ĐTXD Thắng lợi TD1370D 15 Lê Chân, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 1 7.262.804                               

1179 Công ty TNHH quảng cáo Bình Gia Phúc TD1437D 44 Mỹ Khê 2, phường Sơn Trà,thành phố Đà Nẵng 1                                 7.262.804 

1180 Hộ kinh doanh hải sản Thành Khang KQ0042D
168 Bùi Huy Bích (Thửa đất 03, tờ bản đồ A1), 

Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
1                                 7.439.950 

1181
Công ty TNHH Thủy sản Xuân Phước Q60532D

56 Chu Huy Mân, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà 

Nẵng 1 7.439.950                               

1182 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Weebuilds Q60486D
K55/11 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 7.439.950 
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1183 Công Ty TNHH Cộng Đồng Sinh Thái TD2994D
Lô 07 B2.32, Đường Hói Kiểng 3, phường Hoà Quý, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
1                                 7.615.780 

1184 Công ty TNHH công nghệ quảng cáo Hàn Việt TD2638D
42 Trần Quang Diệu, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
2                                 7.634.013 

1185 Công ty cổ phần thủy sản Nam Đô TD1177D
144 Nguyễn Hữu An, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 8.069.780 

1186 Công ty TNHH SV GROUP TE1497E
158/5A Huyền Trân Công Chúa, Phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
1                                 8.069.780 

1187
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây lắp 

Quang Chính
TD3086D

258-260 Hàn Thuyên, Tổ 87, Phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 8.069.780 

1188
Công ty TNHH đầu tư và phát triển tổng kho 

DDDGROUP
TE1768E

30 Phi Bình 8, P. Hoà Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng
1                                 8.069.780 

1189 Công ty TNHH BĐS Phúc Dương TD3205D
7 An Dương Vương, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 8.069.780 

1190
Công ty TNHH thương mại báo cháy báo động 

Ngọc Trang TD0445D

Số 335 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà 

Nẵng 1 8.069.780                               

1191
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú 

Phan Gia
Q60606D

19 Khuê Mỹ Đông 14, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 8.181.353 

1192 Công ty TNHH Cô Ba Seafood TD2895D
58 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
1                                 9.683.737 

1193 Công ty TNHH MTV BWIN TC2633C
498/9 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường, TP. 

Đà Nẵng.
0                                 9.697.693 

1194 Công ty TNHH MTV Vinaplanning TD2272D
67 Trần Thánh Tông, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
1                               10.314.705 

1195 Công ty TNHH MTV NJ CLASS Đà Nẵng IC0112E
31 An Thượng 4, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng
1                               10.592.283 

1196 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch S Stay Việt Nam TC5419C
526/22 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng
1                               12.104.672 

1197
*Công ty TNHH Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 

Sunrise IC0001E

Khu biệt thự Premier Village, Đường Võ Nguyên 

Giáp, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 0 14.311.254                             

1198 Công ty TNHH Một thành viên Đà Nẵng Galaxy TD3154D
39 Lê Hữu Khánh, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
2                               14.525.606 

1199 Công ty TNHH thương mại Xoài Vàng IC0276D 106 Chính Hữu, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 2                               15.131.834 

1200 Công ty TNHH MTC 129 TD3594D
27 Lê Đình Thám, phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng
2                               15.266.539 

1201 Công ty TNHH Công nghệ DNW TD3667D
15 Ban Ban 5, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng
1                               15.268.026 
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1202 Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất La House TD3398D 677 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 2                               15.268.026 

1203 Công ty TNHH Cơ khí Huệ Giang TE1711E
171 Châu Thị Vĩnh Tế, Phường Ngũ Hành Sơn, TP 

Đà Nẵng
2                               15.399.454 

1204 Công ty Cổ phần năng lượng VINASAF TE1191E
25 Khuê Mỹ Đông 7, Phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
2                               15.703.794 

1205
Công ty Cổ phần tư vấn và thiết kế xây dựng Bách 

Trí TE1288E

V5.B15.29 KĐT FPT City, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, 

Đà Nẵng 2 15.800.871                             

1206 Công ty TNHH Cảnh quan Li.Green TD3150D 67 Nại Thịnh 2, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 2                               16.139.562 

1207
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Minh Anh 

Hanaco
TD3407D

298 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
2                               16.234.166 

1208
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dịch 

vụ Rồng Việt Á
TD1397D 02 Mỹ Khê 1, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 2                               17.769.658 

1209 Công ty Đấu giá Hợp danh Rồng Việt TC3800C
51 Phạm Văn bạch - Phường Hoà Cường, Thành phố 

Đà Nẵng
3                               22.901.787 

1210
Công ty TNHH xây dựng - thương mại và dịch vụ 

Hùng Hân Thịnh
TD2130D

32 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
3                               22.902.037 

1211
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đinh Hoàng 

Anh
TD2415D

G15 Đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải, thành 

phố Đà Nẵng
3                               23.026.041 

1212 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại H.A.C TE1388E
15 Mỹ Đa Tây 5, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng
2                               24.209.342 

1213
Công ty TNHH Kovi Yp DaNang TD1324D

Lô 29, Khu K, Đường An Cư 4, Phường An Hải Bắc, 

Quận Sơn, Tp Đà Nẵng 2 26.501.770                             

1214 Công ty TNHH Blue Wave Danang TD3536D
177 Dương Đình Nghệ, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
2                               26.533.080 

1215
Công ty cổ phần tư vấn khảo sát xây dựng Nhân 

Thành Nam
TD0679D

108A2, Lô A1 Chung cư Vũng Thùng, phường, Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng
3                               40.348.905 

1216 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Tâm Việt TD3899D
Lô 45 đường số 2, Khu công nghiệp An Đồn, 

Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng
6                               99.070.926 

1217 Hộ kinh doanh Lương Hoàng Diệu KQ0158D
131 Ngô Trí Hòa, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
0                                 1.410.861 

1218 Công ty CP đầu tư xây lắp điện miền Trung TC5089C
550 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP Đà 

Nẵng
4                               40.404.661 

1219 Công ty TNHH một thành viên Thi Toàn Thắng TD2612D
73/24 Võ Văn Kiệt, Tổ 22, Phường An Hải, thành 

phố Đà Nẵng
2                               15.318.229 

1220 Công ty CP thiết kế Xây Dựng Hiếu Giang TE0151E
102 Khái Đông 4, KDC Đông Trà, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng
2                               16.777.845 
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1221 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tân Vĩnh TD1652D
40/15 Đặng Vũ Hỷ, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
3                               23.046.856 

1222 Công ty TNHH Tường Hải Sản TD3772D
66 Lê Văn Thứ, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà 

Nẵng
0                                 6.463.509 

1223 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp T&K Đà Nẵng TD3045D
116/9 Chính Hữu, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
2                                 8.302.732 

1224 Công ty TNHH Ngô Văn Nhân TD2547D
1014 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
6                               48.943.378 

1225
HTX sửa chữa tàu thuyền cựu chiến binh Thọ 

Quang ED0001D

Lô D3, Khu Âu Thuyền Thọ Quang, Quận Sơn Trà, 

Đà Nẵng 3 17.817.574                             

1226
Công ty cổ phần đầu tư - quản lý - setup Khách sạn 

G.I.M
TD2681D 655 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                                 3.227.180 

1227 Hộ kinh doanh Phan Thị Thúy Hà KQ0055D
Lô 170 Đình 6, Chợ Cồn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 4.192.462 

1228 Công ty TNHH Bubble Wash Q60504D
Lô 31 + 32 Khu G đường Phạm Văn Đồng, phường 

An Hải, thành phố Đà Nẵng
1                                 4.192.462 

1229
Công ty TNHH Phát triển Giáo dục & Đào tạo 

Khánh Ngân Q60307D

16 Nam Sơn 1, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng 1 4.197.274                               

1230
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch 

Ecoviettour
Q60621D

102-104 Hồ Xuân Hương, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành phố Đà Nẵng
1                                 8.474.506 

1231 Công ty TNHH Sang Nhật Phát TE1031E
29 Phi Bình 7, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng
1                                 8.569.777 

1232
Công ty TNHH Sol Coffee DN IC0339D

Lô 11-B4.3 đường Vương Thừa Vũ (KDC An Cư 4), 

Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng 1 9.109.861                               

1233 Công ty TNHH TV XD và TM 192 TD1952D
138 Trần Quang Khải, phường Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 9.377.624 

1234 Công ty TNHH HO-LAND VN YN0211D
Phòng 314, số 24 Phan Bội Châu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2                                 9.499.833 

1235
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thái 

Dương Trí
Q60595D

1010 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà 

Nẵng
1                                 9.910.819 

1236 Công ty TNHH Halal Danang TD3668D
Số 40 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nẵng
1                               12.517.090 

1237 Công ty TNHH Trung tâm ngoại ngữ OTIS TC5601C
Số 176 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng
2                               17.217.490 

1238
Công ty TNHH Vận chuyển Dịch vụ Du lịch và 

Thương mại Quyền Nguyễn
TD2818D

28 Mỹ Đa Tây 11, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
2                               17.489.343 

1239
Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hoàng Kim 

Sand
TD3716D

K947/3 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà 

Nẵng
0                               18.716.416 
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1240
Công ty TNHH đầu tư và phát triển NEW DAY TD1931D

Lô A6-3 khu Harbour Ville, đường Lê Đức Thọ, 

phường Sơn Trà, Đà Nẵng 1 27.270.773                             

1241
Công ty CP đầu tư SLS Group TD1580D

Villa mặt sông, Bờ Quan 9, tòa nhà SLS, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 3 46.854.959                             

1242 Công ty TNHH Hoàng Quốc An Q60131D
K596/19 Hoàng Diệu, Phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 4.197.928 

1243 Công ty TNHH Obar Restaurant & Café YN0115D
Lô 14+15 khu B Phạm Văn Đồng, phường An Hải, 

thành phố Đà Nẵng
0                               23.171.757 

1244
Công ty TNHH một thành viên kỹ thuật Hà Nam 

Thịnh
TD0873D 487 Ngô Quyền, phường An Hải , thành phố Đà Nẵng 3                               10.000.000 

1245 Công ty TNHH MTV Chidome Da Nang TD1146D
63 Dương Đình Nghệ, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
0                                 1.881.226 

1246 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Q.E.S TD1294D
289 Dương Đình Nghệ, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
2                               19.632.264 

1247
Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ Hàng hải 

Nguyên Tiến
TD0430D

Số 126 Đặng Nhữ Lâm, Phường Sơn Trà, Tp. Đà 

Nẵng
5                               44.250.777 

1248 Công ty TNHH Lánh Thanh Q60317D
Số 79 Lê Nổ, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 4.908.093 

1249 Công ty TNHH Seoul Cắt tóc Q60545D
148 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 9.858.135 

1250 Công ty TNHH TM & DV Điểm Sáng Việt TE1108E
251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng
1                               10.607.835 

1251
Công ty TNHH Phú Xuân Thành TD3464D

73 Nguyễn Xuân Nhĩ, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng 1 11.043.986                             

1252 Công ty TNHH Giải trí & Sự kiện Đông Nam Á TD3395D
140 Cao Xuân Dục, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
1                               11.374.452 

1253
Công ty TNHH DV TM và quảng cáo T.V.E TD0407D 810 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1 12.511.897                             

1254 Công ty cổ phần công trình hàng hải Miền Trung TD0943D Số 10 An Cư 6, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                               12.511.897 

1255 Công ty TNHH Thạnh Mập TD3708D
K139/79 Trần Quang Khải, Phường Sơn Trà, Thành 

phố Đà Nẵng
1                               13.032.603 

1256
Công ty TNHH sản xuất và thương mại BILICOM 

Việt Nam
TD0806D

Số 2B Nguyễn Lữ, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam
0                               15.618.374 

1257 Công ty Cổ phần Energy Hy Tú Tần TD3688D
388 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
0                               16.297.433 

1258
Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất 

bao bì KV-T
TD2658D 21 Vân Đồn, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 2                               23.618.817 

1259 Công ty cổ phần xây lắp 43 TE1145E 336 Đoàn Khuê, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 2 25.671.271                             
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1260 Công ty TNHH tư vấn xây dựng C.L.C TC1291C 05 Hóa Sơn 2, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng 3                               33.409.211 

1261
Công ty TNHH MTV TM và DV My Asia Q60360D

117 Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng 0 9.557.578                               

1262
Công ty TNHH Đầu tư VN One Danang YN0104D

1114 Ngô Quyền, Phường An Hải, thành phố  Đà 

Nẵng 2 33.219.017                             

1263 Công ty cổ phần Quân Lâm Phát TE0839E
Lô B2.19 Giang Châu 3, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng
12                               72.549.486 

1264 Công ty TNHH PATAKKA IC0074E
Lô 73, Trần Bạch Đằng, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
4                               49.162.033 

1265
Công ty TNHH Công nghệ EMOVE TD2846D

46 Dương Trí Trạch, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 0 19.544.806                             

1266
Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải, cầu và 

thương mại Minh Long TC5007C 483 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng 2 20.189.666                             

1267
Công ty TNHH Kỹ thuật và thương mại Namtech TE1534E

Tổ 34, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 0 1.867.478                               

1268
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Vy 

Thịnh
TE1059E

34 Lưu Quang Thuận, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng
1                               10.158.429 

1269 Công ty TNHH Xoài Táo TD2224D
Lô C02-03 Phạm Văn Đồng, phường An Hải, thành 

phố Đà Nẵng
2                               38.277.683 

1270 Công ty TNHH truyền thông Peacom TD2028D
Phòng 302, tầng 3, số 111 Lê Thanh Nghị, Phường 

Hoà Cường, Thành phố Đà Nẵng
17                             213.086.484 

1271

Công ty TNHH Sorhyang IC0264D

Lô 38-39 Khu Cbs đường Dương Đình Nghệ, Khu 

dân cư An cư 2, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1 10.626.571                             

1272
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia 

Thịnh
TC3559C 223 Lê Đình Lý, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng 2                               39.992.117 

1273 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Điện Trí Minh TE1002E 20 Đa Phước 2, Phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 1                               23.454.263 

1274 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Quảng TE1088E
85 Ung Văn Khiêm, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng
0                                 2.308.721 

1275 Công ty TNHH Vận tải Đạt Minh Phát Q60461D
17 Phạm Phú Thứ, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 5.628.529 

1276 Công ty TNHH Hoàng Minh Group Q60125D 01 Lê Tấn Toán, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                                 5.638.141 

1277
Công ty TNHH Công nghệ & Truyền thông 

Ecommaster
TD2822D

39 Trần Tấn Mới, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
0                                 5.989.277 

1278
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và TMDV Xây 

dựng Đăng Khoa
TD3540D

905/12 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
0                                 7.723.134 
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1279 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhung CD0329D
Số 285 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
0                               10.068.677 

1280
Công ty TNHH Vận tải Đạt Minh Phát TD3608D

17 Phạm Phú Thứ, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 1 11.739.311                             

1281 Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Kim Cúc TD1352D 23-25 Hà Bổng, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng 1                               11.739.311 

1282 Công ty TNHH Sorhyang TD2833D
Lô 38-39 Khu Cbs đường Dương Đình Nghệ, Khu 

dân cư An cư 2, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng
1                               13.043.677 

1283
Công ty TNHH MTV xây dựng toàn cầu Tuấn 

Hùng TE0849E

258 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 0 13.451.149                             

1284
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch 

vụ Thiên Cáp
TD3233D

Tổ 13 Ấp Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An 

Giang
2                               21.715.737 

1285 Công ty TNHH MTV Kiến trúc Xuân Hiến TC3501C 02 Tiên Sơn 20, Phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng 0 28.696.089                             

1286 Nhà hàng Út Thương CE0023E
268 Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng
0                               35.773.003 

1287
Công ty TNHH Hoàng Minh Group TD1797D 01 Lê Tấn Toán, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 3 61.455.067                             

1288
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Năng 

Lượng Việt Nam
TD3412D

15 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
0                               67.827.118 

1289
Công ty Cổ phần Công nghệ MAKEAI TD2806D

96 Nguyễn Đình Hoàn, Phường Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng 3 7.945.563                               

1290
Công ty TNHH BMX - Tư vấn Setup & Truyền 

thông Sự kiện
TD3185D

146B Thanh Thủy, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
0                               26.134.985 

1291 Công ty TNHH Đầu tư VN One Danang IC0269D
1114 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
1                               21.555.225 

1292
Công ty TNHH một thành viên Thanh Hồng Phúc TD0992D

Lô C2-3 đường Phạm Văn Xảo, KCN dịch vụ thủy 

sản, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 0 11.386.483                             

1293
Công ty TNHH AMI CHOCOLATE TE1789E

02 An Thượng 31, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 1 63.920.761                             

1294
Công ty TNHH MTV FMC-DANA TE1696E

Số 266 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng 1 9.806.400                               

1295 Công ty TNHH Simple Garden Q60044D
621 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
1                               10.668.684 

1296
Công ty TNHH MTV Du lịch Huỳnh Kim Liên ( 

BHXH Người nước ngoài)
IC0114D 23 An Nhơn 3, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                                 1.205.276 

1297
Công ty trách nhiệm hữu hạn FT VINA TD0485D 302 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 12 1.177.021.107                        
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1298
Công ty trách nhiệm hữu hạn C-MEDIA TE1070E

99 Nghiêm Xuân Yêm, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 0 6.713.479                               

1299 Công ty TNHH Đầu tư Sen Đà Thành TD3351D
121 đường Nguyễn Xuân Khoát, phường An Hải, 

thành phố Đà Nẵng
1                               13.251.578 

1300 Công ty TNHH MTV Nguyên Uyên Bảo TC4969C 110 Ngô Thế Vinh, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng 1                               14.463.446 

1301
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng 

Mix.Kiến Trúc
TD2333D 121 Đặng Huy Trứ, phường Hoà Khánh, Tp Đà Nẵng 0                               14.910.224 

1302 Công ty TNHH xây dựng NTHOUSE TE1791E
Lô 51 Khu B2-45, Khu đô thị Ven sông Hoà Quý - 

Đồng Nò, Phường Ngũ Hành Sơn
2                               16.873.061 

1303
Công ty TNHH Thang máy và Hệ thống Kỹ thuật 

Công trình Ngôi Sao Việt
Q60272D

K617/19 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
1                               18.377.221 

1304 Công ty TNHH TM và DV Bát Đàn TC5577C
Số 81, Đường 30/4. phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng
2                               33.531.059 

1305 Công ty TNHH Garnesha Digital TD3417D
180 Trần Bạch Đằng, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
0                               37.579.610 

1306 Công ty TNHH Nguyễn Lam Ngọc TD1001D 19 Lê Bình, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                               14.087.904 

1307 Công ty Cổ phần Nghĩa Trường Châu TE1688E
Tầng 2, tòa nhà FPT plaza 1, đường Võ Quý Huân, 

Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
0                                 6.930.450 

1308 Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế Trần Nguyên TC4647C
K141/21 Tiểu La, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
0                               15.206.795 

1309 Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD Nguyên Hưng TD0895D 75 Giáp Hải, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 3                               46.891.954 

1310
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Ngọc 

Linh Trà My
TC5847C

256 Đường 2/9, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
0                                 3.095.492 

1311 Công ty TNHH Garnesha Digital Q60249D
180 Trần Bạch Đằng, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 7.813.868 

1312 Công ty TNHH Công nghệ số New Star TD3253D
12 Lưu Hữu Phước, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
1                               14.773.812 

1313
Công ty TNHH Seafoodking (BHXH người nước 

ngoài)
IC0224D

06 Võ Nguyên Giáp, Phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
1                               25.343.207 

1314
Công ty TNHH Thương mại Phúc Hạnh TC2897C

464 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường, TP. 

Đà Nẵng 2 29.034.803                             

1315 Công ty TNHH Truong Khang 579 TD3255D
50 Ngô Tất Tố, phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng
2                               62.804.357 

1316
Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Vững Lộc Phát TC3740C

58 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hòa Cường, TP. Đà 

Nẵng 2 21.381.069                             

1317

Công ty TNHH ô tô 4Car TE1772E

Lô 29-30 Khu B2-141 khu đô thị ven sông Hoà Quý- 

Đồng Nò, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà 

Nẵng 4 57.378.058                             
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1318
Công ty cổ phần truyền thông & quảng cáo Tắc Kè 

Hoa
TD2407D

Số 20 Tân Thái 9, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
0                               34.356.632 

1319 Công ty TNHH Một thành viên Tài Phát Tiến TC4473C
197 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường, TP. Đà 

Nẵng
3                               51.617.457 

1320 Công ty TNHH CIHOSP TD2226D
K35/30 Tô Hiến Thành, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
0                               21.515.941 

1321
Công ty TNHH MTV Xây dựng Công nghiệp và 

Thương mại Bảo Hùng
TD2891D

Số 91 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
1                               16.306.012 

1322
Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế thi công kiển trúc 

nội thất AHA HOME TE1373E

21 Phạm Kiệt, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng 1 16.548.451                             

1323
Công ty TNHH Beut Internal TD3165D 12 Lê Sát, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 0 18.082.215                             

1324 Công ty TNHH Cửa Hợp Thiên Thành TD2563D
K34/70 Lê Hữu Trác, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
1                               18.117.791 

1325 Công ty TNHH Xây dựng Xanh NMC TE1737E

Lô 23 Khu B2.26 Khu TĐC Tây Nam làng Nghề đá 

Mỹ Nghệ Non Nước, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng

1                               23.505.791 

1326
Công ty TNHH Miền Trung 24h - Chi nhánh tại Đà 

Nẵng
TD1645D

B4.1-10 KDC An Cư 4, Phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
6                             129.288.795 

1327
Công ty TNHH thương mại Xoài Vàng TD2316D 106 Chính Hữu, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 2 38.303.375                             

1328 Công ty TNHH New Horizons Agrosciences TE1333E
Lô 68 Mai Đăng Chơn, Phường Ngũ Hành sơn, Đà 

Nẵng
2                               44.487.725 

1329 Công ty TNHH Đỗ Hoàng Phát TC1788C
27 Hùng Vương, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng
3                               52.971.592 

1330
Công ty TNHH TM DV Phúc Hy TD2874D

346 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng 0 15.680.925                             

1331 Công ty TNHH Luba Pool & Spa TE1425E
156 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
4                               71.390.115 

1332 Công ty TNHH Happy Heart Cafe TE0947E
57 Ngô Thì Sỹ, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng
2                               31.624.544 

1333
Công ty TNHH MTV TÂN THẮNG LỰC TE1573E

196 Lê Đại Hành, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 2 36.096.617                             

1334
Công ty cổ phần Bình Trung TD1091D

80 Trần Nguyên Đán, Phường Hòa Minh,Thành phố 

Đà Nẵng 3 46.527.440                             

1335
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Đông Bình TD0514D

42 Mân Quang 5, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng 2 17.110.421                             

1336 Công ty TNHH MTV Khánh Trí Kiệt TD2220D 28 Võ Nghĩa, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                               66.774.339 
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1337
Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Victoria - 

Australia
TD1762D

228 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải, Thành phố Đà 

Nẵng
1                             104.403.543 

1338
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp 

ZEN Group
TC5814C 134 Yên Bái, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 4                             144.519.446 

1339
Công ty TNHH MTV DV tư vấn đầu tư quốc tế 

GIG Việt Nam TE1033E

Lô 18-B2.2 Đường đinh Gia Khánh  Phường  Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng 0 18.416.329                             

1340
Công ty TNHH YS International ( BHXH người 

nước ngoài)
IC0160D 17 An Nhơn 15, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                                 1.688.902 

1341 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trọng Danh TD1875D
31 đường Vũng Thùng 7, Phường Sơn Trà, Thành 

phố Đà Nẵng
2                               41.745.850 

1342
Công ty cổ phẩn tư vấn đầu tư và tiếp cận khoa học 

Công Nghệ Mới
TD2070D 33 Hà Thị Thân, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 3                             106.994.357 

1343 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Unifa TD2697D 771 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                                 6.451.437 

1344
Công ty TNHH TM & DV Hoàng Vỹ TD0303D 137D Tôn Đản, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng 0 25.692.913                             

1345 Công ty TNHH Chang House Diy TC5343C
12 Phạm Ngọc Thạch, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng
1                               30.032.677 

1346
Công ty TNHH tư vấn và thương mại Home Plus TE0771E

91 Trần Nhân Tông,Phường Sơn Trà, Thành Phố Đà 

Nẵng  0944676280 2 52.178.035                             

1347 Công ty TNHH MTV TM & DV The Leaf TD2057D
38 Võ Nguyên Giáp, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
0                               36.211.263 

1348
Chi nhánh ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

tại Đà Nẵng (Sacombank) TC0647C 130-132 Bạch Đằng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0 45.144.328                             

1349
Công ty TNHH đầu tư thương mại Duy Vinh TD2421D

473 Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Hải, thành 

phố Đà Nẵng 0 38.143.472                             

1350 Công ty TNHH tư vấn và thương mại Home Plus IC0095E
91 Trần Nhân Tông,Phường Sơn Trà, Thành Phố Đà 

Nẵng
0                               20.889.604 

1351 Công ty TNHH SUN MED TE1183E
62 Dương Thị Xuân Quý, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành Phố Đà Nẵng
1                               25.618.811 

1352 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 354 TE1514E

Lô 32 Khu B2-19, Khu đô thị biệt thự sinh thái, công 

viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước, 

Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

2                               60.915.829 

1353 Công ty TNHH GHP Việt Nam TD1563D 598 Ngô Quyền, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                               62.560.919 

1354
Công ty TNHH Một Thành Viên Phạm Nguyên 

Thịnh
TE0629E

155 Châu Thị Vĩnh tế, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành Phố Đà Nẵng
1                               24.287.157 

1355
Công ty cổ phần Bất Động Sản Protech TE0456E

320 Đường 2/9, Phường Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng 1 142.971.020                           
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1356 Công ty Cổ phần Cenmach TC5694C 138 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0 5.688.194                               

1357
Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí Hoàng Hưng - 

Chi nhánh Đà Nẵng TE1668E

Tầng 1, Tòa nhà FPT Plaza 2, đường Võ Quý Huân, 

Phường Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng 0 17.261.839                             

1358 Công ty TNHH Ray LDL TD2635D
157-159 Võ Văn Kiệt, phường An Hải ,thành phố Đà 

Nẵng
0                               31.726.729 

1359 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoa Ti Gôn TE1440E
81C  Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
1                               25.230.887 

1360 Công ty Cổ phần Xây Dựng CRC TD0017D 30 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường , Đà Nẵng 11                             626.699.527 

1361
Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Phát triển 

Doanh nghiệp Bình Minh
TC4327C

495 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP, Đà 

Nẵng
3                             233.899.042 

1362 Công ty TNHH cơ điện Trung Tín TD0862D 112 Lê Chân, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 4                               69.530.993 

1363
Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Vina Global TD2127D

Tầng 5, B0501, 535 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, thành phố Đà Nẵng 0 66.010.504                             

1364 Công ty TNHH Ngọc Hiển Digital TD2602D
216 Bùi Huy Bích, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
2                               59.179.947 

1365 CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN PHÁT TE1445E
483 Trần Quốc Hoàn - Phường Ngũ Hành Sơn - Đà 

Nẵng
1                             132.392.977 

1366
Công ty TNHH xây dựng thương mại & dịch vụ 

Thành Công Quảng Nam
TE1142E

269 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
0                               42.598.141 

1367
Công ty cổ phần xây dựng giao thông Trung Tiến 

Dũng TD1969D 586 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0 19.617.824                             

1368 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Nguyễn Huy Hưng TD1899D 23 Bùi Lâm, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                               83.804.673 

1369 Công ty TNHH xây lắp và thương mại Kiên Anh TD2472D
Lô 24 Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
2                             105.646.936 

1370 Công ty TNHH Việt Nam Thân thiện TC4601C
159 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng
0                                 1.630.200 

1371 Công ty TNHH Chú Bi Quán Nướng TC5390C
48 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng
0                               22.474.865 

1372
Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo 

Nguyễn Phú TD2544D

216/3 Trần Duy Chiến, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng 2 74.408.457                             

1373 Công ty TNHH XD và TM Vương Lê TE1626E 153 Nguyễn đình Tứ, An Khê, Đà Nẵng 4                             140.454.220 

1374 Công ty CP đầu tư XD Trịnh Hòa Phát TE0886E 16 Sơn Thủy 8, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 1                             249.522.775 

1375 Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Huy Tín TE1603E
K529/03C Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
0                                 4.260.532 

1376 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Ngọc Thủy TC5059C
18 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường thành phố 

Đà Nẵng
0                                 5.808.186 

1377 Công ty TNHH Xây dựng Hải Đăng HN TC4722C 382 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng 0                                 9.545.217 
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1378
Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Trung 

Thịnh Phát
TE1505E 01 Bờ Quan 4 Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng 0                               25.492.775 

1379
Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Ngọc Nhân TE1357E

73 Nguyễn Tạo, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng 2 74.968.460                             

1380
Công ty TNHH MTV SH Global (BHXH người 

nước ngoài)
IC0110D

Thửa đất số B27, 28, 29 Dương Đình Nghệ, phường 

An Hải, Đà Nẵng
0                               19.176.829 

1381 Công ty TNHH một thành viên Phi Long Tuấn TD1434D
Số 60 Nguyễn Thị Định, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
3                             126.571.862 

1382 Công ty TNHH một thành viên Nguyên Linh Khôi TD1843D 21 Dã Tượng, phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng 2                               93.145.738 

1383
Công ty Cổ phần Mỹ Phát TZ0167Z

111 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng 71 4.344.180.147                        

1384 Công ty Cổ phần Hải Sơn Tiến TD0803D 05 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 1                               40.136.833 

1385 Công ty Cổ phần Tiếp thị Uforce Agency TC4303C
14-16 Nguyễn Hữu Thông, Phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
0                               18.278.324 

1386 Công ty Cổ phần dịch vụ Sĩ Sĩ Quỳnh Đà Nẵng TC4089C 186 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng 0                               30.351.697 

1387 Công ty TNHH Trạm Phượt TD1958D 30-32 Suối Đá 3, phường Sơn Trà, thành phố Đà nẵng 0                               28.413.843 

1388
Công ty TNHH một thành viên công nghệ và 

thương hiệu EURO WEB
TC3841C

51 Lý Tế Xuyên, phường Cẩm Lệ, thành Phố Đà 

Nẵng
0                               23.141.244 

1389 Công ty TNHH Thiên An Nông TD0626D
03 Lý Thánh Tông, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
1                               47.470.016 

1390 Công ty TNHH một thành viên cơ khí Ngọc Mến TD2063D 221 Chu Huy Mân, phường Sơn Trà, Đà Nẵng 0                               22.709.967 

1391
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xậy dựng Phú 

Thành Nhựt
TE1182E

Lô sô 7 khu B2.95, khu dân đô thị ven sông Hòa Quý 

- Đồng No, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà 

Nẵng

0                                 3.915.969 

1392 Công ty Cổ phần chữ ký số VIN-CA TC4719C 79 Lê Lợi, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 0 20.169.986                             

1393
Công ty TNHH cơ khí xây dựng Phú Tài Vinh TD1737D 696 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1 58.099.061                             

1394 Công ty cổ phần Min Coffee TD1367D 616 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                               85.369.410 

1395 Công ty TNHH thiết bị và in ấn Tài TE1139E
16 Hói Kiểng 21, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng
1                             107.660.375 

1396 Công ty TNHH Tin học viễn thông Hoàng Phi TD1378D Thửa đất số 46, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                                 5.752.575 

1397 Công ty TNHH AO COSMETICS TE0977E 115 Chính Hữu, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng 0                                 1.351.121 

1398
Công ty TNHH MTV Hóa dầu và thiết bị công 

nghiệp Võ Hoàng Hiệp
TC2694C

72 Giang Văn Minh, phường Hòa Cường, TP. Đà 

Nẵng
0                               36.110.597 
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1399 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khai Nguyên TD0258D
154 Nguyễn Thiện Kế, Phường An Hải, thành phố  

Đà Nẵng
0                               42.261.486 

1400 Công ty TNHH thực phẩm Đầu Bếp TD1767D
Lô B4.1-1 Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng
0                               64.934.869 

1401
Công ty TNHH trục vớt Quang Thọ TD1754D

Lô 03-05 Thế Lữ, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng 0 37.158.423                             

1402 Công ty cổ phần FULLNES TD2231D 339 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 1                               59.156.525 

1403 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng SIS TD1851D
Số 02L Ngô Quyền, phường Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng
1                             279.158.812 

1404 Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ Nghệ TC2964C
122 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng
0                               51.526.789 

1405 Công ty cổ phần Phú Khang Gia TC0904C
Tầng 5, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
0                                 6.761.586 

1406 Công ty TNHH Rabbitcons TE0866E 138 Hoàng Bích Sơn, Phường An Hải, TP Đà Nẵng 1                             119.835.473 

1407
Công ty TNHH một thành viên TMDV vận tải Ngô 

Đức Khoa
TE0996E 32 Mỹ An 14, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 1                             158.729.116 

1408
Hộ kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm Unikary 

Cosmetics
CD0062D

27 Lý Nhật Quang (thửa đất số 2, tờ bản đồ số 8), 

phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
0                               36.475.469 

1409
Công ty TNHH Thương mại xây dựng hồ bơi 

DANA
TC4899C 139 Thanh Long, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng 0                               25.259.781 

1410 Công ty TNHH Nhã An An TD1896D 903 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 2                             147.818.124 

1411 Công ty TNHH Thái An TD0171D
Lô B2-4 Khu Công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà 

Nẵng, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
1                             180.436.272 

1412 Công ty Cổ phần Đầu tư G&T TC4913C
K64/24 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, 

TP Đà Nẵng
0                             218.424.024 

1413 Công ty TNHH MTV Phú Nhật Thăng TC4656C
13 Nguyễn Quốc Trị, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng
0                             265.603.696 

1414 Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc Đất Việt TC3679C 27 Lê Vĩnh Huy, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng 0                             323.832.354 

1415 Công ty TNHH MTV TMDV Tân Trà Đà Nẵng TE1257E

Thửa lô 03, tờ bản đồ số B2.24 TDC Tân Trà Hòa 

Hải, đường Trần Hữu Dực, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành phố Đà Nẵng

0                                 2.212.623 

1416
Chi nhánh công ty cổ phần thương mại dịch vụ 

MR FIX tại Đà Nẵng
TE1170E

Lô 15 khu B2.21 KĐT sinh thái, Phường Ngũ Hành 

Sơn, Đà Nẵng
0                               14.201.896 

1417
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 22 

CONST TC5057C

Lô 15 Trường Thi 6, phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng 0 22.969.601                             

1418 Công ty cổ phần tư vấn & xây dựng Điện Trần Lê TD1723D 259 Thế Lữ, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0 33.752.678                             
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1419
Công ty TNHH Phi Anh Hải TC4748C 69 Đinh Công Tráng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0 42.373.834                             

1420
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật 

Hoàng Triều TC3712C 121 Hải Sơn, phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 0 13.246.400                             

1421 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mai eco TC5080C
37 Nguyễn Khoái, Phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng
0                               15.381.770 

1422 Công ty Cổ phần địa ốc Hải Vân TC3815C
51 đường 2 tháng 9, Phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng
0                               19.282.215 

1423 Công ty TNHH Nguyên Lâm TC2863C 199A Thanh Thủy, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0                             175.582.873 

1424 Công ty TNHH thương mại Hỷ Phát TE0677E
87 Đoàn Khuê, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành Phố 

Đà Nẵng
0                               43.735.516 

1425
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Văn hóa Sự 

kiện Việt D.A.C
TC2079C 46 Hoàng Văn Thụ, Phường Hải Châu, Đà Nẵng 0                             102.705.450 

1426
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán CALICO - Chi 

nhánh thành phố Đà Nẵng
TC4610C

50/6 Lê Hồng Phong, Phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng
0                             121.528.788 

1427
Công ty TNHH Xây dựng thương mại Quân Phú 

Thịnh
TD0541D

24 Hải Triều, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng
0                               66.153.210 

1428
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải 

Hồng Toàn
TE1008E

104 Ngũ Hành Sơn, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng
1                               82.782.205 

1429 Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Đông Quân TC4754C 161 Đống Đa, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0                             125.148.636 

1430
Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà 

Long á TC1085C

Số 208 đường 3 tháng 2, thị trấn Hà Lam, Thăng 

Bình, Quảng Nam 0 321.498.732                           

1431 Công ty Cổ phần An Phú Quý TC2637C 224 Thanh Thủy, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0                          1.149.117.223 

1432 Công ty cổ phần xây dựng Dương Ngân Long TD0310D 730 Ngô Quyền, phường An Hải, Đà Nẵng 0 45.553.649                             

1433
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Arch 

Green TC2658C

149/89 Lê Đình Lý, Phường Hòa Cường, TP. Đà 

Nẵng. 0 39.688.628                             

1434 Công ty TNHH XD - TM Thịnh Hành Phát TD1911D
Số 181 đường Dương Đình Nghệ - Phường An Hải 

Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng.
0                               29.095.682 

1435 Công ty TNHH Huy Trung TC2525C
257/63 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng.
0                               16.354.088 

1436
Công ty TNHH Một thành viên Toàn Thịnh 

Khương
TC3719C

116 Phan Trọng Tuệ, Phường Hòa Cường, Tp. Đà 

Nẵng
0                             166.033.760 

1437
Công ty TNHH Hight Tech Hoàng Nguyễn TC4367C 134/39 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng 0 7.599.502                               

1438 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Pha Sơn TD0414D 74 Bùi Huy Bích , phường Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 3                             147.725.132 
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1439
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo trì Công nghiệp 

Hạnh Phúc
TC3787C

634/49 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Cường, TP. 

Đà Nẵng
0                               87.029.805 

1440 Công ty TNHH Nam Sông Hàn TC3243C
442 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, quận Hải 

Châu TP Đà Nẵng
0                             334.015.729 

1441
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Phạm 

Quỳnh Anh
TD1574D

200 Bùi Huy Bích, phường Sơn Trà, Thành phố Đà 

Nẵng
0                               43.853.067 

1442 Công ty TNHH MTV Gia Thịnh Phong TD1594D
90 Hoàng Sỹ Khải, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
2                             102.499.909 

1443
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Chín Bảy Bảy TC1370C

86 Tống Phước Phổ, Phường Hòa Cường, Thành phố 

Đà Nẵng 0 121.519.768                           

1444
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nguyễn 

Võ TD0730D 207 Thế Lữ, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0 16.770.472                             

1445
Công ty TNHH MTV thiết bị công nghệ và quảng 

cáo BTA
TC4085C

140/14 Trưng Nữ Vương, Phường Hải Châu, TP Đà 

Nẵng
0                               79.547.407 

1446
Chi nhánh II - Công ty CP công nghiệp Quảng An 

I tại Đà Nẵng
TZ0161Z 36 Xuân Diệu, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 4                        12.380.211.819 

1447
Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại và 

dịch vụ Nhân Hưng Việt TC2642C 141 Nguyễn Sơn, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng. 0 57.306.880                             

1448 Công ty TNHH thiết kế kiến trúc Hoàng Minh Anh TD1237D 25 An Trung 3, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng 1                             110.596.816 

1449 Công ty cổ phần 56 TC0984C
K46-H38/4 Cao Thắng, phường Hải Châu, TP Đà 

Nẵng
0                             775.188.550 

1450 Công ty TNHH TM và DV Hồ Tây TC1404C
47 Châu Thượng Văn, phường Hòa Cường, TP Đà 

Nẵng
0                               34.535.046 

1451 Công ty TNHH MTV Công nghệ GO ON TC3230C
301/19 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường, TP. 

Đà Nẵng
0                               40.731.815 

1452 Công ty TNHH Một thành viên Ni - Ken TE0383E
31 An Thượng 10 - Phường Mỹ An - Quận ngũ hành 

Sơn - Tp Đà Nẵng
0                                 1.133.270 

1453 Công ty TNHH TM & Kỹ thuật Dịch vụ Trí Đạt TC1111C
02 Nguyễn Bá Học, phường Bình Thuận, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
0                             431.113.995 

1454
Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội ngoại 

thất Vĩnh Thiên TC3381C

99 Hồ Biểu Chánh, Phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng 0 61.839.886                             

1455
* Công ty TNHH Đầu tư phát triển Fuji Việt Nam - 

Chi nhánh Đà Nẵng
TC3605C 184 Trần Phú, Phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 0                                 1.946.443 

1456 Công ty TNHH Một thành viên Vạn Ý Tưởng TC3395C
402/62 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Cường, TP. 

Đà Nẵng
0                             109.806.438 

1457 Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất AMINA TC3788C 23 Lỗ giáng 19, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0                             165.636.533 

1458 Công ty TNHH MTV TM&DV Việt Nga Nguyễn TD1520D 132 Hồ Nghinh, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 0                               18.907.776 
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1459 *Công ty TNHH MTV VN Đà Thành Sport TC3996C Tầng 2 - 105 Lê Lợi, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng 0                               28.044.028 

1460
Công ty TNHH sản xuất và thương mại FINE 

FURNITURE
TE0837E 81C Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 0                               16.020.004 

1461
Công ty TNHH Một thành viên Khử trùng Hải 

Châu
TC3289C 26 Cao Xuân Dục, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0                               41.157.627 

1462 Công ty Cổ phần xây dựng LECON TC2339C 03 Trưng Nhị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng 0                             189.109.681 

1463
Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại 

dịch vụ Dương Phú Khang
TD1386D

179 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng
0                             100.483.884 

1464
Công ty TNHH MTV Huỳnh Nguyên STONER TE0623E

Lô 20- Nguyễn Tuyễn , Tổ 76, Phường Ngũ Hành 

Sơn, Thành Phố Đà Nẵng 0 124.671.822                           

1465 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngô Gia An TD1409D 995 Ngô Quyền, phường An Hải, Đà Nẵng 0                               58.848.692 

1466 Công ty TNHH MTV đá Granite Thiên Xuân TE0700E
K62/1 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Ngũ Hành 

Sơn, Thành phố Đà Nẵng
0                             179.396.922 

1467 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Seaprodex TW0045Z
Lô D12, D13, D14 Khu trú Bão Âu Thuyền Thọ 

Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng
0                             373.703.644 

1468
Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế xây 

dựng FIA
TD0682D

430 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
1                             186.797.808 

1469 Công ty cổ phần công trình Đăng Vương TE0695E
Số 45 Đường Đa Mặn 7, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng
1                             152.296.948 

1470 Công ty TNHH MTV du lịch Thiên Hưng TD0705D
123 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng
0                             223.375.035 

1471 *Hội Khuyến học quận Hải Châu NC0036C
314 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng
0                               18.113.873 

1472 Công ty TNHH Phương Hoa TE0013E
Tổ 18, Mỹ ĐaTây 2, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

Phố Đà Nẵng
0                             374.224.110 

1473 Công ty TNHH An Lạc Sơn TD0342D Tổ 37 phường An Hải, Tp. Đà Nẵng 0                             102.266.061 

1474 Hộ kinh doanh Hoàng Anh HANAVINA CF0032F
Thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 2.251.842 

1475 Hộ kinh doanh Lê Văn Thắng 1988 KQ0183H 422 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

1476 Hộ kinh doanh Nutri Mart KQ0184H 98 Đinh Châu, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 4.196.645 

1477 Hộ kinh doanh Trần Thị Ánh Diệu KQ0279H
70 Nguyễn Văn Giáp, phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng
1                                 2.075.966 

1478 Công Ty Tnhh Tiên Thảo Phát Q60002H
108/34 Trường Sơn, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà 

Nẵng
1                                 2.075.966 

1479 Công ty TNHH một thành viên Anh Uyên Thảo Q60045H
225 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 2.217.913 
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1480
Công Ty Tnhh Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Sg 

Home
Q60085H 272 Phạm Xuân Ẩn, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 3.992.243 

1481
Công Ty Tnhh Đầu Tư-Xây Dựng-Thương Mại 

Thiên Hải
Q60096H

Số nhà H01/8 - K306 đường Nguyễn Công Hoan, 

Phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng
1                               13.307.475 

1482
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

HQ GLOBAL Q60107H 25 Trần Nam Trung, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1 2.075.966                               

1483 Công ty TNHH cơ khí chế tạo Xuân Hùng Q60137H Thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

1484 Công Ty Tnhh Hải Máy In Q60147H 212/4 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                                 2.075.931 

1485 Công ty TNHH thương mại Bông Ngọc Q60148H
143 Chế Viết Tấn, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 2.075.983 

1486 Công Ty Tnhh Xây Dựng Thuận Trí Phát Q60156H 26 Phù Đổng, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

1487
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Mỹ Nghệ Nhất 

Nguyễn Q60285H 636 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1 2.075.966                               

1488 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BAAN Q60336H
K168/16 Hà Tông Quyền, Phường Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
1                                 4.879.408 

1489 Công Ty Tnhh Khang Ngọc Auto Q60345H 41 Trịnh Đình Thảo, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

1490 Công Ty Tnhh Mtv Thiên Quốc An Q60359H Thôn Yến Nê 1, Xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng 1 2.075.966                               

1491 Công ty TNHH Đạt Dương Hưng Q60378H
182 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 2.075.966 

1492
Công ty TNHH vận tải Quỳnh An Q60442H

70 - 72 Bùi Vịnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng 1 4.435.825                               

1493 Công Ty Tnhh Halu Food Q60454H
105 Hoàng Thế Thiện, Phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng
1                                 2.075.966 

1494 Công Ty Tnhh Mtv Hoàng Lâm Phát Q60460H
53 Cao Sơn Pháo, Tổ 57, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
1                                 2.484.062 

1495 Công Ty Tnhh Ôtô Khôi Hiệp Phát Q60470H 32 Trịnh Đình Thảo, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 4.196.290 

1496 Công Ty Tnhh Techz Home Q60473H 05 Trương Vĩnh Ký, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 4.435.825 

1497
Công ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Đồng 

Anh Media
Q60512H 38 Ngô Thế Lân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                                 2.217.913 

1498
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp An 

Thịnh Vn
Q60543H 66 Thanh Lương 5, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

1499 Công Ty Tnhh Cs Consulting Q60607H 44 Tôn Thất Thuyết, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

1500 Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv Thêu Vi Tính Bảo Long Q60647H 171 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                                 4.196.290 

1501
Công Ty Tnhh Mtv Quảng Cáo - Nội Thất - Sự 

Kiện Sd Media
Q60668H

Số 14 Bàu Gia Thượng 2, Phường Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
1                                 2.075.966 

1502
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phước 

Thuận
TF0148F

Thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, 

Thành phố Đà Nẵng
3                               17.033.171 
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1503
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cơ 

điện lạnh Quang Lợi
TF0250F

Thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 4.863.675 

1504
Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông Đà Nẵng TF0446F

Thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng 6 43.535.219                             

1505 Công ty TNHH GPXD Phúc Vinh TF0506F
599 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng
2                                 9.059.039 

1506
Công ty TNHH tư vấn giao dịch và bất động sản 

H.LAND
TF0515F

Đường liên tổ 1 2 3, Thôn La Bông, xã Hòa Tiến, 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
3                               14.432.140 

1507
Công ty TNHH một thành viên thương mại Hà 

Nguyễn
TF0543F

159 Nguyễn Hàm Ninh, xã Hòa Châu, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng
1                                 4.811.630 

1508 CÔNG TY TNHH QNTRANS TF0599F
Thửa đất số 2, Thôn Phong Nam, Quốc Lộ 1A, 

Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng
1                                 4.403.737 

1509 Công Ty cổ phần dược phẩm Medicare Group TF0648F
thửa đất số 470, tờ bản đồ số 12, Thôn lệ Sơn Bắc, xã 

Hòa Tiến, huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng
1                                 6.736.564 

1510 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Vũ Miếu Bông TF0746F
Thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
7                               31.929.978 

1511
Công ty TNHH vận tải và thương mại Vân Phú 

Vinh
TF0768F

Thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 4.811.630 

1512
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Tín 

Thành
TF0777F

Lô 76, Nguyễn Hàm Ninh, xã Hòa Châu, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng
2                               11.547.912 

1513 Công ty TNHH TMDV Cẩm Toại TF0797F
Thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng
3                               14.367.528 

1514 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Vạn Thảo TH0715H
06 Thanh Lương 1, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, TPĐN
2                                 8.223.589 

1515
Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng 

giao thông Quảng Đà
TH0728H

06 Trịnh khả, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

TPĐN
2                               11.288.085 

1516
Công ty TNHH  2 thành viên xây dựng thương mại 

& dịch vụ Hưng Quốc
TH0867H 125 Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 4                               19.186.321 

1517 Công ty cổ phần cơ khí Mạnh Lợi TH1079H
253 Lê Trọng Tấn, P Hòa An, Q Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
9                               42.947.563 

1518
Công ty TNHH IDEA FUSION TH1478H

k63/30 Bình Thái 4, phường Hòa Thọ Đông, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 1 5.292.793                               

1519 Công ty TNHH HM Landco TH1606H
56 Lê Duy Lương, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
3                               19.727.683 

1520
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Mai 

Thi TH1780H

67 Trần Văn ơn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng 1 4.330.468                               

1521 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp ATAT TH1784H
28 Lương Văn Can, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
6                               28.979.276 
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1522
Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch 

vụ Thiệu Hồng
TH1868H

39 Lương Đình Của, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
4                               18.207.208 

1523 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Mobicar TH1932H

Lô 67&68-B1.135 Đô Thị SInh Thái Ven Sông Hòa 

Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng

4                               21.610.616 

1524 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Qplus TH1976H
52 Dương Quảng Hàm, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
6                               28.652.693 

1525 Công ty TNHH một thành viên Khoa Thái Tú TH2017H
12/53 Đường Trường Sơn, phường Hòa thọ Tây, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                                 4.221.149 

1526 Công ty TNHH Saccom TH2021H
20B Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
3                               16.359.543 

1527 Công Ty TNHH Cơ Khí Khuôn Mẫu Đức Tín TH2120H
94 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hoà An, quận Cẩm 

Lệ, THanh Phố Đà Nẵng
6                               28.607.683 

1528
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh 

Muôn Phương Tại Đà Nẵng
TH2141H 32 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng 1                                 4.284.275 

1529 Công ty TNHH kỹ thuật điện S F S TH2254H
186 Cách mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 5.773.956 

1530 Công ty Cổ phần SHINWA PRO TH2307H
30 Tùng Lâm 7, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng
5                               28.243.737 

1531 Công ty TNHH Tấn An Hòa TH2348H
38 Nguyễn Nhàn, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng
4                               17.840.146 

1532 Công ty Cổ phần xây dựng Huy Hoàng Phú TH2370H
100 - 102 Phạm Viết Chánh, phường Hòa Thọ Đông, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                                 6.182.945 

1533 Công ty TNHH Siêu thị công trình TH2385H
576 - 578 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
4                               24.274.663 

1534
Công ty Cổ phần nhân lực và thương mại Minh 

Khang Group
TH2398H

110 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 4.823.263 

1535
Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Phúc House TH2419H

129 Hà Duy Phiên, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng 2 9.430.795                               

1536
Công ty TNHH Window Hoàng Gia TH2423H

853 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng 4 19.625.615                             

1537
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Tài 

Phát
TH2627H

40 Hoàng Xuân Hãn, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng
2                                 9.690.715 

1538 Công ty TNHH Tiên Linh Phú TH2661H Tổ 9 HTT phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 2                               12.684.963 

1539 Công ty TNHH xây dựng 109 TH2668H 109 Hồ Tỵ, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng 1                                 4.834.890 

1540 Công ty TNHH công nghệ CITNET TH2676H
95 Bùi Trang Chước, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng
2                                 9.238.329 

1541 Công ty TNHH Tài Đức Window TH2742H
Lô 39B2-2 Trần Đình Nam, Hòa An, Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
2                                 9.238.329 
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1542 Công tyTNHH LEVISA Du học và Di Trú Úc TH2862H
37 Phan Văn Trị, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 

TP Đà Nẵng
1                                 6.872.650 

1543
Công ty TNHH Thiết kế thi công nội thất Thái 

Hưng Thịnh TH2957H

557 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm lệ, TP Đà Nẵng 1 4.551.801                               

1544 Công ty TNHH DREAMERS PRODUCTION TH2997H
1146B Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng
3                               14.028.512 

1545
Công ty TNHH Thương mại và xây dựng cơ khí 

Thiên Ân Phát
TH3063H

Số 43 Lương Văn Can, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
3                               14.106.548 

1546 Công ty TNHH Hân Hân Drinks TH3164H
Số 10 Trương Quang Giao. phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
1                                 4.330.468 

1547 Công ty TNHH Phát triển thương mại WW TH3175H
91 Thanh Lương 10, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, Tp Đà Nẵng
1                                 6.007.956 

1548
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng và 

Thương mại Phú Hòa
TH3220H

Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 12, tổ 25, phường Hòa 

Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
1                                 5.324.807 

1549
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MÁY MAY 

KHANG ANH
TH3242H

1120/18 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
2                                 8.979.389 

1550 Công ty cổ phần đầu tư Vương Nhân TH3326H
66 Cồn Dầu 1, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 4.265.846 

1551 Công ty TNHH một thành viên Anh Uyên Thảo TH3346H
225 Nguyễn Phước Lan, phường Hoà Xuân, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                                 4.672.896 

1552 CÔNG TY TNHH TMDV NACY TH3348H
số 50 đường Hoàng Thế Thiện, Phường Hoà Xuân, 

Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
1                                 4.917.267 

1553 Công ty TNHH ĐCN Xuân Thành TH3398H
124 Nguyễn Phước Tần, phường Hoà Thọ Đông, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
3                               14.434.890 

1554
CÔNG TY TNHH MTV DP CIVIL 

ENGINEERING INC
TH3454H

369 đường 29/3, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ,  

Thành phố Đà Nẵng
3                               13.743.401 

1555
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

TÂN HẢI
TH3529H 332 Lê Thạch, Phường An Khê, Thành Phố Đà Nẵng 3                               15.401.868 

1556 Công ty TNHH Kibi TH3616H
43/11/14 Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, 

Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
10                               46.214.551 

1557 Công ty cổ phần xây dựng Namcons TH3630H
05 Bàu Gia Thượng 2, phường Hòa Thọ Đông, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                                 4.811.701 

1558 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Thuận Tiến 24/7 TH3631H
105 Lê Quảng Chí, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng
6                               25.982.803 

1559
Công Ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải 

Lâm Châu Phát TH3663H

K500/83 Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng 7 32.277.730                             

1560 Công ty TNHH MTV Quý An Decor TH3765H
247 Bùi Trang Chước, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng
9                               23.823.023 
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1561 Công Ty cổ phần Nguyên Liệu Xanh TH3850H
Thửa đất số 2243, tờ bản đồ số 7, tổ 4 Thôn Yến Nê 

1, Xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng
2                                 9.623.260 

1562 Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Xây Dựng Home Story TH3878H 312 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 3                               13.987.456 

1563 Công Ty Tnhh Hồ Tuấn Minh TH3889H 139 Võ Văn Ngân, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 4.571.049 

1564 Công Ty Tnhh Tm&Dv Hoàng Huy Ngân TH3930H 14 Trịnh Hoài Đức, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 4.619.165 

1565
Công Ty Tnhh Mtv Nghiêm Bình TH3939H

Lô 16A2-2 khu đô thị sinh thái Hoà Xuân, Phường 

Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1 7.698.608                               

1566
Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo thương mại 

Dũng Trần
TH3958H 51 Hoàng Thế Thiện, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 4.267.392 

1567
Công Ty Tnhh Cơ Điện Hào Quang TH3971H

K382/H05/26/16 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng 4 18.467.037                             

1568 Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Dohaco TH3972H 91 Nguyễn Kim, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 4 18.726.865                             

1569 Công Ty Tnhh Hưng Phúc Pro TH3977H 34 Đặng Như Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                                 4.551.801 

1570 Công ty TNHH cơ khí chế tạo Xuân Hùng TH4033H Thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng 7 30.643.046                             

1571 Công ty TNHH MTV Hoàng Tuấn quảng cáo TH4165H
46 Phạm Sư Mạnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng
2                               12.495.119 

1572
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Mộc Xanh TH4188H

Thửa đất số 1275, tờ bản đồ số 23, Thôn Phú Hoà 1, 

Xã Bà Nà, TP Đà Nẵng 10 49.994.871                             

1573 Công Ty Tnhh Mtv Phước Tư Lê TH4222H 113 Thái Văn Lung, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 5                               24.200.488 

1574 Công Ty Tnhh Phương Soleil TH4228H
Số 05 Trịnh Đình Thảo, Phường Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
1                                 4.811.630 

1575 Công ty TNHH tổ chức giải trí sự kiện Fly Dragon TH4249H 80 Hà Bồng, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng 7                               28.677.576 

1576
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Hoàng Quân 

Lh
TH4274H 352 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 2                               10.104.423 

1577 Công ty TNHH năng lượng Solar Quảng Đà TH4308H
246C/36 Đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An 

Khê, thành phố Đà Nẵng
2                               10.020.286 

1578 Công Ty Tnhh Mtv Hoàng Lâm Phát TH4331H
53 Cao Sơn Pháo, Tổ 57, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
2                                 9.170.966 

1579
Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng và Giảm Nhẹ Thiên 

Tai
TH4511H 106 Nguyễn Đình Tựu, P.An Khê,  TP Đà Nẵng 1                                 4.264.373 

1580 Công ty Cổ phần Cà phê Monaco Việt Nam TH4556H 08 An Xuân- An Khê- Thanh Khê- Đà Nẵng 10                               45.862.810 

1581 Công ty Cổ phần Xây Dựng Mai Trang Viên TH4583H K221H31/7 Trường Chinh, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 1                                 4.811.630 

1582 Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC & Life TH4616H 50 Lý Triện, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 8                               51.413.050 

1583 Công ty TNHH đỉnh cao Sơn Trà TH4632H 119 Lý Triện, phường An Khê,  Đà Nẵng 2                               10.971.202 
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1584
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Xây dựng 

Thảo Thú
TH4671H

09 Lê Trọng Tấn, P. An Khê - Thanh Khê -  TP Đà 

Nẵng
10                               43.651.182 

1585 Công ty TNHH Thương Phú Đà Nẵng TH4686H 89 Nguyễn Khang, P.An Khê,  TP Đà Nẵng 2                                 8.574.325 

1586 Công ty TNHH Khang Thịnh TH4691H 14 An Xuân, An Khê, Đà Nẵng 2                               11.038.690 

1587 Công Ty Tnhh Lê Gia Lộc TH4695H 113 Nguyễn Bảo, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 4.619.165 

1588 Công Ty Tnhh Gaia Wellness TH4728H
196 Nguyễn Mậu Tài, Phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng
2                                 9.591.207 

1589 Công ty CP Truyền Thông Cenavi TH4741H 388/8/5 Hà Huy Tập, P. An Khê, TP Đà Nẵng 2                               12.729.959 

1590
Công Ty Tnhh Nhật Phạm Logistics TH4795H

Tổ 1, thôn Quang Châu, Phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng 1 4.551.801                               

1591 Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv Thêu Vi Tính Bảo Long TH4869H 171 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 2                                 9.103.605 

1592 Hộ kinh doanh Thương Nga 1994 KQ0162H 430 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 8.893.372 

1593
Công Ty Tnhh Nk The Canh Dong - Countryside 

Dining
TH4736H 09 Lê Quang Hoà, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 3                               14.224.302 

1594
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng 

Khoa Thủy
TH0462H

32 Lương Định Của, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng
2                                 9.811.389 

1595 Công ty TNHH xuất nhập khẩu VIET SOUL TH4680H 23 Đinh Thị Vân, An Khê, Đà Nẵng 8                               35.213.863 

1596 Công Ty Tnhh Mtv Salon Nệm Chín Tình Q60252H
Kiệt 235/9/19 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
1                                 2.081.049 

1597 Công ty CP Cơ khí & Lắp máy Đại Hãn TH0172H ĐS 5 - KCN Hòa Cầm , Q. Cẩm Lệ ,TPĐN 24                             129.236.939 

1598 Công ty TNHH xây dựng Tường Minh Thịnh TH1783H
50 Quách Xân, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 4.823.306 

1599
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng 

Dương
TH2669H

K49 Hồ Sỹ Dương, phường Hòa Thọ Đông, quận 

Cẩm Lệ, Tp Đà Nắng
1                                 4.846.143 

1600
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 

VẬT TƯ MIỀN TRUNG TH3446H

157 Trường Sơn, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 2 9.124.809                               

1601 Công Ty Tnhh Khánh An Ocean TH3800H
38/61 Nguyễn Xuân Hữu, Phường Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
2                                 8.549.343 

1602
Công ty TNHH thiết kế xây dựng Phố Hưng Thịnh TH1475H

71 Phan Anh, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 2 9.155.056                               

1603 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN ADP TH3271H

Thửa số 3, Tờ bản đồ số 61, đường số 8, Khu Công 

nghiệp Hòa, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, 

Đà Nẵng

7                               19.053.976 

1604
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế - Xây Dựng 

Greenbuilding
Q60094H

10 Nhơn Hòa 2, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố  Đà Nẵng
1                                 2.111.547 

1605 Công ty TNHH MTV Anh Thiện Mỹ TH2474H
66 Nguyễn Quang Diệu, phường Hòa Xuân, thành 

phố Đà Nẵng
15                               71.055.694 
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1606 CÔNG TY TNHH QUÝ SƠN LỘC PHÁT TH3350H
408/05 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng
1                                 4.980.732 

1607 Công ty TNHH MTV DNRE TH3721H
10 Quách Xuân, phường An Khê,  thành phố Đà 

Nẵng
1                                 5.026.907 

1608
Công ty TNHH MTV DNRE Q60356H

10 Quách Xuân, phường An Khê,  thành phố Đà 

Nẵng 1 2.080.363                               

1609 Công Ty Tnhh Tm & Dv Nội Thất Inshome Q60628H 54 Trường Sơn, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 2.080.412 

1610
Công ty TNHH du lịch Hàng Không Tia Chớp TF0747F

632 Phạm Hùng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng 2 9.637.614                               

1611
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đông 

Ấn Đà Nẵng
TH3030H

860 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, 

TP Đà Nẵng
4                               17.032.595 

1612 Công ty Cổ phần phần mềm NEXTCORE TH2521H
22 Lỗ Giáng 12, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng
9                               44.637.009 

1613 Công ty TNHH Minh Trần HOLDINGS TH2332H
115 - 117 Đỗ Thúc Tịnh, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
11                               51.578.451 

1614 Công ty cổ phần Thái Minh Huy TH0350H
52 Bình Thái 2, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
2                                 9.129.052 

1615
Công ty TNHH một thành viên xây lắp Đức Ngọc 

Anh TH1243H

29 Cao Sơn Pháo, phường Hoa fAn, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà nẵng 1 4.886.848                               

1616
Công ty TNHH nguyên phụ liệu và vật dụng pha 

chế Bách Phúc Đà Nẵng
TH1889H

130 Lưu Giang, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
4                               19.186.558 

1617 Công ty TNHH MTV TM & KT Long Thủy TH4416H 143 Trần Thái Tông, An Khê, Đà Nẵng 3                               13.974.491 

1618
Chi nhánh Công ty TNHH Xe máy- Xe điện nam 

tiến phát tại đà nẵng TH3054H

Số 121 -123 đường Lê Đại Hành, phường Khuê  

Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 6 27.731.345                             

1619 Công Ty TNHH TMDV BHLĐ Trang Đạt TH4108H 234 Bùi Tấn Diên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 3                               16.079.915 

1620 Công ty TNHH Tâm Đại Dũng TH1263H
Lô 51KDT sinh thái ven sông Hòa Xuân, phường 

Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ,thành phố Đà Nẵng
3                               13.014.734 

1621
Công ty TNHH xây lắp và thương mại Điện Hùng 

An
TH1630H

K98/08 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa An, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
2                                 9.455.262 

1622
Công ty cổ phần xây dựng thương mại và tổng hợp 

Trương Gia Vinh TH0759H

K97/8 Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê TRung, 

quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1 4.252.946                               

1623 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng A.K.C TH1759H
144 Lê ĐỈnh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
6                               28.738.728 

1624
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Khang TH1775H

50 Lê Kim Lăng, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng 1 5.304.127                               

1625 Công ty TNHH Đức Thanh Vinh TH1891H
44 Văn Cận, phường Khuê trung, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
3                               14.360.851 

1626 DNTN Trần Duy Hùng TH4644H K457/15 Hà Huy Tập, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 15 68.683.629                             
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1627
Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất may 

mặc Ngọc Minh Phương
TF0770F xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 1                                 4.865.163 

1628 CÔNG TY TNHH HẢI THANH THƯ TH4059H
Lô 52, B2.8, Khu TĐC Phước Lý 2, Phường An Khê, 

Thành phố Đà Nẵng
1                                 4.273.481 

1629 Công ty TNHH một thành viên Minh Tuấn Hằng TF0682F
Thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 4.675.738 

1630 Công ty TNHH TM  -DV Nhật Minh Food TH3596H
43/42 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa An, quận Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng
5                               22.765.507 

1631
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Huy 

Cường
TH1396H

tổ 50 phường hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng
4                               21.814.340 

1632
CÔNG TY TNHH KHÁNH QUÂN PHÁT TH4052H

Thửa đất số 919, tờ bản đồ số 16, thôn Cẩm Toại 

Tây, Xã Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng 3 13.741.024                             

1633 Công ty cổ phần phát triển Quang Phú Green TH1671H
99 Bùi Công Trừng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
9                               47.623.260 

1634 CÔNG TY CỔ PHẦN DORAVERSE TH3994H
Tầng 3, Tòa nhà HB Building, số 433 - 435 Đường 

Nguyễn Hữu T, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
9                               93.099.598 

1635 Công Ty Tnhh Sản Xuất - Dịch Vụ Công Minh TH4833H
Kiệt 2 Tổ dân phố Miếu Bông, Phường Hòa Xuân, 

TP Đà Nẵng
3                               13.729.791 

1636 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhân Tâm TH0913H
Lô B1.45 khu sinh thái Hòa Xuân, phường Hòa 

Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                                 4.635.613 

1637 Công ty TNHH kỹ thuật Hoàn Linh TF0600F
Thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 4.448.996 

1638
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

May Mặc Ngọc Minh Phương
Q60144H

Lô 03 phân khu B2-13, khu tái định cư Hòa Nhơn, 

Xã Bà Nà, TP Đà Nẵng
1                                 3.985.938 

1639
Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông 

Entergold Media TH2431H

21 Hòa An 19, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng 2 10.299.444                             

1640 công ty cổ phần xây dựng Hưng Bảo Sơn TH0449H
43 Hoàng Đạo Thúy, phường Hòa Thọ Đông, quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
9                               61.675.523 

1641 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Đà Thành TH2137H

Lô 9 B1.7 Khu Đô Thị SInh Thái Ven Sông Hoà 

Xuân, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng

2                                 9.184.271 

1642 Công ty cổ phần Vĩnh Cửu Miền Trung TH2131H
127 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
9                               46.476.750 

1643
Công Ty Tnhh Tm&Dv Tổng Hợp Đa Linh 89 TH3796H

Thửa đất số 641, tờ bản đồ số 24m, Thôn Nam Sơn, 

Xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng 2 12.782.384                             

1644 Công Ty Tnhh Thương Mại Ngô Luân TH3826H 170 Đường Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                                 4.916.301 

1645 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẢO YẾN TH3564H
16 Bàu Cầu 16, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, 

Thành phố Đà Nẵng
4                               19.138.722 
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1646 Công ty TNHH TXP Lasen TH2194H
1068 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
2                               10.983.533 

1647 Công Ty TNHH Phong Lá Đỏ TH0967H
21 Hoàng Thê thiện, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
2                               12.854.539 

1648
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 

QUẢNG ĐÀ
TH3351H

263/22 Trường Sơn, Phường Hoà Thọ Tây, Quận 

Cẩm Lệ, Đà Nẵng
2                                 9.989.781 

1649 Công Ty Cổ Phần BROGROUP TH2341H
93 Lỹ Nhân Tông, Phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
2                               10.329.714 

1650 Công ty TNHH một thành viên Lỡ Ân TF0273F
Thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng
3                               21.149.867 

1651 Công ty TNHH Sơn Thượng TF0739F
Thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa 

Vang,thành phố Đà Nẵng
12                               74.245.972 

1652 Công ty TNHH Zone Six TH2814H
212-214 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng
2                               12.893.708 

1653 Hộ kinh doanh Cửa hàng Vinh Khang KQ0022H 216 Văn Tiến Dũng, phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 4.745.980 

1654 Hộ kinh doanh HT Billiards club KQ0039H Thôn Nhơn Thọ 2, phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 5.975.776 

1655 Hộ kinh doanh MrBeer KQ0098H
137 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
1                                 5.943.300 

1656
Hộ kinh doanh sân cầu lông Indexsport KQ0130H 448 Mẹ Thứ, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng 1 2.781.465                               

1657 Hộ kinh doanh thực phẩm Thư Châu KQ0232H Tổ 7 thôn Đông Hòa, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 2.776.399 

1658 Hộ kinh doanh Tran Studio KQ0274H
71 Khương Hữu Dụng, phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng
1                                 2.776.399 

1659 Hộ kinh doanh AB Authentic KQ0290H 272 Phạm Xuân Ẩn, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 7.118.970 

1660 Hộ kinh doanh Lê Đức Vũ KQ0301H
337-339 Nguyễn Hồng Ánh, Phường Hòa Xuân, TP 

Đà Nẵng
1                                 2.776.399 

1661 Hộ kinh doanh điện dân dụng Bảo Minh KQ0323H
50 Đỗ Tự, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng
1                                 2.776.399 

1662 Cơ sở mầm non tư thục Hoa Thuỷ Tiên NH0007H
148 Hoàng Dư Khương, Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 

TPĐN
3                               17.344.029 

1663 Công ty TNHH Han Mi Q60008H
200 Quách Thị Trang, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 2.776.430 

1664 Công Ty Tnhh Toplus Designworks Q60051H 130 Võ Quảng, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 5.280.182 

1665 Công ty TNHH Kỹ thuật Nguyên Minh Anh Q60176H
418-420 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
1                                 2.776.399 
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1666 Công Ty Tnhh Nội Thất Thông Quang Vinh Q60475H 32 Nguyễn Phước Tần, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 2.966.238 

1667 Công Ty Tnhh Mtv Sx & Tmdv Thanh Thế Q60507H 57 Nhơn Hòa 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                                 5.612.122 

1668 Công ty TNHH một thành viên B.T.Phúc Ân Q60602H
22 Phạm Sư Mạnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 6.051.125 

1669
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

NỘI THẤT AN HƯNG Q60616H

K91/9C Trần Huy Liệu, Phường Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng 1 5.612.122                               

1670
Công ty TNHH MTV VLXD Kiên Cường TF0405F

28 Dương Bá Cung, Phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng 2 12.250.888                             

1671
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Khải Phát TF0495F

thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng 5 30.243.985                             

1672
Công ty TNHH thương mại vận chuyển Quang 

Châu
TF0509F

60 Lý Thiên Bảo, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
4                               23.524.566 

1673 Công ty TNHH Bùi Kim Phát TF0522F
Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
2                                 7.757.966 

1674 Công ty TNHH TM và DV XNK Bảo Nhi TF0714F
Tổ 9, thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa 

Vàng, thành phố Đà Nẵng
3                               18.372.584 

1675
Công ty TNHH nông lâm nghiệp BTN Cường 

Thịnh
TF0726F

Thôn An Tân, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 5.675.573 

1676
Công ty TNHH cơ điện lạnh QH TF0781F

14 Trương Vĩnh Ký, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng 1 8.499.784                               

1677 Công ty Cổ phần SH Window TH0266H
197 Ngô Huy Diễn - Phường Hòa Xuân - Cẩm Lệ - 

Tp. Đà Nẵng
3                               31.530.963 

1678
Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại và xây 

dựng Hoàng Phi Hải
TH0517H

518-520 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, 

Cẩm Lệ, TPĐN
2                               12.231.634 

1679
Công ty cổ phần tư vấn và quản lý chất lượng 

SBFC
TH0910H 71 Huỳnh Ngọc Đủ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ Đà Nẵng 7                               40.242.019 

1680 Công ty TNHH DTECHCO TH1109H
Thửa đất số 337, tờ bản đồ số 45, Thôn Dương Sơn, 

Phường Hoà Xuân,Thành phố Đà Nẵng
10                               52.074.075 

1681
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ lắp đặt 

thang máy Hùng Phát
TH1133H

184 Kiều Phụng, phường hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 5.863.205 

1682 Công ty TNHH xây dựng 789 TH1213H
Lô 18 đường ven sông, tổ 38 phường Hoà Thọ Đông, 

quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
3                               37.441.905 

1683 Công ty cổ phần cao su A Lốp TH1242H
42 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà nẵng
1                               12.861.395 

1684
Công ty TNHH một thành viên điện lạnh Phước 

Tường
TH1304H

Lô 15 B2-2, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
2                               12.712.528 

1685 công ty TNHH Liên Hạc TH1309H
lô 83 B122 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, phường 

Hòa Xuân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
3                               19.690.765 
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1686 Công ty cổ phần Thiên Hải Cường TH1325H
52 Nguyễn lai, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 5.715.282 

1687
Công ty TNHH sản xuất -thương mại dịch vụ 

INOX NT
TH1477H

65 Đống Công Tường, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
8                               48.715.457 

1688 Công ty TNHH một thành viên B.T.Phúc Ân TH1537H
22 Phạm Sư Mạnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                                 6.445.189 

1689
Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch 

vụ Vạn Phúc Viên
TH1665H

03 Cẩm Nam 4, phường hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                               15.324.380 

1690
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc 

Thành Hưng
TH2528H

05 - 07 Nhơn Hòa 20, phường Hòa An, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
8                               53.056.598 

1691
Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tâm Phúc 

Việt
TH2688H

K263/H3/1 Trường Sơn, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 6.434.890 

1692 Công ty TNHH Ngọc Hòa An TH2846H
Lô 94 đường Bắc Sơn, phường Hòa An, quận Cẩm 

lệ, TP Đà Nẵng
18                             114.363.792 

1693
Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Thương 

Thiên Phát
TH2884H

Đường Nhơn Hòa 14, tổ 64, phường Hòa An, quận 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
2                               12.869.781 

1694
Công ty TNHH kiến trúc xây dựng V Design TH3442H

04 Nguyễn Thế Lịch, phường Hoà Thọ Đông, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 4 25.230.695                             

1695
CÔNG TY TNHH ĐT & XD GCCM TH3567H

61 Nguyễn Lý, Phường Hoà Xuân, Thành phố Đà 

Nẵng 3 22.027.860                             

1696 Công Ty TNHH Đá Granite - Marble Đà Nẵng TH3624H
90 Thanh Lương 20, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng
2                               12.497.636 

1697
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bách Tấn 

Phát TH3636H

15 Trần Phước Thành, Phường Khuê Trung, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 1 6.177.494                               

1698
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

LINH LOAN SÀI GÒN TH3813H 221/4 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1 7.078.379                               

1699
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hồng Vạn 

Phúc TH3876H

08 Thanh Lương 3, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng 1 5.801.870                               

1700
Công ty TNHH quảng cáo thương mại xây dựng 

Hợp Phát
TH3927H

Lô 64 B1.8 KĐT ven sông, phường Hòa Xuân, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 6.692.286 

1701
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Tâm 

Thịnh Phát
TH3949H 89 Thanh Lương 18, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 4                               30.238.170 

1702
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

NỘI THẤT AN HƯNG
TH4034H

K91/9C Trần Huy Liệu, Phường Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng, Việt Nam
3                               18.271.494 

1703
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Tân Quang Dũng-

Mến Thương
TH4144H

129-137 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
9                               85.784.787 

1704
Công Ty Cổ Phần Hoàng Thiên Uy TH4199H 91 Hoàng Đạo Thúy, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1 5.071.520                               
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1705
Công Ty Tnhh Trường Thịnh Mobile TH4315H K1A/1 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 2 12.893.041                             

1706
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Và Vận Tải Bảo 

Quyên
TH4345H 14 Phần Lăng 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                                 9.008.846 

1707
Công Ty Tnhh Thiết Kế & Thi Công Vách Việt TH4350H

Thửa đất số 463, Thôn Miếu Bông, Phường Hòa 

Xuân, TP Đà Nẵng 1 9.863.177                               

1708 Công Ty Tnhh Nội Thất Thông Quang Vinh TH4357H 32 Nguyễn Phước Tần, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 6.563.588 

1709 Công Ty Tnhh Cinova TH4364H
145 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
1                               10.295.824 

1710
Công ty cổ phần Mộc Homefoods TH4428H 24 Thanh Lương 17, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 2 12.881.411                             

1711
Công ty TNHH MTV Thiết Bị Văn Phòng Sơn 

Minh An
TH4480H 366 Cù Chính Lan, An Khê, Đà Nẵng 1                                 7.078.379 

1712
Công ty TNHH Xây Lắp và Thương Mại Huy An 

Phát
TH4604H

K410/20 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê,  TP. Đà 

Nẵng
1                                 6.692.286 

1713 Công Ty TNHH GENE Tín Tâm Phát TH1687H
Thửa đất 403, TBDD, Tổ 17 Phường Hòa Thọ Tây, 

quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
1                                 4.573.003 

1714 Công ty TNHH MTV DMTC Q60245H
126 Kha Vạng Cân, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 2.791.623 

1715
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG NHÂN Q60279H

Số 17 Mẹ Thứ, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, 

Đà Nẵng 1 2.791.623                               

1716 Công Ty Tnhh PLT Đà Nẵng TH4117H 66 Ngô Tử Hạ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 3                               15.458.364 

1717 Công ty TNHH Trung Nam Incons TH2493H
161 Hồ Trung Lượng, Phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
1                                 5.696.211 

1718
Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và Thương mại 

dịch vụ Toàn Thắng
TH2774H

177 Quách Thị Trang, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng
2                               12.654.466 

1719
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

NGỌC YẾN
TH2811H

250 Mẹ Thứ, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
3                               17.971.142 

1720
Công ty TNHH An Nhiên ceramic TF0664F

43 Bàu Cầu 15, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng 10 60.275.378                             

1721
Hộ kinh doanh Tân Hùng Cường KQ0046H

Lô 09 đường Bàu Cầu 8, Phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng 1 5.424.093                               

1722 Công ty TNHH MTV xây dựng Huỳnh Gia Phúc TH1601H
36 Trần Kim Bảng, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                                 6.715.938 

1723 Lớp mầm non Bầu trời Hạnh phúc NH0091H
48 Trần Văn Trà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

Tp Đà Nẵng
4                               30.446.754 
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1724

Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện SKV TF0517F

Lô số 305-306 Cụm công nghiệp Hòa Nhơn, thôn 

Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng 1 7.113.746                               

1725 Công ty TNHH thiết bị cơ điện Đà Nẵng TH1157H
K2/2 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng
3                               24.169.481 

1726 Công ty TNHH một thành viên Như Thức TF0298F
Thôn Hội Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 5.745.442 

1727 Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất DW TH2351H
Lô 34 Nhơn Hòa 5, Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

Thành Phố Đà Nẵng
7                               20.260.527 

1728 Công ty TNHH Cỏ DESIGN TH1885H
187 Mạc Đăng Dung, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
3                               18.898.695 

1729 Công ty TNHH thiết kế xanh và xây dựng VHD TH4112H
B1-129 KĐT sinh thái GĐ 2, phường Hòa Xuân, 

thành phố Đà Nẵng
5                               36.324.967 

1730 Công ty TNHH Fushima Japan TH1748H
151 Nguyễn Kim, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                                 6.266.839 

1731
Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng 

Kỳ Long
TF0755F

Thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng
1                               10.383.224 

1732
Công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Kiều 

Nguyễn
TH3684H

271 Hoàng Đình Ái, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng
2                               11.500.559 

1733
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG 

MẠI NGỌC PHƯƠNG NGÂN TH3491H

690 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 2 12.513.263                             

1734 Công ty Cổ phần xây dựng Bảo Hưng E&C TH2494H 76 Bùi Vịnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 11                             211.253.496 

1735 Công Ty Tnhh Tuyền Hiếu TH3514H
115 Phạm Hùng, Phường Hoà Xuân, Thành phố Đà 

Nẵng
1                                 6.164.421 

1736 Công ty TNHH một thành viên liên vận Hoàng Phát TH1906H
124 Hoàng Thế Thiện, phường Hoà Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
5                               33.226.884 

1737 Công Ty Tnhh Mtv An Bình Tài Phát TH4021H 21 Bãi Sậy, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 3 23.326.300                             

1738 Hộ kinh doanh áo quần Như Yến CH0118H
31-33 Hoàng Xuân Hãn, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 7.739.390 

1739 Hộ kinh doanh áo quần Như Yến KQ0132H
31-33 Hoàng Xuân Hãn, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 3.481.897 

1740
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI 90S
Q60186H 86 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                                 3.481.897 

1741 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Be Heard Q60344H 59 Mai Chí Thọ, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 3.481.897 

1742 Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Weable Q60474H 33 Phong Bắc 6, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 4.187.396 

1743 Công Ty Tnhh Yên Khê Q60574H 353/21 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cẩm Lệ 1                                 8.464.266 

1744 Công ty TNHH Minh Tân TF0054F
thôn Phú Sơn Tây, Xã Hoà Khương, huyện Hoà 

Vang, thành phố Đà Nẵng
3                               24.444.809 
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1745
Công ty TNHH MTV xây dựng cơ khí Phát Thịnh 

Nguyên TF0485F

Tổ 10, thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng 5 33.878.397                             

1746 Công ty TNHH GREEN TED TF0553F
Thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
2                               17.907.036 

1747 Công ty CP Tư vấn TK &  XD Quảng Đại Phát TH0214H
Nguyễn Phước Tần, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng
2                               16.131.679 

1748
Công ty TNHH MTV đại lý bảo hiểm Phong Gia 

Việt
TH0724H

344 Nguyễn Phước Lan, Phường Hòa Xuân, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
4                               34.436.443 

1749
Công ty TNHH một thành viên thiết kế xây dựng 

LUXVILLA
TH0783H 28 Nguyễn Duy, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 7                               52.631.111 

1750 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Saiko TH0800H
Tổ 38, đường trung lương 6, phường Hòa Xuân, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
4                               54.913.091 

1751 Công Ty Tnhh Xây Dựng T&T Tín Trường Thịnh TH3968H 125 Vũ Miên, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1 7.746.989                               

1752 Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Đại Vỹ TH4477H 68 Nguyễn Công Hãng, An Khê, Đà Nẵng 3                               30.540.590 

1753
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Viễn Thông - 

Phát Thanh Truyền Hình Miền Trung TH4565H

Số 297, Đường Trường Chinh, P. An Khê,  TP. Đà 

Nẵng 1 7.117.546                               

1754 Công ty TNHH M&E Minh Nhật Thành TH4578H 53/6 Trường Chinh, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 2 14.525.606                             

1755
Công ty TNHH Kiểm định An Toàn và Chất lượng 

VNSAF TH4601H

k436/9 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê,  TP. Đà 

Nẵng 2 16.139.562                             

1756
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng 

Nest House
TH4628H 26 Huỳnh Ngọc Huệ, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 1                                 8.069.780 

1757 Công ty Cổ Phần Lê Mai Phan TH4670H 230 Lý Triện, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 1                                 8.069.780 

1758 Công ty CP Tư Vấn Địa Kỹ Thuật BK GEO TH4742H 68 Đinh Thị Vân, P. An Khê, TP. Đà Nẵng 2                               16.139.562 

1759
Công ty TNHH đầu tư và phát triển kỹ thuật công 

nghệ Energy TH3962H

171 Thái Văn Lung, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng 2 14.295.203                             

1760 Công Ty TNHH NGOC DECOR TH2579H
230 Bắc Sơn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
5                               59.875.956 

1761
Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế và 

thương mại dịch vụ Kiến Thịnh An TH0703H

09 Nguyễn Văn huyên, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, TPĐN 1 8.249.656                               

1762 Hộ kinh doanh văn phòng tổng hợp KQ0120H 32 Bình Hòa 2, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 1                                 3.584.880 

1763 Công ty TNHH một thành viên Kim Trung Bảo TF0169F
143 Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Nam, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2                               19.441.672 

1764 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Ny Ny TF0445F
101 Nguyễn Hồng Ánh, xã Hòa Châu, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng
3                               20.388.762 

1765
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công Phước 

An TH1081H

52 Cẩm Chánh 5, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng 3 18.903.102                             

1766 Công Ty Tnhh Xây Dựng Tâm Việt Phát TH3916H
Thửa đất số 81, tờ bản đồ số 3, tổ 5, thôn Tuý Loan 

Tây 1, xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng
5                               39.859.920 
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1767 Công ty TNHH Nhân Thiên TH0633H
70 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
2                               20.643.915 

1768 Công ty TNHH Thịnh Vũ Hưng TF0042F
Thôn Quang Châu, Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
5                               36.250.815 

1769 Công Ty Tnhh Giáo Dục Và Đào Tạo Star TH3935H
Đường ĐT605, thông Lệ Sơn Bắc, xã Hoà Tiến, TP 

Đà Nẵng
4                               26.207.607 

1770
Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch Tổng Hợp 

Kim Dung
TH4493H 6 Đông Lợi 3, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 2                               15.310.449 

1771
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cát Tiên 

Việt Nam
TH4444H 119 Nguyễn Giản Thanh, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 1                                 9.702.102 

1772 Công ty cổ phần xây dựng NT PLUS TH2020H
408/49/1 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                               28.462.202 

1773
công ty TNHH một thành viên cơ khí thương mại 

Tất Phát TH0551H

95 Tôn Thất Thuyết, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng 1 8.652.099                               

1774
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhật Quang 

Anh TH4560H 95 Trần Văn Ơn, P. An Khê, TP. Đà Nẵng 1 9.388.057                               

1775
Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Đà 

Nẵng
TF0128F

thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
12                             213.831.042 

1776 Công ty TNHH y tế BENKIN TF0573F
Thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng
24                             222.560.243 

1777 Công Ty Tnhh Tổ Chức Sự Kiện Xm Audio TH3802H 2 Nguyễn Văn Giáp, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 2                               21.763.094 

1778 Hộ kinh doanh dạy thêm Sơn Trang KQ0160H 27 Dương Quang Hàm, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 8.062.427 

1779 Hộ kinh doanh gia công nội thất Trịnh Đức Hòa KQ0189H 1019 Tôn Đản, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 7.166.600 

1780 Công ty TNHH Công nghệ kiến trúc Quang Thành Q60039H
92 Đỗ Quỳ, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 4.192.462 

1781
Công Ty Tnhh Thương Mại & Dịch Vụ Công 

Nghiệp Trường Hưng Q60061H Thôn Phú Hòa 2, Xã Bà Nà, TP Đà Nẵng 1 7.901.177                               

1782
Công ty TNHH MTV xây dựng công trình điện An 

Khang
TF0396F

Thôn Túy Loan Tây 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng
1                               14.372.443 

1783
Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Hà 

Thuần Việt TF0453F

Quốc lộ 1A, thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 2 19.432.603                             

1784 Công ty TNHH Nhân Trường An TF0574F
67 Nguyễn Văn Tỵ, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, 

thành phố Đà Nẵng
4                               38.476.554 

1785 Công ty TNHH Transport Long Thái Vương TF0681F
Kiệt 2 thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng
1                                 9.318.813 

1786 Công ty TNHH MTV cơ khí Bình Trung TF0748F
Tổ 9, thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Năng
1                                 9.716.301 
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1787 Công ty cổ phần Ngọc hưng Anh TH0435H
102 Phạm Phú Tiết, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, TPĐN
2                               19.792.794 

1788
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phúc 

An Định TH0545H

33 Bàu Tràm 1, phường Khuê Trung, quận cẩm Lệ, 

TP ĐN 1 8.569.777                               

1789 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Bencons TH0940H
16 Nguyễn Đỗ Mục, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ,thành phố Đà Nẵng
1                               10.658.721 

1790
Công ty TNHH một thành viên bất động sản Sài 

Gòn
TH1070H

Lô C2- 7 đưuòng số 15,  KCN Hòa Cầm, Hòa Thọ 

Tây, thành phố Đà nẵng
2                               14.194.202 

1791
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Kiều Tiến 

Thịnh TH1153H

K610/11/15 Tôn Đản, phường Hòa Phát, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà nẵng 1 28.308.587                             

1792
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ 

Vinacen TH1167H

04 Nhơn Hòa 22, Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng 1 9.716.301                               

1793
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ âm thanh 

việt
TH1402H

22 Lê ĐạiHành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
4                               31.362.364 

1794 Công ty TNHH Hoàng R.F.C TH1573H

Lô 28 Khu B2-15 Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa 

Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng

1                                 8.569.777 

1795 Công ty cổ phần đầu tư & phát triển 3DTECH TH1639H
09 Hoàng Châu Ký, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
4                               41.817.876 

1796 Công ty TNHH MTV Thanh Phúc Vinh TH1782H
K02/58 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
6                               58.297.810 

1797 Công ty TNHH Cửa V.I.P TH1837H
163 Võ Sạ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 9.716.301 

1798 Công ty TNHH Minh Minh Group TH2046H
Mạc Đăng Doanh, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
2                               20.598.561 

1799
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng 

Lân Phát
TH2214H

207 Lê Kim Lăng, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 8.569.777 

1800 Công Ty TNHH Long Minh Nhân TH2420H
31 Lỗ GIáng 16, Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

Thành Phố Đà Nẵng
4                               34.369.203 

1801
Công Ty TNHH Xây Dựng Và nội Thất An Nhiên 

Phát
TH2477H

24 Lỗ Giáng 5, Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

Thành Phố Đà Nẵng
2                               17.139.555 

1802 Công ty TNHH FTEC TH2488H
K248/6 Cách mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
4                               29.472.729 

1803 Công ty TNHH Bảo Anh Kiệt TH2646H
118 đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng
1                                 8.569.777 

1804 Công ty TNHH TM và DV Sơn  Địa Cát TH2785H
64 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

TP Đà Nẵng
2                               18.353.426 

1805
Công ty TNHH Xây dựng TM và Dịch vụ Quảng 

Nam HT
TH2825H

56 Phan Triêm, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP 

Đà Nẵng
2                               17.139.555 
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1806 Công ty TNHH Trần Dũng Auto TH2878H
49 Võ Chí Công, Phường Hòa Xuấn, Thành phổ Đà 

Nẵng,
7                               49.006.884 

1807 Công ty Cổ phần xây dựng Vũ Thái Tuấn TH2941H
50 Tôn Thất Thuyết, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng
1                                 9.115.883 

1808
Công ty TNHH Công nghệ Nhà Thông Minh AZ TH2962H 29 Hóa Mỹ, Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1 9.327.649                               

1809 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 3DHouse TH3012H 176 Đường 29 tháng 3, P. Hoà Xuân, TP. Đà Nẵng 1 9.191.621                               

1810 Công ty TNHH Tâm Quang Mỹ TH3098H
55 Võ Chí Công, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

TP Đà Nẵng
8                             108.015.837 

1811 CÔNG TY TNHH CENGINEER TH3254H
577 H14/9 Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng
5                               47.609.878 

1812
Công ty TNHH Công nghệ kiến trúc Quang Thành TH3308H

92 Đỗ Quỳ, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng 4 77.839.251                             

1813
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KHOA PHẠM TH3413H

212 Nguyễn Bính, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng 2 23.319.123                             

1814 Công ty TNHH TMDV cơ điện Minh Dương TH3681H
K1082/21 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng,
5                               85.264.666 

1815 Công Ty TNHH sản xuất thương mại Khải An TH3719H
359 Phạm Hùng, Phường Hoà Xuân, Thành phố Đà 

Nẵng
1                                 9.716.301 

1816 Công ty TNHH Phoenix Legend TH3728H
54 Cổ Mân Cúc 3, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng
4                               28.033.297 

1817
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng 

Minh Ngọc
TH3789H

83 Thanh Lương 23, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng
2                               19.432.603 

1818
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Xây Dựng Thương Mại 

Thành An
TH3814H Thôn Giáng Nam 2, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 2                               30.662.065 

1819
Công ty TNHH qualyti Japan Design TH3840H

28 Lỗ Giáng 14, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng 17 49.146.082                             

1820
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Vận Tải Tân Phương 

Sum
TH3905H 54 Chu Mạnh Trinh, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 4                               48.883.064 

1821 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Đà Quảng TH4179H
1250/08 Trường Chinh, Phường Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
1                               11.659.562 

1822
Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Newcons Đà 

Nẵng
TH4300H 32 Đậu Quang Lĩnh, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 2                               51.001.354 

1823
Công Ty Tnhh Tuấn Khang Invictus Uco TH4338H

Số nhà 34, Đường Âu Dương Lân, Phường Hòa 

Xuân, TP Đà Nẵng 3 34.656.031                             

1824
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Đào Tạo Và 

Du Học Dtlinks
TH4360H

43/19 Nhơn Hòa 6, Tổ 71, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
1                                 9.191.621 

1825
Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ 

Trương Gia Thịnh
TH4414H

K221/23B Trường Chinh- P. An Khê- Q. Thanh Khê - 

 TP Đà Nẵng
2                               23.513.449 
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1826 Công ty TNHH MTV TM & Công Nghiệp VBN TH4582H 56 Nguyễn Khang, P.An Khê, TP Đà Nẵng 1 8.569.777                               

1827 Công ty TNHH Minh Nguyệt TH4602H 441 Trường Chinh, P.An Khê,  TP Đà Nẵng 9                               64.192.737 

1828
Công ty TNHH MTV Xây Dựng và Thương Mại 

Trà Phú TH4619H 155 Cần Giuộc, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 1 8.649.840                               

1829 Công ty TNHH Du Lịch Sự Kiện K&A TH4638H 322 Cù Chính Lan, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 1 19.432.603                             

1830 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO GIỜ NGỌC Q60199H
46 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng
1                                 8.609.228 

1831
Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật công nghệ Việt 

Nhật
TH2264H

227 Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng
2                               17.509.450 

1832 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Tam CH0020H
Lô 31 Phạm Thế Hiển, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
1                                 9.193.957 

1833 Công Ty Tnhh Xây Dựng Phú Nhựt Q60407H
326 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
1                                 8.605.220 

1834 Hộ kinh doanh Nhà thuốc Ánh Thư KQ0037H 472 Tôn Đản Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                                 4.307.204 

1835 Công ty TNHH Hi- Dragons TH1921H
Lô 22-23 B2.17 Khu Đô Thị Phước Lý, phường Hòa 

An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                               19.837.806 

1836 Công ty TNHH Tiến Hòa Thịnh TH4688H 223 TRường Chinh, P. An Khê,  TP Đà Nẵng 2 18.388.355                             

1837 Công Ty Tnhh Xây Dựng Phú Nhựt TH4230H
326 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
1                                 9.333.722 

1838 Hộ kinh doanh Nhà thuốc Ánh Thư CH0096H 472 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                                 8.584.527 

1839 Công ty TNHH UMECO Việt Nam TH2604H
28 Nguyễn Nhàn, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng
5                               39.044.331 

1840
Công ty TNHH ID ASOBI Việt Nam TH3051H

28 Thanh Lương 20, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng 2 19.837.477                             

1841
Công ty TNHH Thiết Kế và thi Công Nội Thất 

Z.HOME TH2179H

02 Trần Lê, Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Thành 

Phố Đà Nẵng 2 25.451.721                             

1842 Công Ty Tnhh Mtv Thiên Quốc An TH4178H Thôn Yến Nê 1, Xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng 1 10.140.221                             

1843 Công Ty Tnhh Visualviet Q60047H 75 Hoàng Dư Khương, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 4.908.093 

1844 CÔNG TY TNHH VISIO 3D DESIGN Q60214H
Tầng 2, Số 95 Chế Viết Tấn, Phường Hoà Xuân, 

Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
1                                 4.922.510 

1845
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HÀNG HẢI BẢO NGỌC
Q60271H

435/2 Hà Huy Tập, Phường An Khê, Thành phố Đà 

Nẵng
1                               10.497.646 

1846 Công Ty TNHH MTV Vũ Phụng Thành TH0458H
389 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Thọ Đông, 

Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
1                               11.440.893 

1847 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cầu rồng Vàng TH0585H
Lô 21 Yên Thế, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP 

Đà Nẵng
1                               11.418.740 
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1848 Công ty TNHH Nam Minh Cường TH0676H

số 353, đường Bùi Thiện Ngộ, KDC nam Cầu 

nguyễn Tri phương, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng

3                               31.848.466 

1849 công ty TNHH một thành viên Hồng Trung Tín TH0855H
87-89 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
2                               27.406.429 

1850 Công ty TNHH Go Window TH0997H

lô 2+3 B1-30 khu đô thị sinh thái ven sông Hòa 

Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng

2                               21.611.461 

1851 Công ty TNHH một thành viên ý Quỳnh My TH1069H
Tổ 54 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng
1                               10.213.722 

1852
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

DNC
TH1353H

42 Phù Đổng, Phường Hoà Xuân, Thành phố Đà 

Nẵng
3                               33.768.467 

1853
Công ty TNHH thương mại Nhật Duy Tiến TH1366H

72 Hoàng Đạo Thúy, phường Hòa Thọ ĐÔng, quận 

CaarmLeej, thành Phố Đà nẵng 1 10.237.009                             

1854
Công ty TNHH một thành viên Lâm Vương Safety TH1417H 81 Vũ Lăng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1 10.683.423                             

1855 Công ty TNHH một thành viên Liên Việt Door TH1812H
73 Tôn Thất Thuyết, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
7                               55.932.551 

1856 Công ty TNHH Full House Nhật Tân TH2067H
27 Đặng Như Mai, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
10                             103.517.276 

1857 Công ty TNHH VisualViet TH3011H
337 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, quận 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
1                               15.449.589 

1858 Công Ty Tnhh Tm Mrsfish Vietnam TH3854H
K05/84B Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
2                               21.367.908 

1859
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Và Kỹ Thuật Chăn 

Nuôi Việt Nam
TH4176H

147 Bùi Trang Chước, Phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng
2                               23.909.603 

1860 Công Ty Cổ Phần Greencore Holdings TH4244H
Lô 20-21 Giáng Hương 2, Phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng
1                               15.639.124 

1861
Công Ty Cổ Phần Youngtech Lab TH4267H

498 Bùi Trang Chước, Phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng 3 36.157.446                             

1862 Công Ty Tnhh Công Nghệ Tin Học Phong Phát TH4292H 608 đường 29/3, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 3                               33.737.256 

1863 Công Ty Tnhh Halu Food TH4320H
105 Hoàng Thế Thiện, Phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng
2                               57.046.823 

1864 Công ty TNHH MYKO SHINE TH4580H
451 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê,  TP. Đà 

Nẵng
1                               12.645.960 

1865 Công ty TNHH MTV Hà Châu Investment TH4674H K205/39 Trần Thái Tông, P.An Khê,  TP Đà Nẵng 1                               11.362.822 

1866
Công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị Gia Huy TH3896H 31 Nhơn Hòa 1, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng 4 54.928.892                             
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1867 Công Ty Tnhh Tm Và Dv Tòa Nhà Tâm An TH4158H K12/89 Trường Sơn, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 2                               23.207.553 

1868 Công Ty Tnhh Xử Lý Nước Gia Hưng Phát Dth TH3808H 255 Phạm Hùng, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 2                               32.026.861 

1869 Công ty TNHH In ấn Quảng cáo Hòa Xuân TH3001H 149 Đô Đốc Lân, phường Hòa Xuân, TP Đà Năng 4                               37.307.174 

1870
Công ty cổ phần xây dựng công trình 525 TH0061H

673 trường chinh, Phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, 

TPĐN 98 1.501.274.282                        

1871
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG 

MINH LONG
TH1324H

tầng 3 Tòa nhà EVN- Genco2-143 Xô Viết Nghẹ 

tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà nẵng

1                               13.762.921 

1872 Công ty TNHH Real Project Việt Nam TH3495H
64 Bình Thái 3, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
3                               37.680.698 

1873
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mỹ thuật 

Hợp Lực Thành TH2968H

142 Hoàng Tăng Bí, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

TP Đà Nẵng 2 29.251.020                             

1874 Hộ kinh doanh Thái Tiểu Đình KQ0090H 02 An Hoà 6, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                               19.243.724 

1875
Hộ kinh doanh Phòng khám thú y & Pet shop Đức 

Giang
KQ0118H

131 Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 5.652.846 

1876
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Kiên Lê Q60377H Số 39 Đường DH2, Xã Bà Nà, TP Đà Nẵng 1 5.628.790                               

1877 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Dovilla TH1342H
20 Vũ Thạnh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                               11.505.013 

1878 Công ty cổ phần thiết bị điện Đồng Hưng Phát TH1930H
102 Nguyễn Đăng Đạo, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
2                               31.790.249 

1879 Công ty TNHH tổ chức sự kiện Vĩnh Linh TH3748H
15 Huỳnh Xuân Nhị, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng
1                               13.055.307 

1880
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng 

Đô Thị Phương Nam TH3861H 189 Phan Thúc Trực, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 5 62.469.037                             

1881 Công Ty Tnhh Giáo Dục Và Đào Tạo Trang Edu TH4020H 11 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1                               13.077.454 

1882
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long 

Nguyên Toàn - Chi Nhánh Đà Nẵng
TH4106H 290 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 4                               34.538.614 

1883 Công ty TNHH Vận Chuyển QT LOGISTIC TH4534H 211 Trường Chinh, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 1 11.800.604                             

1884

Công ty TNHH Phúc Đặng TH1211H

QL14B đường Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, 

quận Cẩm Lệ. thành phố Đà Nẵng (gần trường bắn 

327) Số định danh 2 49.237.475                             

1885
Công ty TNHH quảng cáo truyền thông sự kiện 

Focus TH2670H

K153/9 Nguyễn Đình Tứ, phường Hoà An, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 2 110.441.414                           

1886 CÔNG TY TNHH NGOC DECOR Q60112H 230 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng 1 6.788.773                               

1887
Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch Đà 

Nẵng 365 TH4684H 223 H18/9 Trường Chinh, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 1 11.852.666                             
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1888 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MỸ HOA LONG Q60256H
Thửa đất 05, Quốc Lộ 14B, Thôn Hương Lam, Xã 

Hòa Tiến, TP Đà Nẵng
1                                 6.359.150 

1889 Công ty TNHH một thành viên Hà Hưng Thịnh TH0541H
27 Bùi Xương Trạch; Phường Cẩm Lệ; Thành phố 

Đà Nẵng
4                               60.401.338 

1890
Công ty TNHH TM và DV Mỹ Hoa Long TF0503F

Thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng 11 282.900.897                           

1891
Công ty TNHH Quỳnh Nhân Phát TH2417H

51A Lương Văn Can, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 1 14.766.041                             

1892 Công ty TNHH Kiến Trúc nội thất Green House TH1407H
109 Xô Viết Nghệ tĩnh, phường khuê TRung, quận 

Cẩm lệ, thành phố Đà nẵng
1                               20.123.358 

1893 Công ty Cổ phần SHAN GROUP TH2649H
107 Hoàng Hiệp, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng
1                               56.605.625 

1894 Hộ kinh doanh Phan Thị Ngọc Ánh KQ0091H 59 Bãi Sậy, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1                                 8.779.114 

1895
Công Ty Tnhh Mtv Tm & Dv Quảng Cáo Trương 

Trương Nguyễn
Q60016H 266 Lê Quảng Chí, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng 1                                 7.084.600 

1896
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ĐẠI THANH TÙNG
Q60269H

136 Hoàng Hiệp, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà 

Nẵng
1                                 8.545.218 

1897 Công ty TNHH một thành viên Lê Hoàng Phúc TH1207H
15 Bầu gia thượng 4, phường Hòa Thọ Đông, quận 

Cẩm Lệ, TPĐN
5                               76.352.506 

1898 Công ty cổ phần Quảng Đà TPL TH1484H
TĐS 231, TBĐS 41, tổ 36 phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                               18.468.370 

1899
CÔNG TY CỔ PHẦN KIYOKAWA ĐÀ NẴNG TH4543H Số 2, đường Đông Lợi 2, P.An Khê,  TP Đà Nẵng 3 38.988.133                             

1900 Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường BK TH4647H 109 Đỗ Đức Dục, P. An Khê,  TP Đà Nẵng 3 74.565.125                             

1901 Công ty TNHH C.T.N Thịnh Phát TH2311H
201 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
2                               33.059.442 

1902 Công ty cổ phần xây dựng công trình 501.7 TF0237F
96 Bình Thái 1, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
1                               31.620.599 

1903 Công ty TNHH thiết bị điện Dương Vũ TH2457H
Đường số 8, KCN Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
5                               88.436.420 

1904
Công ty TNHH MTV Hân Các TH2465H

89 Nguyễn Thị Sáu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng 1 16.308.016                             

1905 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MOTION TH3554H
30 Thanh Lương 9, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng
1                               58.524.051 

1906 Công ty TNHH MTV TM DV & VT Lê Trâm Anh TH4658H 118 Nguyễn Thanh Năm, P.AN Khê,  TP Đà Nẵng 1                               16.226.733 

1907
Chi nhánh Miền trung tại Đà Nẵng- Công ty 

TNHH Giấy Mai Hà
TH1502H

Số 69 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà nẵng
2                               31.236.132 
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1908
Doanh nghiệp tư nhân Quân Trinh TH3043H

Số 79, Hồ Sỹ Dương, Tổ 35 Hòa Thọ Đông, quận 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1 17.850.683                             

1909
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ĐOÀN GIA KHÁNH
TH3275H

24 An Hòa 12, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng
1                               23.800.910 

1910 Công ty cổ phần Ly Sofia Group TH3632H
634 Tôn Đản, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
2                               37.684.774 

1911
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Xây Dựng Hoàng Thiên 

Phát
TH3749H

Thửa đất số 64, Tổ 07, Phường An Khê, Thành phố 

Đà Nẵng
1                               20.363.663 

1912 Công ty TNHH MTV Năng Lượng P TH4576H
327/42 NGuyễn Phước Nguyên, P.An Khê,  TP Đà 

Nẵng
1                               17.787.880 

1913 Công ty TNHH MTV Divincom TH4643H 12 Nguyễn Công Hãng, P. An Khê,  TP Đà Nẵng 1                               17.837.711 

1914
CÔNG TY CỔ PHẦN AL WINDOW TH3327H

442 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1 32.186.935                             

1915 Công ty TNHH Trường Cường TH1255H
Lô 11B2.4-Lô 12B2.4- KDC Bến Xe, phường Hòa 

An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
2                               64.046.030 

1916
công ty TNHH ô tô Trung Anh Kiệt TH1055H

285 Mai Chí Thọ,  phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng 1 16.433.121                             

1917 Công ty TNHH MTV Viễn Thông Châu Ngọc Long TH0996H
248 Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê TRung, 

quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng
1                               17.266.514 

1918 Công ty cổ phần 6.3 TH1209H
102 Nguyễn Phước Tần, phường Hòa Thọ Đông, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
19                             358.879.147 

1919 Công Ty cổ phần DMT Window TH0688H
105 Nguyễn Phước Lan, Phường hòa Xuân, quận 

Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
6                             134.161.277 

1920 Công ty TNHH xây dựng thương mại Đàm Trung TH1845H
51 Thanh Lương 17, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
2                               43.229.215 

1921 CÔNG TY CỔ PHẦN SURYA TH3366H
28 Đinh Liệt, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng
1                               19.879.237 

1922
Công ty TNHH Thang máy và kỹ thuật điện Fuji 

Delta
TH4606H 354 Cù Chính Lan, P. An Khê,  TP. Đà Nẵng 1                               19.776.999 

1923
Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ 

Cựu Phú Lâm
TH1201H

330 Trường Chinh, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                               21.501.335 

1924
Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật Khôi An 

Phát
TH1487H

21 Hoàng Tăng Bí, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                               19.582.389 

1925
Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Vạn Tín Thành TH2255H

01A Mạc Đăng Doanh, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng 13 346.723.547                           

1926 Công ty TNHH KONVI IC0025H
149 Lư Giang, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                               40.180.737 

1927 Công ty cổ phần xây dựng Hải Đăng Khoa TH0556H
Tổ 53 Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
2                               46.493.700 
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1928
Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 

Đà Nẵng
QZ0027Z

199 Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                             494.210.433 

1929 Công ty TNHH thương mại và xây dựng T.N.C TH2596H 94 Hà Bồng, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng 2                               47.623.319 

1930 Công ty TNHH Thương mại xây dựng Lai Thành TH3145H
91/9 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng
3                               66.648.636 

1931 Công ty TNHH công nghệ Khang Thị TH2367H
32 Thành Thái, phường Khuê Trung, thành phố Đà 

Nẵng
1                               30.223.055 

1932
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hòa 

Phú Cường TF0448F

Tổ 6, thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng 1 31.044.654                             

1933
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ CƯỚI VÀ TỔ 

CHỨC SỰ KIỆN 520
TH3302H

Kiệt 157/9 Nguyễn Đình Tứ, Phường Hoà An, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
1                               40.745.684 

1934
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TÂN DUNG TUẤN
TH3262H

306 Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, 

Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
6                             178.323.236 

1935
Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Vmech TH3166H

16 Đinh Liệt, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng 2 63.085.161                             

1936
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ETacons TH1416H

123 nguyễn Thuật, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng 1 57.141.138                             

1937
Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ 

Aisolar
TH1496H

Lô 54-B1.9 Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, 

giai đoạn 2, phường Hòa Xuân. quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng

2                               56.125.474 

1938
Công ty cổ phần C SPACE TH1314H

75 Hoàng Thế Thiện, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng 4 108.873.921                           

1939
Công ty TNHH thương mại xây dựng DANA SUN TF0621F

Thôn Phong Nam, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, 

thành phố Đà Nẵng 5 110.740.516                           

1940
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Chính 

Nghĩa
TF0267F

Thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
3                               83.493.927 

1941 Công ty TNHH công nghệ Đặng Gia Hưng TH1007H
20 BÀu tràm 1, phường Khuê Trung, quận Cẩm lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                               40.855.340 

1942
Công ty TNHH MTV Nội Thất và Xây Dựng Tuấn 

Kiệt TH4654H 150 Nguyễn Phước Nguyên, An Khê, Đà Nẵng 1 26.646.563                             

1943
Công ty TNHH Building Minh Tâm TH2228H

14 Trần Quý Hai, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng 2 58.029.088                             

1944 Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Central TH2468H
92 Nguyễn Đăng Đạo, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                               32.123.546 

1945
Công ty TNHH BIZGIFT VN TH3085H

108 Cách mạng tháng Tám, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1 32.211.538                             

1946
CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI 

TRƯỜNG SDS
TH3371H

05 Nguyễn Duy, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng
1                             130.834.105 
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1947
Công ty TNHH một thành viên Hoàng Nguyên 

Cường
TH1790H

27 Lâm Nhĩ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
1                               26.388.296 

1948
Chi nhánh Tổng công ty đầu tư nước và môi 

trường Việt Nam- Công ty cổ phần tại Đà Nẵng QW0002H

54 Nguyễn Khánh Toàn, P Hòa Cường Bắc, Hải 

Châu, Thành Phố Đà Nẵng 2 189.488.545                           

1949
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nhật Quang 

Vinh
TH3194H

406 Bùi Trang Chước, phường Hòa Xuân, quận Cẩm 

Lệ, Tp Đà Nẵng
1                               73.362.365 

1950
Công ty TNHH đầu tư xây dựng SONGHANCONS TF0582F

Tổ 6, thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng 1 30.768.437                             

1951
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ ĐO 

LƯỜNG - ĐIỀU KHIỂN VŨ DUY
TH3332H

K428 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng
1                               33.960.603 

1952 Công ty Cổ phần Nội thất gỗ Vila TH2765H
133 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
3                             213.398.828 

1953 Công ty TNHH Tân Phước Phát TH3028H
10 Trần Huấn, Khuê Trung, quận Cẩm lệ, TP Đà 

Nẵng
1                               39.064.720 

1954
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng 

VIETCONSTRUCTION
TH1428H

146 Lý Nhân Tông, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
1                               31.772.326 

1955 Công ty cổ phần máy Hải Hưng TH2063H
350 Lê Đại Hành, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                               39.600.788 

1956 Công ty CP máy và thiết bị phụ tùng TZ0100Z
Số 200 đường Xuân Thủy, P. Khuê Trung, Q. Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng
4                             138.455.997 

1957 Công ty Cổ phần DEVPHARMA TH2407H
568 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng
1                               37.186.811 

1958 Công ty cổ phần xây dựng Kim Đông Giang TH1613H
96 Trần Thủ Độ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
2                               97.208.869 

1959 Công ty trách nhiệm hữu hạn Khuê Hân TH1205H
84 Đỗ Đăng Tuyển, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                               50.040.287 

1960 Công ty Luật TNHH một thành viên SUNLAW TH2236H
28 Thanh Lương 20, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng
2                             108.329.196 

1961 Công ty TNHH XD CK An Lộc Phúc TF0655F
Thửa đất số 504, tờ bản đồ số 13 Thôn L Bông, Xã 

Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
2                               98.624.224 

1962
Công ty TNHH Đầu tư phát triển & Xây dựng 

Hoàng Phương
TH3070H

432 Trường Chinh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

TP Đà Nẵng
2                               69.755.310 

1963 Công ty TNHH xây dựng và  thương mại Sơn Điền TH1522H
Thanh Lương 27, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                               66.398.858 

1964
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vương 

Nguyên Ngọc
TF0303F

Thôn Quá Giáng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng
1                               39.253.663 

1965 Công ty TNHH cà phê VITALI TF0531F
Tổ 01, Thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng
1                               59.912.955 
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1966 Công ty TNHH MTV kỹ thuật Hoàng Nguyên Hiếu TH2578H
29 Tùng Lâm 6, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng
2                               94.631.804 

1967
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Năng Lượng Điện 

Việt Nam
TF0338F

33 Hà Mục, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, 

Thành phố  Đà Nẵng
5                             201.307.127 

1968 Công ty TNHH KICON TH1233H
428/57 Tôn Đản, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng
1                               46.301.754 

1969
Công ty TNHH ZENFURNI TH2547H

11 Võ Chí Công, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng 2 93.920.729                             

1970
Công ty TNHH MTV Quốc Toàn HTP TH2498H

K12/113 Trường Sơn, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng 4 202.653.452                           

1971 Công ty cổ phần Chu Lai TZ0125Z Thôn Phước Thuận, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng 2                             127.715.394 

1972
Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch 

vụ Phương Lâm Thịnh
TH2009H

Thửa đất số 542, Tờ bản đồ số 3, Tổ 25B, phường 

hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
1                               39.791.628 

1973 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư CITYA TH1644H

Tầng 6, toà nhà Thái Dương, số 278 – 280 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng

1                               95.076.228 

1974
Công ty cổ phần y tế AME TF0144F

42 B2.10 đường Minh Mạng, phường Hòa Quý, quận 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 1 53.692.072                             

1975 Công ty TNHH MTV An Việt Trí TH1170H
150 Hà Tông Quyền, phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng
3                             189.182.574 

1976
Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng cơ 

khí Dương An Phúc TH2436H

154 Phù Đổng, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng 2 113.175.114                           

1977
Công ty Cổ phần xây dựng Chương Dương Phát TF0200F

Tổ 01, thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng 2 122.468.186                           

1978
Công ty cổ phần vật tư, thiết bị và đầu tư xây dựng 

M.E.I
TH0355H

224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
3                             766.720.704 

1979
Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Cường 

Thành TH1816H

339 Cách Mạng tháng Tám, phường Hòa Thọ Đông, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 1 54.988.737                             

1980 Công ty TNHH XD TM DV cơ khí TĐ TH2484H
94 Mai Chí Thọ, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng
1                               65.511.303 

1981 Công ty TNHH Việt Thái Anh TF0408F
Lô A4-10/19 dự án Golden Hills, xã Hòa Liên, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
2                             222.474.410 

1982
Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Tây 

Hồ Minh - CN Hòa Vang TF0256F

Thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng 2 191.730.132                           

1983
Công ty cổ phần xây dựng Triều Tiến TH0446H

20-22 Nguyễn Khoa Chiêm, phường Hòa Thọ Đông, 

quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 2 437.753.052                           

1984
Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phương Minh TH1210H

51 Nguyễn Phước Tần, phường Hòa Thọ Đông, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 6 399.167.452                           

1985 Công ty Cổ phần Nguyên Hoàng Lý TZ0148Z 153 Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 1                             237.440.613 
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1986 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bách Tiến TZ0158Z
101 Hoàng Dư Khương, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
16                          1.820.951.590 

1987 Công ty CP Hiền Châu TH1203H
37 Đống Công Tường, Phường Hòa Xuân, Quận 

Cẩm Lệ,TP Đà Nẵng
1                          1.270.697.385 

1988 Công Ty TNHH Bee Garden ( Quản lý) Q60024B 298A Hùng Vương, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam 1                                 2.028.730 

1989 Dịch Vụ Giặt Ủi Trần Thị Bé Hoa ( Chủ hộ) KQ0104B Tổ 4, Thịnh Mỹ, Hội An Tây, Đà Nẵng 1 2.065.000                               

1990
Công ty TNHH MTV TMDV Và Sản Xuất Khải 

Hoàn ( Quản lý) Q60199B 112 Lý Thường Kiệt, Hội An, Đà Nẵng 1 2.065.000                               

1991

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚ 

(giám đốc)

Q60150B
Tổ 7, Khối Phước Hải, Phường Hội An Đông, TP Đà 

Nẵng, Việt Nam
1                                 2.070.900 

1992
Công ty TNHH The Map Hội An (NLĐ nước 

ngoài)
IC0081B

07 Phạm Hồng Thái, phường Hội An, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 2.100.000 

1993 Cơ sở sản xuất đá tinh khiết (Nguyễn Văn Hạng) CB0249B Trảng Suối,phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng 1                                 2.240.000 

1994 Công Ty TNHH Phùng Phước Trung TB1318B
Tổ 48, khối Hậu Xá, phường Hội An Tây,thành phố 

Đà Nẵng
1                                 2.240.000 

1995 Công Ty TNHH Step By Step YN0053B 142/2 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 1                                 2.240.000 

1996 Công ty TNHH TMDV Lady Buddha YN0068B 702 Hai Bà Trưng, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam 1                                 2.560.000 

1997 Công ty TNHH Lá Lúa Q60008B Tỏ 5, An Mỹ, Hội An Đông , Đà Nẵng 0 2.655.000                               

1998 CÔNG TY TNHH LED PHƯỚC LỢI Q60182B
Tổ 8, Hà Trung, Phường Hội An, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam
1                                 2.662.493 

1999
Hộ Kinh Doanh Khu Du Lịch Hồ Sinh Thái Hương 

Châu ( Trần Ngọc Ánh) (chủ hộ)
KQ0021B Tổ 4, khối An Mỹ, Hội An Đông, Đà Nẵng 1                                 2.761.200 

2000 Tạp Hóa Vũ Ánh KQ0147B 129 Lê Hồng Phong, Hội An Tây, Đà Nẵng 1                                 2.761.200 

2001
Công Ty TNHH Thuyền Thúng ( Chủ doanh 

nghiệp TB1295B) Q60041B Tổ 2, Vạn Lăng, Hội An Đông, Đà Nẵng, Việt Nam 1 2.786.829                               

2002
Công ty TNHH Cơ Khí và Xây Dựng Hùng 

Phương ( Quản lý)
Q60249B Tổ 17, Phong Thiện, phường Hội An, Đà Nẵng 1                                 2.790.700 

2003
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TCL TB0828B 204 Lý Thường Kiệt, Sơn Phong, Hội An, Quảng nam 2 2.821.546                               

2004
Công Ty TNHH Thành Đạt TB0172B

03 Trần Quang Khải, Cẩm Châu, Hội An, Quảng 

Nam 1 2.822.400                               

2005 Công ty TNHH DVDL Lữ Quán Cổ Trấn TB1158B 56 Phan Bội Châu, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam 4                                 2.822.400 

2006
Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại 159 

Hưng Phát TB0875B

213 Nguyễn Tri Phương, Cẩm Nam, Hội An, Quảng 

Nam 2 2.880.000                               
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2007
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và 

Dịch Vụ Xuân Lâm Hội An
TB1088B Tổ 10, An Bang, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam 2                                 2.880.000 

2008 Công ty TNHH Ganesh Hội An YN0060B 99 Trần Hưng Đạo, Minh An, Hội An, Quảng Nam 2                                 2.880.000 

2009
Hộ kinh doanh Phòng Khám BS Ngọc Anh ( 

Nguyễn Ngọc Anh)
KQ0230B

50 Phan Đình Phùng, Phường Hội An Tây, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 2.950.000 

2010
Giám đốc - Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu 

TRUSTWORTHY
Q60054G

Tầng trệt, tòa nhà Podium Khu nghỉ dưỡng Hoiana, 

xã Duy Nghĩa, Thành phố Đà Nẵng
1                                 2.950.000 

2011
Công ty TNHH MTV Quảng Cáo - Thiết kế chuyên 

dụng ABC ( Chủ doanh nghiệp TB0855B)
Q60228B 44 Phan Đình Phùng, Hội An Tây, Đà Nẵng 1                                 2.950.000 

2012 Công ty TNHH Thiên Mộc Cúc Q60316B 7/1 Phan Bội Châu, Hội An, Đà Nẵng 1 2.950.000                               

2013 Công ty TNHH Quang Phúc Nguyên ( Quản lý) Q60331B Tổ 1, khối An Mỹ, Hội An Đông, Đà Nẵng 1 2.950.000                               

2014 Công ty TNHH Nhà Hàng Trái Tim TB1281B 68 Bạch Đằng, phường Hội An, Đà Nẵng 2                                 3.011.200 

2015
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Chuyển 

An Nguyên TB1229B

172/31 Lý Thái Tổ, khối Trường Lệ, Hội An Đông, 

Đà Nẵng 1 3.027.200                               

2016 Công Ty TNHH MTV Nhà Quyên TB1514B 10 Lưu Quý Kỳ, Hội An, Đà Nẵng 0                                 3.027.200 

2017 Công ty TNHH Carat Jewelry TB1553B
561 Hai Bà Trưng, phường Hội An, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 3.027.200 

2018 Công Ty TNHH Led Phước Lợi TB1327B
Tổ 8, Hà Trung, phường Hội An, thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam
1                                 3.030.586 

2019 Công ty cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh TB0430B 171A Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam 2 3.040.768                               

2020
Công Ty TNHH Giáo Dục - Đào Tạo Đô Rê Mon TB1290B 134 Lý Thái Tổ, Hội An Đông, Đà Nẵng, Việt Nam 1 3.064.373                               

2021 Công ty TNHH Lotus Marketing YN0043B
Đường DX19, Thôn Thanh Đông, Xã Cẩm Thanh, 

Hội An, Quảng Nam
0                                 3.077.912 

2022 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Hiếu Ngọc TB0973B
Số 23 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổ 7, Khối Hòa Thanh, 

Tân An, Hội An, Quảng Nam
2                                 3.113.600 

2023 Công Ty TNHH Tân Thời TB1067B
23 Thích Quảng Đức, An Phong, Tân An, Hội An, 

Quảng Nam
2                                 3.113.600 

2024 Công ty TNHH VNJ Capsule TB1550B
38/8 Đào Duy Từ, khối Ngọc Thành, phường Hội 

An, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
2                                 3.177.600 

2025
Công ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Ngô 

Đồng TB0725B Âu Cơ, Phước Hải, Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam 2 3.200.000                               

2026 Công ty TNHH TMDV Thụy Phát TB1017B
348 Nguyễn Tất Thành, Cẩm Hà, Hội An, Quảng 

Nam
1                                 3.200.000 

2027 Công ty TNHH MTV TM7 XD TOP.VN TB1207B Tổ 3, khối An Bàng, Hội An Tây, Đà Nẵng 1                                 3.200.000 

2028 Công ty TNHH Mac Lux TB1551B
677 Hai Bà Trưng, phường Hội An, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 3.200.000 
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2029 Công ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Thành Công TB0508B
83/19 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Cẩm Châu, Hội 

An, Quảng Nam
1                                 3.219.868 

2030
Trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học công 

nghệ và D.vụ Hội An
TB0451B 49/18 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam 0                                 3.235.514 

2031 Công Ty TNHH TMDV DL An Hội TB0216B 69 Nguyễn Phúc Chu, Hội An, Quảng Nam 2 3.308.800                               

2032 Công ty TNHH Quang Phúc Nguyên TB1177B Tổ 1, khối An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 2                                 3.360.800 

2033 Cửa Hàng Sắc Xuân KQ0236B 67 Bà Triệu, Hội An, Đà Nẵng 1                                 3.451.500 

2034 Công ty TNHH MTV TM7 XD TOP.VN ( Quản lý) Q60118B Tổ 3, khối An Bàng, Hội An Tây, Đà Nẵng 1                                 3.540.000 

2035 Công ty TNHH MTV Bà Buội ( Quản lý) Q60276B 22 Phan Chu Trinh, Hội An, Đà Nẵng 1                                 3.540.000 

2036
Công Ty TNHH Giáo Dục - Đào Tạo Đô Rê Mon ( 

Chủ doanh nghiệp TB1290B)
Q60092B 134 Lý Thái Tổ, Hội An Đông, Đà Nẵng, Việt Nam 1                                 3.613.960 

2037 Cửa hàng lưu niệm Huu La La CB0269B 79 Trần Phú, Hội An, Đà Nẵng 2                                 3.840.000 

2038
Chi nhánh công ty CP Đầu tư Đức Quang Minh tại 

Quảng Nam
TB0523B 05 Cửa Đại, Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam 1                                 3.840.000 

2039 Công ty TNHH Khang Huy Stone TG0220G Thôn Thuận An, Xã Duy Nghĩa, Thành phố Đà Nẵng 3                                 4.032.000 

2040 Công ty TNHH Thương Mại Phương Hà Hội An TB1388B
Đường Tống Văn Sương, Khối Thanh Đông, Phường 

Hội An Đông, TP Đà Nẵng
2                                 4.160.000 

2041 Công ty TNHH Ý Tưởng Nghệ Thuật Hay TB0526B 155 Trần Phú, Minh An, Hội An, Quảng Nam 3                                 4.198.000 

2042 Công ty TNHH Thiên Mộc Cúc IC0078B 7/1 Phan Bội Châu, Hội An, Đà Nẵng 1 4.200.000                               

2043
Công Ty TNHH MTV Cát Xanh Hội An	( Chủ 

doanh nghiệp TB1126B)
Q60211B 26A La Hối,  Hội An, Đà Nẵng, Việt Nam 1                                 4.220.000 

2044 Công ty Cổ Phần TV ĐT Xây Dựng Khang Thịnh TB0129B 36/69 Hùng Vương, Cẩm Phô, Hội An 1 4.233.600                               

2045 Công ty TNHH Nguyễn Gia Trang Hội An TB0932B
Đường DX18, tổ 3, Thôn Thanh Nhứt, Cẩm Thanh, 

Hội An, Quảng Nam
3                                 4.233.600 

2046 Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng ANTEC TB0457B 53 An Dương Vương - Thanh Hà - Hội An 1                                 4.320.000 

2047
Hộ Kinh Doanh Quán Giải Khát Kem Viên ( 

Phùng Minh Giác)
KQ0132B 06 Hoàng Diệu, Hội An, ĐÀ Nẵng 1                                 4.425.000 

2048
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Duy Nguyễn (Giám đốc)
Q60210B 48 Phạm Văn Đồng, Hội An Tây, Đà Nẵng 1                                 4.425.000 

2049
Công ty TNHH MTV Tư Vấn Xây dựng và Môi 

Trường Lập An
TB0955B

09 Huỳnh Thúc Kháng, Tân Lập, Tân An, Hội An, 

Quảng Nam
2                                 4.480.000 

2050
Công ty TNHH Not Just Group Việt Nam-  Chi 

nhánh Quảng Nam
YN0066B 90 Nguyễn Chí Thanh, Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam 1                                 4.480.000 

2051 Chi Nhánh Spice Route Công ty TNHH Tarush IC0057B
80 Phan Châu Trinh, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam	, 

Hội An, Quảng Nam
2                                 4.500.000 
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2052
HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG RAU ƠI VỊ 

CHAY (TRẦN THỊ HỒNG VÂNG)
CB0208B

110 Trần Nhân Tông, Phường Hội An Đông, TP Đà 

Nẵng
3                                 4.540.800 

2053
Công Ty TNHH  Thương Mại  Du Lịch Dịch Vụ 

Tiếng Sóng Việt
TB1341B

Tổ 4, thôn Thanh Tam Đông, phường Hội An Đông, 

thành phố Đà Nẵng
3                                 4.560.000 

2054
CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH ĐẠT 

HỘI AN
TB1452B

04B Nguyễn Công Trứ, Phường Hội An Tây, Thành 

Phố Đà Nẵng, Việt Nam
3                                 4.560.000 

2055
Công ty TNHH MTV Truyền Thông và Công nghệ 

Giải pháp Web
TB0949B

178 An Dương Vương, Thanh Hà, Hội an, Quảng 

Nam
1                                 4.571.814 

2056
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Dũng 

Hiếu
TB0425B Tổ 6, Phước Hải, Cửa Đại, Hội  An, Quảng Nam 3                                 4.576.000 

2057 Công Ty TNHH TC Central TB0854B
15/2 Lê Quý Đôn, phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng 

Nam
9                                 4.579.200 

2058
Công ty TNHH Lâm Nguyễn Nam Hội An TG0215G Thôn Thuận An, Xã Duy Nghĩa, Thành phố Đà Nẵng 3 4.713.600                               

2059
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Phát 

Hội An
TB1546B 29 Đào Duy Từ, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng 2                                 4.800.000 

2060 Công ty TNHH Reed TB0765B 101 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 3                                 4.856.050 

2061 Cty TNHH DL TM Tấn Phát TB0103B 137 Trần Nhân Tông, Cẩm Châu, Hội An 3 4.960.000                               

2062 Công ty TNHH Du Lịch và Thời Trang Đông Tây TB0276B 294 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 3                                 5.020.800 

2063
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục 

Quốc Tế T&T
Q60205B

536 Cửa Đại, Phường Sơn Phong, Thành Phố Hội 

An, Tỉnh Quảng Nam		Sơn Phong, Thành Phố Hội An, 

Tỉnh Quảng Nam

1                                 5.058.186 

2064 Công ty TNHH Sản Xuất Cá Heo Xanh An Bàng TB0980B 147/7 Cửa Đại, Hội An Đông, Đà Nẵng 2 5.136.000                               

2065
Công Ty TNHH Dịch vụ Sửa chữa Ô Tô Trường 

Thu
TB0899B

579 Nguyễn Tất Thành , Thanh Hà, Hội An, Quảng 

Nam
3                                 5.150.806 

2066 Công ty TNHH Bếp Bí Mật Hội An TB1449B 2/22 Lê Lợi, An Định Hội An, Đà Nẵng 0                                 5.350.000 

2067 Nhà hàng - Cà phê Châu Thị CB0252B 141 Trần Phú, Hội An, Đà Nẵng 3 5.353.600                               

2068 Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng Bi Bo CB0167B 71/20 Phan Châu Trinh, Hội An, Đà Nẵng 3                                 5.360.000 

2069 Công ty TNHH Bách Hóa Tổng Hợp CT TB1134B
Tổ 7, Khối Trường Lệ, Cẩm Châu, Hội An, Quảng 

Nam
4                                 5.422.265 

2070
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG 

MT NUTS
TB1381B

110 Trần Nhân Tông, Phường Hội An Đông, TP Đà 

Nẵng, Việt Nam
4                                 5.760.000 

2071 Cà Phê Du Du ( chủ hộ) KQ0246B 11 Trần Phú, Hội An, Đà Nẵng, Việt Nam 1                                 5.900.000 

2072
Công Ty TNHH Phan Homestay ( Chủ doanh 

nghiệp TB1131B) Q60155B

08 Nguyễn Phúc Nguyên,phường Hội An,TP Đà 

Nẵng, Việt Nam 1 5.900.000                               

2073
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây dựng 

Quang Thành
TB0913B

Khu Thủy Lợi, Đường Lê Quý Đôn, Khối 1, Cẩm 

Phô, Hội An, Quảng Nam
0                                 5.962.500 

2074 Nhà hàng May Vi Va CB0251B 45 Nguyễn Phúc Chu, Hội An, Đà Nẵng 4 6.054.400                               

2075 Công ty TNHH Tân Phú Giáo TB0303B 145 Trần Phú, Hội An, Quảng Nam 4                                 6.054.400 
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2076
Công ty CP Tuấn Nghĩa TB0777B

135/1 Lý Thường Kiệt, Sơn Phong, Tp Hội An, 

Quảng Nam 2 6.054.400                               

2077
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch, Nhà Hàng Đại 

Dương TB1045B 29 Phan Châu Trinh, Minh An, Hội An, Quảng Nam 7 6.054.400                               

2078 Công Ty TNHH Khang Nguyễn Phát TB1526B 30 Nguyễn Tuân, Hội An Tây, Đà Nẵng, Việt Nam 2                                 6.144.000 

2079 Công Ty TNHH HUB Hội An YN0022B
105 Lê Thánh Tông, Phường Cẩm Châu, Hội An, 

Quảng Nam
5                                 6.169.880 

2080
Nhóm Trẻ Bút Chì Màu CB0077B

18/14 Lý Thường Kiệt, An Hòa, Sơn Phong, Hội An, 

Quảng Nam 5 6.221.650                               

2081 Chi Nhánh Spice Route Công ty TNHH Tarush YN0064B 80 Phan Châu Trinh, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam 4                                 6.300.800 

2082 Công ty TNHH Phạm Việt Phát TB0927B Tổ 10, Thanh Nam, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam 4                                 6.387.200 

2083 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Phương Hà TB0554B Tổ 2 Thanh Đông, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam 0                                 6.387.500 

2084 Công ty TNHH Tiên Phong Print & Design TB1135B
Đường Bến Trễ 7, thôn Bến Trễ, Cẩm hà, Hội An, 

Quảng Nam
4                                 6.400.000 

2085 Công ty TNHH Tư Vấn Và Giải Pháp AAM TB0792B
Lô số A11 - 05 Khu dân cư Trảng Kèo, Xã Cẩm Hà, 

Hội An, Quảng Nam
4                                 6.496.000 

2086
CÔNG TY TNHH RE-ROOT IC0067B

Tổ 2, Khối Phước Hải, Phường Hội An Tây, TP Đà 

Nẵng, Việt Nam 0 6.600.000                               

2087 Công ty TNHH Ganesh Hội An (Người nước ngoài) IC0042B 99 Trần Hưng Đạo, Minh An, Hội An, Quảng Nam 5                                 6.750.000 

2088
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch 

Vụ Mộc Lam
TB0263B

119- 121 Nguyễn Thái Học, Minh An, Hội An, 

Quảng Nam
0                                 6.927.995 

2089 Công ty TNHH Nhà hàng biển ALLY TB1493B
Lô 15,16,17 và 18 Bãi tắm Cửa Đại, Hội An Đông, 

Đà Nẵng
3                                 6.992.000 

2090 Công Ty TNHH Hội An Flow TB1508B 18 Nguyễn Phan Vinh, Hội An Tây, Đà Nẵng 5 7.040.000                               

2091
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất 

Nhà Tôi Hội An
YN0020B

12 Phan Đình Phùng, Cẩm Châu, Hội An, Quảng 

Nam
0                                 7.311.871 

2092 Công ty TNHH TMDV Thụy Phát ( Quản lý) Q60147B 348 Nguyễn Tất Thành, Hội An Tây, Đà Nẵng 1                                 7.375.000 

2093
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch, Nhà Hàng Đại 

Dương ( Quản Lý)
Q60167B 29 Phan Châu Trinh, Hội An, Đầ Nẵng 1                                 7.375.000 

2094
Công ty TNHH Bếp Bí Mật Hội An ( Người nước 

ngoài)
IC0071B 2/22 Lê Lợi, An Định Hội An, Đà Nẵng 1                                 7.500.000 

2095 Chi nhánh Công ty TNHH BaBa Kitchen TB0513B 115 Phan Châu Trinh, Minh An, Hội An, Quảng Nam 3                                 7.512.250 

2096 Công Ty TNHH Kim Hưng Phúc YN0063B
91/3 Trần Nhật Duật, Cẩm Châu, Hội An, Quảng 

Nam
1                                 7.568.000 
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2097
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Gia 

Khanh ( Quản lý)
Q60202B 08 Đặng Văn Ngữ, Hội An Đông, Đà Nẵng 1                                 7.593.300 

2098
Công ty TNHH TM & DV Trung Tín TB0117B

132 Lý Thường Kiệt, Sơn Phong, Hội An, Quảng 

Nam 20 7.607.151                               

2099 Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Dạy Thêm Võ Văn Mạnh CB0197B
52B, Phạm Văn Đồng, Hội An Tây, Đà Nẵng, Việt 

Nam
4                                 7.610.117 

2100 Công ty TNHH Quốc Huy Hội An TB0709B
Tổ 3, Thôn Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng 

Nam
5                                 7.870.676 

2101 Công ty TNHH Đầu Tư Lê Nguyễn và Cộng Sự TB1403B 129A Nguyễn Duy Hiệu, Hội An Đông, Đà Nẵng 2                                 7.918.625 

2102 Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Hải Hưng TB0432B
120 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, Hội An, Quảng 

Nam
0                                 7.938.000 

2103
Công ty Cổ Phần Sự Kiện Và Ẩm Thực Xứ Quảng TB1448B 581 Nguyễn Tất Thành, Hội An Tây, Đà Nẵng 1 8.000.000                               

2104
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 

An An Hội
TB1046B 02 Nguyễn Huệ, Minh An, Hội An, Quảng Nam 5                                 8.086.400 

2105 Công ty TNHH CATHIFOOD TB1234B Số 80 đường 28/03, Hội An Tây, Đà Nẵng 6                                 8.126.926 

2106
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 

Quang Phúc TB0991B 89 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 1 8.313.326                               

2107 Công ty TNHH In Hoi An Spa TB0867B
236 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, Quảng 

Nampmai4147
7                                 8.350.061 

2108 Công ty TNHH Thành Thúy TG0105G
Lạc Long Quân, P Cẩm An, TP Hội An, Thành phố 

Đà Nẵng
1                                 8.890.560 

2109
Công Ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Sống Xanh  

- Quảng Nam
TB1532B

28 Trương Minh Hùng, Hội An Tây, Đà Nẵng, Việt 

Nam
2                                 8.960.000 

2110
Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch Minh Long 

(lao động người nước ngoài)
IC0034B 03 Nguyễn Hoàng, Minh An, Hội An, Quảng Nam 3                                 9.000.000 

2111
Công Ty TNHH Kiến Trúc và Xây Dựng Chong 

Chóng
TB0798B

42 Nguyễn Phan Vinh, Tổ 1, Khối Tân Thành, 

Phường Cẩm An, Hội An, Quảng Nam
6                                 9.090.400 

2112
Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Lưu Niệm Đèn Lồng 

Bạc ( Mai Huy Hoàng)
CB0275B 29 Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An, Đà Nẵng 6                                 9.216.000 

2113
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Đại Vạn 

Phát
TB1065B 56/10 Thái Phiên, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam 3                                 9.379.200 

2114 Công ty TNHH Phúc Nhân Tín TB0388B Đường 28/3, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam 6                                 9.574.400 

2115 Công TY TNHH Tin Tiến TB0312B 192 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An Đông, Đà Nẵng 1 9.600.000                               

2116
Hộ Kinh Doanh Nhà hàng - Cà phê Ốc Đảo Bí Ẩn 

( Châu Ngọc Sơn Vũ)
CB0124B

61 Phan Bội Châu, phường Sơn Phong, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam
0                               10.427.582 

2117
Hộ Kinh Doanh Cơ Sớ Sản Xuất Bánh Mỳ 304 Hội 

An
CB0221B 06 Hoàng Diệu, Hội An, Đà Nẵng 6                               10.560.000 
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2118
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN 

THÔNG ANA
TB1368B

K118 Trần Nhân Tông, Phường Hội An Đông, TP Đà 

Nẵng, Việt Nam
6                               10.576.000 

2119
Công ty TNHH Một Thành Viên Bánh Ngọt Song 

Khiêm
TB0645B

Tổ 2, Khối Ngọc Thành, Phường Cẩm Phô, Hội An, 

Quảng Nam
7                               10.619.962 

2120
Công ty TNHH MTV  Xây Dựng Và Thương Mại 

Huy Long TB0226B Số 19 đường 18-8, Hội An, Quảng Nam 0 11.028.292                             

2121 Công ty TNHH May Trương Gia TB0633B 100 Lê Hồng Phong, Tân An, Hội An, Quảng Nam 6                               11.099.200 

2122
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Gia 

Khanh
TB1227B 08 Đặng Văn Ngữ, Hội An Đông, Đà Nẵng 1                               11.292.146 

2123 Công ty TNHH MTV Bà Buội TB1445B 22 Phan Chu Trinh, Hội An, Đà Nẵng 4                               11.424.000 

2124 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ DENTALX TB1439B 407 Nguyễn Tất Thành, Hội An Tây, Đà Nẵng 7                               12.320.706 

2125
Công ty TNHH TM - DV Quốc tế Phúc Anh TB0989B

453 Nguyễn Tất Thành, Thanh Hà, Hội An, Quảng 

Nam 4 13.124.864                             

2126
Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Ẩm Thực Hội 

An
TB1101B 03 Nguyễn Hoàng, Minh An, Hội An, Quảng Nam 8                               14.152.550 

2127
Công ty Cổ phần Sản Xuất, Thương Mại, Tư Vấn 

và Đào tạo Học Viện Faifo
TB0819B

Số 441A, Hai Bà Trưng, Khối Trường Lệ, Phường 

Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
1                               14.170.000 

2128 Công ty TNHH Mai Đỏ TB0814B 11 Lê Văn Hưu, Tân An, Hội An, Quảng Nam 9                               14.627.553 

2129 Công ty TNHH MTV Hà Linh Hội An TB0640B 107 Bà Triệu, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam 0 15.006.576                             

2130
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Du Lịch 

CGP
TB1262B Tổ 2, khối Sơn Phô 1, Hội An Đông, Đà Nẵng 3                               15.447.979 

2131
Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và 

Dịch vụ Hiệp Sỹ TB0518B

Tổ 20, Bàu Ốc Thượng, Cẩm Hà, Hội An, Quảng 

Nam 0 15.529.575                             

2132
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch 

Hoàng Hùng Phát
TB0592B

516 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Thành Phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam
0                               16.128.000 

2133
Hộ Kinh Doanh Trang Sức Bạc Thủ Công Em Việt 

Nam ( Nguyễn Thị Ngọc Dung)
CB0136B 168 Trần Phú, Minh An, Hội An, Quảng Nam 4                               17.920.000 

2134 Công ty TNHH SX - TM - DV Trí Long TB0864B Tổ 31, Thôn Bến Trễ, Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam 5                               18.307.080 

2135
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 

Đức Thịnh
TB0841B

182 Nguyễn Chí Thanh, Cẩm Hà, Hội An, Quảng 

Nam
5                               18.638.822 

2136
Công ty TNHH SX Mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam TB0486B

Lô CN 21 Cụm Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ 

Thanh Hà, Hội An 0 19.129.796                             

2137
Công Ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại An 

Phúc Hưng
TB0572B

09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân An, Hội An, 

Quảng Nam, Việt Nam
0                               19.169.984 

2138 Công Ty TNHH Heritage - Hội An TB1119B
Tổ 4, Thôn Trà Quế, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, 

Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
2                               20.390.400 
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2139
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hội An 

Wood
TB0800B

190 Trần Nhân Tông, Cẩm Châu, Hội An, Quảng 

Nam
6                               20.774.400 

2140 Công ty CP Tơ Lụa Quảng Nam TB0115B 28 Nguyễn Tất Thành TP Hội An, Quảng Nam 5 21.188.392                             

2141 Công Ty  TNHH Trâm Anh Hospitality TB1118B
71 Trần Quang Khải, Cẩm Châu, Hội An, Quảng 

Nam, Việt Nam
18                               21.285.539 

2142
Công Ty Cổ Phần Nghệ Nhân Hội An TB1391B

Thửa đất số 632, tờ bản đồ số 34, khối Phước Hải, 

Hội An Đông, Đà Nẵng 5 21.488.750                             

2143
Công ty TNHH Hội An Phước Thịnh TB0858B

89 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Cửa Đại, Hội 

An, Quảng Nam 5 22.163.200                             

2144 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Hội An TB1001B
403 Nguyễn Tất Thành, Thanh Hà, Hội An, Quảng 

Nam
12                               23.182.000 

2145 Công Ty TNHH Thanh Bình - Serene Spa Hội An TB1312B
06 Hoàng Diệu, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam
17                               24.288.000 

2146 Công ty TNHH Đầu Tư Phố Hội TB1545B
50 Mai Thúc Loan, Phường Hội An Tây, TP Đà 

Nẵng, Việt Nam
2                               24.960.000 

2147 Công ty TNHH MTV Trần Khuê TB0354B
19 Phù Đổng Thiên Vương, Cửa Đại, Hội An, Quảng 

Nam
0                               25.372.500 

2148
Công ty TNHH Truyền Thông và Công Nghệ TNG 

Marketting
TB0983B 36 Tô Vĩnh Điện, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam 4                               25.440.250 

2149 Công ty TNHH Tân Ngọ TB1492B 03 Nguyễn Hoàng, Hội An, Đà Nẵng 24                               26.049.920 

2150
Công ty TNHH Masa Hospitality ( Người nước 

ngoài)
IC0053B 38 Phan Châu Trinh, Hội An, Quảng Nam 1                               27.119.979 

2151 Nhà hàng Xoài Xanh CB0115B
54 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam
8                               27.244.800 

2152 Công ty TNHH Terrace Ventures TB0937B 173 Cù Chính Lan, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam 8                               29.300.450 

2153 Công ty TNHH Một Thành Viên Lan Đình TB0974B
Tổ 2, Khối Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An, Quảng 

Nam
15                               29.504.363 

2154
Công ty TNHH Sông Hoài Hội An TB0953B

Hai Bà Trưng, Thôn Trà Quế, Cẩm Hà, Hội An,  

Quảng Nam 0 29.703.145                             

2155 Công ty TNHH Con Đường Gia Vị TB0911B
138/6 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An, Quảng 

Nam
9                               30.368.212 

2156 Công ty TNHH Một thành Viên Xây Dựng Kỳ An TB0160B 258 Lý Thường Kiệt, Sơn Phong, Hội An,Quảng Nam 0                               32.846.533 

2157 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Đại Phú Cường TB0794B 83/11 Hùng Vương, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam 8                               33.021.233 

2158 Công ty Cổ phần Tơ Lụa Hội An TB1489B 28 Nguyễn Tất Thành, Hội An Tây, Đà Nẵng 4                               33.975.800 

2159 Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Hà TB0179B Thanh Nam, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam 12                               37.475.000 

2160
Công ty TNHH MTV Du Lịch Thương Mại và 

Dịch Vụ Trần Nguyễn TB0286B 282 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam 0 37.549.678                             
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2161
Chi nhánh công ty TNHH TMDV & Du Lịch 

Quang Mạnh tại Quảng Nam
TB0941B

44 Trần Cao Vân, Phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng 

Nam
0                               39.561.700 

2162 Công ty TNHH  TMDV Và Du lịch Mạnh Vũ TB0158B 362/9  Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam 27                               39.771.345 

2163 Công ty TNHH Nhà Đất Hội An TB0743B 514 Hai Bà Trưng, Hội An 0                               40.182.324 

2164 Cty TNHH Tương Giao TB0128B 225 Nguyễn Tất Thành- Phường Thanh Hà - Hội An 23                               40.521.600 

2165 Công ty TNHH Kỹ Thuật Ứng Dụng Thạch Thành TB0778B 2/2 Lê Văn Hưu, Tân An, Hội An, Quảng Nam 1                               41.184.435 

2166 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nhà Hiện Đại TB0212B 242 Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam 0                               41.372.300 

2167
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và 

Xây Dựng Tài Phát
TB0698B 217 Lý Thường Kiệt, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam 0                               44.135.552 

2168 Công Ty TNHH Con Đường Muối TB1008B 17 Lưu Trọng Lư, Tân An, Hội An, Quảng Nam 28                               44.360.300 

2169 Công ty Cổ Phần Xây Dựng VTC Hội An TB0664B
Tổ 45, Khối Trảng Sỏi, Thanh Hà, Hội An, Quảng 

Nam
0                               44.966.966 

2170 Công ty TNHH Xây dựng và Cơ Điện Thành Đồng TB0802B 48 Ngô Sĩ Liên, Tân An, Hội An, Quảng Nam 3                               49.441.102 

2171
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch 

Hoa Sen
TB0915B

Oriental Boutique Hoi An - 330 Cửa Đại, Sơn Phô 2, 

Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam
18                               53.390.062 

2172
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Du Lịch 

Đảo Xanh
TB0377B Thanh Tam Đông, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam 0                               53.955.175 

2173
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Yên Khánh- Chi 

Nhánh Hội An
TB0217B

01 Nguyễn Tất Thành, Cẩm Phô, Hội An, Quảng 

Nam
0                               56.530.338 

2174 Công Ty TNHH Hội An Wonder TB1512B
Tầng Trệt - Hoiana Residences, Thôn Tây Sơn Tây, 

Duy Nghĩa, Đà Nẵng
26                               58.291.200 

2175
Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Web Hội An TB0739B Thôn Thanh Tam Tây, Cẩm Thanh, Hội An 0 59.653.338                             

2176 Công ty TNHH Phú Thu Phương TB0630B 12 Nguyễn Du, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam 37                               59.792.000 

2177
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Du Lịch 

Dương Khang TB0379B 44/6 Phan Châu Trinh, Minh An, Hội An 0 61.116.833                             

2178 Công Ty TNHH Hội An Ba Lô TB0385B 04 Nguyễn Phúc Nguyên, Minh An, Hội An 0 62.615.132                             

2179 Công Ty TNHH Hoàng Huy Phát TB0381B 103 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, Hội An 0 62.789.490                             

2180 Công ty TNHH Nhà Cổ Trạng Nguyên TB0366B
303 Nguyễn Tất Thành, Thanh Hà, Hội An, Quảng 

Nam
0                               65.360.563 

2181 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Châu Phát TB0623B
45B, Lý Thường Kiệt, Sơn Phô 1, Cẩm Châu, Hội 

An, Quảng Nam
0                               67.603.186 

2182 Công ty TNHH Nguyễn Thích TB0166B
233 Nguyễn Tất Thành, Thanh Hà, Hội An,Quảng 

Nam
4                               70.653.149 

2183
Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Trúc 

Xanh
TB0133B 170/4 Lý Thái Tổ, Hội An, Đà Nẵng 1                               72.379.876 
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2184 Công ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn Sơn Trang TB0910B 26 Đào Duy Từ, Cẩm Phô, Hội An, Quảng NBam 43 72.496.500                             

2185
Công ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Kica TB0933B 252 Điện Biên Phủ, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam 3 77.245.860                             

2186
Công ty TNHH Đào Tạo Kế Toán Tài Chính 

Chuyên Nghiệp AAC TB0546B 52 Lê Trọng Tấn, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam 0 80.501.008                             

2187 Công Ty TNHH  Tin Học C & N TB0192B 82A lê Hồng Phong, Tân An, Hội An, Quảng Nam 0                               80.730.334 

2188 Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Thiện Thanh TB0280B 16 Bà Triệu, Hội An, Quảng Nam 0                               81.201.726 

2189
Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh tổng hợp 

Kim Phú TG0229G Thôn Thuận An, Xã Duy Nghĩa, Thành phố Đà Nẵng 33 84.842.004                             

2190 Công Ty TNHH Du Lịch Đảo Chàm TB0402B
153 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, Hội  An, Quảng 

Nam
0                               86.842.441 

2191
Lớp Mầm Non Độc Lập Tư Thục Monties 

Preschool
CB0135B 32B Lê Quý Đôn, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam 17                               86.977.148 

2192
Công Ty TNHH Ốc Đảo Bí Mật TB1112B 61 Phan Bội Châu, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam 0 89.657.412                             

2193 Công ty TNHH MTV  Xây Dựng Dịch vụ Hội An TB0317B 124 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 0 92.498.375                             

2194 Công ty TNHH DV Ô TÔ Phúc An TB1147B
Đường Hai Bà Trưng, tổ 3, thôn Trà Quế, Cẩm Hà, 

Hội An, Quảng Nam
73                             101.160.106 

2195 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Tân Phú Tài TB0677B 89 - 91 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 0 103.698.900                           

2196
Công Ty TNHH Trường Tín Hội An TB0568B

Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 24, Thôn Bàu Ốc Hạ, 

Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam 0 103.717.276                           

2197 Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Anh Vinh TB0403B
Tổ 9, Khối Sơn Phô 2 - Phường Cẩm Châu - Tp. Hội 

An - Quảng Nam
0                             110.848.459 

2198 Công ty TNHH Phương Phúc Long TB0553B 24 Ngô Sĩ Liên, Tân An, Hội An, Quảng Nam 2                             111.513.537 

2199 Công ty TNHH Một Thành Viên SCS Hội An TB0656B 08 Trần Quốc Toản, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 37                             116.579.073 

2200 Công ty TNHH Nguyệt Dũ TB0392B Khối 8, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam 0                             124.243.562 

2201 Công Ty TNHH MTV Thành Quang TB0205B
34 Lê Văn Hiến, Khối Tân Lập, Tân An, Hội An, 

Quảng Nam
0                             130.542.752 

2202
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Mê Kông 

Xanh tại Quảng Nam
TB0710B

120 Nguyễn Tất Thành, Cẩm Hà, Hội An, Quảng 

Nam
0                             139.344.971 

2203
Công ty TNHH Y Khoa Toàn Mỹ Đại Lộc - Phòng 

Khám Toàn Mỹ Hội An
TB0836B 213 Tôn Đức Thắng , Tân An, Hội An, Quảng Nam 0                             145.624.303 

2204
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xe Điện Hội An TB0577B

330 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Thành phố 

Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 73 148.523.346                           

2205
Công ty TNHH Kiến trúc Xây Dựng  Phạm Gia 

Hội An
TB0804B

Tổ 9 Khối Thanh Tây, Cẩm Châu, Hội An, Quảng 

Nam
1                             158.310.572 

2206 Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn MiNi Cửa Đại TB0214B
03 Nguyễn Hoàng, Khối phố An Hội, Phường Hội 

An, Tp Đà Nẵng
106                             158.833.350 
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2207
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông Quảng 

Nam
TB0459B 30 Nguyễn Tất Thành, Tân An,Hội An, Quảng Nam 8                             215.890.000 

2208
Công ty TNHH Sông Biển Xanh TB0730B 70 Lương Như Bích, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam 0 228.056.800                           

2209
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng 

Điện Thiên Phát
TB0439B

34 Trương Minh Hùng, Cẩm An, Hội An, Quảng 

Nam
0                             256.484.523 

2210 Công ty CP Tư vấn - Thiết kế - Xây Dựng Hoa Gió TB0676B 228 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 0                             257.271.000 

2211 Công ty Cổ Phần M Boutique Hotel Hội An TB0995B
19 Lạc Long Quân, Khối Tân Mỹ, Cẩm An, Hội An, 

Quảng Nam
68                             270.511.542 

2212 Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch Minh Long TB0281B 03 Nguyễn Hoàng, Minh An, Hội An, Quảng Nam 170                             274.554.490 

2213
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Ngọc Phát TB0741B 516 Hai Bà Trưng, Tân An, Hội An 0 279.578.408                           

2214 Công Ty TNHH Đại Phát Hội An TB0576B
Lô 02 - 86 Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Phô, Thành 

Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
179                             292.272.182 

2215 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Anh Phát TB0652B
516 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Hội An, Quảng 

Nam
0                             300.454.642 

2216 Công ty Cổ phần Tulipsilk Hội An TB0689B
Tổ 4,thôn Thanh Nhứt, phường Hội An Đông, TP Đà 

Nẵng
34                             305.038.650 

2217 Công ty TNHH MTV Hà An - Vitours TB0490B Thôn 6, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam 107                             311.391.507 

2218 Công ty Cổ phần Cosevco Hội An TB0731B Số 29 Đường 28/3, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam 121                             341.452.263 

2219
Công ty CP Tập Đoàn Hoàng Gia (lao động người 

nước ngoài)
IC0001B 488 Hai Bà Trưng, Tân An, Hội An, Quảng Nam 0                             367.980.000 

2220
Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch 

vụ Đào Lê
TB0245B

19/4 Phan Bội Châu, Sơn Phong, Hội An, Quảng 

Nam
27                             467.491.353 

2221 Công Ty TNHH Metiseko (Việt Nam) YN0006B
101 Nguyễn Duy Hiệu - Cẩm Châu - Hội An - Quảng 

Nam
31                             484.990.789 

2222 Công ty Cổ phần Khách sạn Wafaifo Quảng Nam TB0852B
328 Lý Thường Kiệt, phường Hội An Tây, thành phố 

Đà Nẵng
131                             515.328.253 

2223 Công ty TNHH Trang trí nội thất Phố Xinh TB0453B Tổ 9, Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam 2                             525.113.494 

2224
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Đỗ Gia Việt 

Nam TB0967B

145B Trần Nhân Tông, Phường Hội An Đông, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 58 555.118.340                           

2225 Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Minh Huy TB0834B
Thôn Thanh Nhì, Xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng 

Nam
51                             562.638.804 

2226 Công ty TNHH Đầu Tư Tiến Toàn TB0820B
Tổ 6, thôn Trà Quế, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, 

Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
31                             600.490.986 

2227 Công ty TNHH Hoàng Như TB0360B 516 Hai Bà Trưng, Tân An, Hội An, Quảng Nam 0                             642.328.272 
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2228 Công ty TNHH Du Lịch Hải Huy TB0903B
Số 300, Đường Cửa Đại, Khối Thanh Tây, Phường 

Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam
23                             644.239.601 

2229 Công ty TNHH  Mai Linh Hội An TB0097B
120 Nguyễn Tất Thành- Xã Cẩm Hà - Hội An - 

Quảng Nam
0                          1.591.133.777 

2230 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn ROYAL CAPITAL TB0145B 39 Đào Duy Từ, Hội An, Quảng Nam 179                          6.126.813.571 

2231
Công ty TNHH một thành viên Xây Dựng và 

Thương Mại Phước Mạnh
TC0012C Thôn Aró, xã Tây Giang, tp Đà Nẵng 8                               34.313.870 

2232 Công ty TNHH Quý Sự TD0030D Thôn Đông Sơn, xã Sông Vàng, Đà Nẵng 2                               42.018.767 

2233
CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ ĐÔNG GIANG TD0041D Thôn Ngã Ba, xã Đông Giang, Đà Nẵng. 4 26.240.000                             

2234 Công Ty TNHH MTV Đông Quý TD0046D Thôn Ngã Ba, Xã Đông Giang, TP Đà Nẵng 1                                 7.104.000 

2235 Công Ty TNHH MTV Đông Quý Q60003D Thôn Ngã Ba, Xã Đông Giang, TP Đà Nẵng 1                                 4.142.100 

2236 Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thiên Bình EC0002C Xã Tây Giang, TP Đà Nẵng 0                                 3.116.050 

2237
Công ty TNHH một thành viên TM – DV quảng 

cáo và nội thất Châu Phong.
TF0739F

Đường Trần Thị Lý, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam.
                                3.096.769 

2238 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh (Chủ hộ) KQ0027F Uất Lũy, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng 1                                 4.192.462 

2239 Công ty TNHH xây dựng công trình Chính Phát TF0665F
Đội 7, thôn Khúc Lũy, phường Điện Minh, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
1                                 8.717.012 

2240
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Duy Anh 

Dũng TF0557F

Thôn Viêm Tây 1, phường Điện Bàn Bắc, thành phố 

Đà Nẵng 1 8.806.724                               

2241 Hộ kinh doanh Điện máy Hoàng Vũ (Chủ hộ) KQ0053F
169 Trần Hưng Đạo phường Điện Bàn Đông thành 

phố Đà Nẵng
1                                 6.554.569 

2242
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Navy (Giám 

đốc) Q60075F Khối 4 phường Điện Bàn thành phố Đà Nẵng 1 10.782.591                             

2243 Trường phổ thông nhiều cấp học Hoàng Sa TF0336F
Khối phố Hà Dừa, Phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, 

Quảng Nam
                              13.826.035 

2244 Công ty TNHH Vannest TF0690F
Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện 

Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
                              16.758.453 

2245 Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HN TB1247B
Số 29 đường số 10, khối Bồ Mưng 1, Điện Bàn Bắc, 

Đà Nẵng
2                               23.810.914 

2246 Công ty TNHH xây dựng Nam Trung Phương TF0460F
Số 582 Trần Thủ Độ, phường Điện Nam Trung, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
1                               15.446.360 

2247
Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và công nghệ 

môi trường King
TF0232F

136 Trần Nhân Tông, Phường Vĩnh Điện, Điện Bàn, 

Quảng Nam
2                               50.592.756 

2248
Công Ty TNHH Tổng Đại Lý Bảo Hiểm 

PHƯỢNG TÂN THỊNH
TF0504F

Quốc lộ 1A, Khối phố Quảng Hậu, phường Điện Bàn 

Đông, thành phố Đà Nẵng
1                               52.175.053 

2249 CÔNG TY TNHH NAM LONG STEEL TF0608F
1169 Trần Thủ Độ, phường Điện Nam Đông, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
7                               38.857.977 
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2250 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐ XINH HỘI AN TF0515F
Tổ 4, khối 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam
                              83.818.355 

2251
Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Nhật 

Vương
TF0377F

Khối phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
1                               83.514.541 

2252 Công ty TNHH TM DV Đồng Huy TF0444F Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng 1 99.804.788                             

2253
Công ty TNHH Xây Lắp và Thương Mại Quảng Đà 

EPC
TF0430F

Thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam
7                             110.483.252 

2254 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phú Quý TF0548F
Lô A7-21,22 Khu đô thị SentosaRiversde, Phường 

Điện Ngọc, thị xã Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam
                            110.158.909 

2255 Công ty cổ phần cấp thoát nước King TF0354F
136 Trần Nhân Tông, Phường Vĩnh Điện, Điện Bàn, 

Quảng Nam
1                             113.093.811 

2256 Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Thiện Phúc TB1180B
Khối phố Thanh Quýt 6, Điện Thắng Trung, Điện 

Bàn, Quảng Nam
9                             130.645.365 

2257 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Đại Thạnh Phát TF0662F

Lô B9-31, đường Ngô Tất Tố, khu đô thị Ngân Câu - 

Ngân Giang, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, 

Tỉnh Quảng Nam

7                             152.086.375 

2258 Công ty TNHH T& D Thành Đạt TF0200F Thôn 1, Thái Sơn, Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam.                             154.798.466 

2259 Công ty TNHH Hiệp Lực TF0210F Thôn Kỳ Lam, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam 3 183.520.520                           

2260 Công ty cổ phần Bách Đạt An TF0329F
Lô A7-21,22, Khu đô thị Sentosa Riverside, Phường 

Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam
                            201.768.553 

2261
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vinacapital Hội An IC0027F

Hà My Đông A, Phường Điện Dương, thị xã Điện 

Bàn, Quảng Nam 251.656.275                           

2262 Công ty TNHH May mặc Trung Dũng TF0570F
Tổ 3, khối phố Viêm Trung, phường Điện Ngọc, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
3                             258.035.385 

2263 HTX D,vụ SXNN Điện Ngọc II EF0014F Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. 4                             271.699.875 

2264
Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ 

An Dương TF0564F

Tổ 12, Khôi Phố Hà My Trung, Phường Điện Dương, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 308.950.628                           

2265
Trường mầm non tư thục Newsky TF0493F

Khối phố Ngân Giang, phường Điện Ngọc, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 21 905.120.231                           

2266 Công ty TNHH MTV vải kỹ thuật Việt Nam TF0285F
Lô 8, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, 

phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng
23                             998.302.755 

2267
Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 TZ0040Z KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam 1 10.546.192.376                      

2268 Công ty TNHH Khu Du Lịch Vinacapital Hội An TF0442F
Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort - Hà My 

Đông A, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng
315                        12.818.193.603 

2269 Xí nghiệp Nông - Lâm - Công nghiệp Đại Lộc TE0003E xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng 0                                    337.071 
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2270 Công ty TNHH Chiến Thành TE0018E Thôn Phú Đông, Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, Việt Nam 0                             108.702.647 

2271
Công ty Cổ phần Đồng Xanh-Nhà máy Cồn Đại 

Tân
TE0020E

Cụm CN-Làng nghề Đại Tân, Xã Phú Thuận, TP Đà 

Nẵng, Việt Nam
0                          4.210.912.101 

2272
Công ty TNHH Tân Phước TE0026E Thôn Nam Phước, xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng 7 27.137.594                             

2273
Công Ty Tnhh Hoàng ân TE0034E Thôn Hòa Mỹ, Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, Việt Nam 0 128.782.682                           

2274 Công ty Cổ phần xây dựng Tiến Minh Thịnh TE0044E thôn 5 , xã Đại Lộc , thành phố Đà Nẵng 0                               36.995.919 

2275 CÔNG TY TNHH HUY THÀNH TE0051E
Thôn Phước Lâm, Xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam
109                             347.693.290 

2276
Công ty cổ phần TV & XD Lộc Tam Giang TE0055E Thôn Phú Trung, Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, Việt Nam 1 3.848.600                               

2277
Công Ty Tnhh Xây Dựng Tâm Miền Trung TE0065E

254 Nguyễn Tất Thành, Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, 

Việt Nam 2 7.506.143                               

2278 Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh TE0067E thôn Hòa An, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 0                             182.556.165 

2279
Chi Nhánh Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Tâm 

Phúc Nguyên
TE0071E Cụm CN Thôn 5 , xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng 0                               38.490.476 

2280
Công ty TNHH Một thành viên May mặc Minh 

Thành TE0072E

Khu Nghĩa Trung, Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam 0 87.982.057                             

2281
Công ty TNHH Dịch vụ Ngọc An Phú TE0079E

Thôn Phước Lâm, Xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam 0 52.629.610                             

2282
Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch 

Vụ Ái Vân
TE0088E

Thôn Ngọc Kinh Đông, Xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, 

Việt Nam
3                               11.196.710 

2283
Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng 

Tiến Triển TE0090E Thôn Đại An, xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng 0 88.125.323                             

2284
Công ty TNHH một thành viên kỹ thuật thương 

mại dịch vụ Huy Hoàng
TE0092E

Thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha, thành phố Đà 

Nẵng
132                             351.313.589 

2285 Công ty TNHH xây dựng Duy Nghĩa TE0098E Tổ 3, thôn Hòa Đông, Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng 0                                 3.265.090 

2286 CÔNG TY TNHH Y KHOA TOÀN MỸ ĐẠI LỘC TE0099E
137 Hùng Vương, Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam
0                               59.919.685 

2287 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Ngọc Vinh Hương TE0113E
Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 05, thôn Phước Mỹ, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng, Việt Nam
3                               12.038.878 

2288 Công Ty Tnhh Lê Khắc TE0114E
Thôn Liên Thuận, Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam
0                               48.283.964 

2289
CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU ĐẠI 

MINH HẢI
TE0123E Thôn Quảng Huệ, Xã Vu Gia, TP Đà Nẵng, Việt Nam 21                             173.166.473 

2290 CÔNG TY TNHH THẠNH TRANG TE0125E thôn 2, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 0                                    195.027 
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2291
công ty tnhh khoáng sản hùng thắng TE0131E

Thôn Nam Phước, Xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam 7 38.362.742                             

2292 Công ty CP Xăng dầu Đại Quang TE0146E
Đường 609, Thôn Phú Hương, Xã Đại Quang(Hết 

hiệu lực), TP Đà Nẵng, Việt Nam
0                                    432.977 

2293
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHA 

LÊ - CHI NHÁNH ĐẠI LỘC TE0160E Thôn Phú Trung, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 0 40.847.032                             

2294 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thuận Phước 79 TE0168E Thôn Đại An, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 0                                 3.265.090 

2295 Công ty TNHH MTV nông sản Quảng Nam TE0170E Thôn Đại Phú, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 0                                      19.037 

2296
Công ty cổ phần công nghiệp ZSOVINA TE0175E

Thôn Tân Hà, Xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, Việt 

Nam 0 3.243                                      

2297 DNTN HIỆU VÀNG DUY LỘC TE0176E Thôn Tân An, xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng. 1 3.849.304                               

2298 Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Đại Lộc Phát TE0179E
Tổ 5, thôn Xuân Tây, Xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng, 

Việt Nam
1                                 3.994.102 

2299
Công ty TNHH đầu tư và phát triển Phúc Thành 

Đạt TE0184E Thôn Ngọc Thạch, Xã Hà Nha, TP Đà Nẵng 0 38.040.104                             

2300
CÔNG TY TNHH MAY MẶC XNK KỲ HƯNG TE0188E thôn Phú Quý , Xã Đại Lộc , thành phố Đà Nẵng 0 33.067.866                             

2301 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG CHÂU TE0192E Thôn Thuận Hòa, Xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng 2                               15.001.969 

2302
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP PHAN 

GIA TE0200E

Thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam. 0 1.803.206                               

2303
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VLXD TÂN 

LONG SƠN
TE0202E

Lô 31,32 KDC Nam Cẩm Lệ, Phường Hòa Xuân, TP 

Đà Nẵng
0                               34.293.696 

2304 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ MINH THƯ TE0206E Thôn Đông Lâm, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng 4                               16.361.269 

2305 Công ty TNHH Hiệp Phát Đại Lộc TE0216E Thôn Mỹ An, Xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, Việt Nam 1                                 9.623.260 

2306
Công ty TNHH kỹ thuật đo đạc địa chính Quảng 

Ngãi
TE0217E

35 Hàn Thuyên, khối phố Mỹ Hiệp, phường Tam Kỳ 

, TP. Đà Nẵng
1                               15.323.994 

2307
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT 

VIỆT TE0222E Thôn Phú Hải, Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, Việt Nam 0 101                                         

2308
công ty tnhh thương mại và cơ khí xây dựng 

thương tuấn
TE0224E

Tổ 8, Thôn Quảng Huế, xã Đại Lộc, thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam
3                               12.000.060 

2309
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THÀNH CÔNG ĐẠI LỘC
TE0230E

Thôn Thanh Vân, xã Vu Gia, thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam
0                                 2.995.138 

2310
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤXÂY DỰNG 

HÂN GIA PHÁT
TE0235E 112 Hùng Vương, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 1                                 4.811.256 

2311 CÔNG TY TNHH TUẤN NHÂN HÂN TE0237E
Đường Phú Hải 2, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam
1                                 5.773.956 
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2312 Công ty TNHH xây dựng Bảo Huy Hoàng TE0258E Thôn Phú Bình, xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng 1                                 3.867.208 

2313 Công ty TNHH TM DV và tư vấn Thiện Toàn TE0260E Thôn Đại Phú, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 2                                 8.136.664 

2314 CÔNG TY TNHH AVIL VIỆT NAM TE0265E
Quốc lộ 14B, thôn Nghĩa Đông, xã Đại Lộc, thành 

phố Đà Nẵng
5                               62.857.341 

2315
Công ty TNHH MTV sản xuất nhập khẩu VN Blue 

Sky
TE0276E Thôn Phú Mỹ, Xã Đại Lộc, Thành Phố Đà Nẵng 22                             204.845.425 

2316 công ty tnhh xd - tm - dv đại sơn thủy TE0281E
Thôn Ngọc Thạch, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam
1                                 4.413.249 

2317 Công ty cổ phần Ván công nghệ cao Việt Nam TE0285E CCN Đại Nghĩa 2, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 5                               32.704.182 

2318 Công ty TNHH HMD Tấn Toàn TG0006G
Cụm CN Tây An, Xã Duy Xuyên, Thành phố Đà 

Nẵng
0                               12.281.966 

2319 Công Ty TNHH Chế Biến Mây Tre Gỗ Nam Phước TG0012G
Cụm CN Tây An, Xã Duy Xuyên, Thành phố Đà 

Nẵng
0                             943.148.720 

2320 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Lực Việt TG0022G Quốc lộ 01A, Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng 0                               75.183.509 

2321
Công ty TNHH Xây Lắp & Thương Mại Cường 

Quốc
TG0026G

29 Trần Quý Cáp, Phường  Tam Kỳ, Thành phố Đà 

Nẵng
1                             209.631.404 

2322 Công ty TNHH Sản Xuất Dệt Hưng phú TG0031G Châu Hiệp,Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng 2 67.280.699                             

2323 Công ty TNHH MTV Hồng Nghĩa TG0043G Xã Duy Xuyên, Thành phố Đà Nẵng 0                               62.370.630 

2324 Công ty TNHH MTV may mặc Huỳnh Gia TG0047G
Khối phố Mỹ Hòa,Xã Nam Phước, Thành phố Đà 

Nẵng
0                             237.329.124 

2325
Công ty TNHH Chế biến mây - tre - gỗ Nhật Tân TG0056G

Cụm CN Tây An, Xã Duy Xuyên, Thành phố Đà 

Nẵng 0 51.282.446                             

2326 Công ty TNHH Giáo dục Yến Nhung TG0084G Thôn La Tháp, Xã Thu Bồn, Thành phố Đà Nẵng 0                          1.827.396.021 

2327 Công ty CP tư vấn phát triển Quảng Nam TG0089G
Đường Quang Trung, Khối phố Long Xuyên 2, TT 

Nam Phước,Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng
2                               11.698.613 

2328 Doanh nghiệp tư nhân Trương Thanh Tường TG0097G Thôn Thu Bồn Tây, Xã Thu Bồn, Thành phố Đà Nẵng 0                               23.562.795 

2329 Công ty TNHH Song Thạch Linh TG0098G Thôn Thuận An, Xã Duy Nghĩa, Thành phố Đà Nẵng 0                               23.434.397 

2330 Công ty TNHH May Thiên Vương TG0099G
15 Triệu Quốc Đạt, Phường Hòa Thọ Đông, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
0                               33.443.444 

2331 Văn phòng Luật sư Quảng Tín TG0106G
Khối phố Mỹ Hạt,Xã Nam Phước, Thành phố Đà 

Nẵng
1                                 1.017.398 

2332
Công ty TNHH May Hưng Thịnh Duy Xuyên TG0109G

Đội 4, Thôn Lang Châu Nam, xã Nam Phước, Thành 

phố Đà Nẵng 0 18.206.004                             

2333 Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Định An TG0127G Xuyên Tây 1,Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng 0 701.484                                  

2334
Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư xây 

dựng Đại Tín
TG0138G Thôn La Tháp Tây, Xã Thu Bồn, Thành phố Đà Nẵng 1                             111.824.768 
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2335 Công ty TNHH MTV Sao Việt Quảng Nam TG0152G
Thôn Triều Châu, Xã Nam Phước, Thành phố Đà 

Nẵng
4                               32.024.466 

2336
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẢO HIỂM CÔNG 

PHÚ
TG0168G

50 Điện Biên Phủ,Xã Nam Phước, Thành phố Đà 

Nẵng
0                                    195.870 

2337
Công ty TNHH MTV Xây dựng  & cơ khí Việt 

Tiến Phát TG0169G

Tổ 2, Khối phố Long Xuyên 2, TT Nam Phước,Xã 

Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng 0 7.825.191                               

2338
Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tổng hợp 

Việt Linh
TG0171G Thôn Kiểm Lâm, Xã Thu Bồn, Thành phố Đà Nẵng 0                                 8.963.235 

2339
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINH GIA 

NGUYỄN
TG0172G

43 Trương Chí Cương,Xã Nam Phước, Thành phố 

Đà Nẵng
0                                    162.909 

2340 Công ty TNHH Ngọc Phương Nguyễn TG0176G
211 Hùng Vương, KP Phước Mỹ 2, Thị trấn Nam 

Phước,Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng
0                                 4.482.011 

2341
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG NAM PHƯỚC TG0183G

17 Đoàn Quý Phi, KP Mỹ Hòa, thị trấn Nam 

Phước,Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng 0 20.229.753                             

2342 tCông ty TNHH MTV Mercury Media TG0190G Thôn Trà Châu, Xã Duy Xuyên, Thành phố Đà Nẵng 0                                    489.042 

2343
Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản xuất khẩu 

Anh Quân TG0195G

114 Nguyễn Thành Hãn,Xã Nam Phước, Thành phố 

Đà Nẵng 0 18.395.006                             

2344 Công ty TNHH Nội thất HIDUSU TG0205G
kiệt 1/7 thu bồn, Câu Lâu, xã Nam Phước, Thành phố 

Đà Nẵng
2                             117.159.213 

2345 Công ty cổ phần XD-TM Xuân Phú TG0208G
108 Hùng Vương,Xã Nam Phước, Thành phố Đà 

Nẵng
0                               14.990.905 

2346 Công ty TNHH dệt may thời trang D&T TG0238G Thôn Phú Lạc, Xã Thu Bồn, Thành phố Đà Nẵng 23                               60.978.393 

2347 Công ty TNHH xây dựng và san lấp Trường Phát TG0239G Thôn A Đông, Xã Thu Bồn, Thành phố Đà Nẵng 0                               12.081.250 

2348 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TQC TG0332G Thôn Phú Trung, Xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 2                               14.156.759 

2349 Công ty TNHH MTV Huy Hà Châu TG0343G

Số 42, Kiệt 01 Đường Nguyễn Hoàng, Khối phố 

Phương Hòa Tây, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà 

Nẵng

1                                 4.786.773 

2350
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tấn An 

Tài
TG0348G

15 Nguyễn Tất Thành, Thôn Nghĩa Phước, Xã Đại 

Lộc, thành phố Đà Nẵng
4                               17.803.032 

2351 Công ty Cổ phần Câu Lâu TZ0019Z QL1A TT Nam Phước - Thành phố Đà Nẵng 50                             239.262.210 

2352 Hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Trường CE0012E
Số nhà 317 đường Huỳnh Ngọc Huệ, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng
2                                 8.083.538 

2353
Lớp mầm non độc lập tư thục Em Bé Hạnh Phúc 

(Pin Pin Kids)
CE0014E thôn Nghĩa Đông, Xã Đại Lộc, Thành Phố Đà Nẵng 7                               15.498.244 

2354 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoài Trinh CE0018E thôn Phú Trung, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 1                               13.474.507 

2355 hộ kinh doanh quán king buffer lẫu nướng no1 CE0019E thôn Phú Hải, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 0                                    479.544 

2356 Hộ kinh doanh Hồng Tứ Phạm CG0052G Thôn Phú An, xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng 0                                    215.475 
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2357 Hộ Kinh doanh Võ Thị Lê 1 KQ0015G
Số 18 đường 12B, thôn Thuận Hòa, xã Phú Thuận, 

Thành phố Đà Nẵng
1                                 2.075.966 

2358 Hộ kinh doanh Lê Văn Nhân KQ0026G Thôn Đông Phú, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 1                                 1.988.943 

2359 Hộ kinh doanh EURO SHOP KQ0028G
74 Nguyễn Thành Hãn, xã Nam Phước, thành phố Đà 

Nẵng
0                                 2.068.286 

2360 Hộ kinh doanh Đặng Thị Tuyết Hoa KQ0047G Thôn Phú Mỹ, Xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 1                                 1.395.830 

2361 Hộ kinh doanh Hồng Tứ Phạm KQ0068G Thôn Phú An, Xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng 1                                 4.196.290 

2362 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Linh KQ0113G Thôn Trà Châu, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng 1 2.075.966                               

2363 Công ty TNHH Xây dựng TAPCONS Q60002G Thôn Phú Đông, xã Đại Lộc, Thành phố Đà Nẵng 0                                    131.121 

2364
Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng điện nước Hữu 

Gia Phát
Q60012G Thôn Đại Phú, xã Đại Lộc, Thành phố Đà Nẵng 0                                        7.084 

2365
Công ty TNHH Truyền Thông và Du Lịch Hoàng 

Phú
Q60013G Thôn Mỹ Phước, xã Vu Gia, Thành phố Đà Nẵng 1                                 4.900.225 

2366 Công ty TNHH Xây dựng Lâm Nguyễn Q60025G Thôn Phú Bình,Xã Phú Thuận, Thành phố Đà Nẵng 1                                 2.075.966 

2367
Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Long My 

Phát
Q60028G

225 Quang Trung, thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc, 

Thành phố Đà Nẵng
1                                 5.295.647 

2368
Công ty TNHH Ngọc Phước QN Q60040G

Số 94 Hùng Vương, thôn Phước Mỹ, xã Đại Lộc, 

Thành phố Đà Nẵng 1 2.075.966                               

2369 Công ty TNHH May Xuất khẩu Đại Minh Hải Q60048G Quảng Huế, xã Vu Gia, Thành phố Đà Nẵng 1                               11.914.874 

2370 Công ty TNHH NVH Đại Lộc Phát Q60055G Thôn Phú Hải, xã Đại Lộc, Thành phố Đà Nẵng 1                                 9.517.273 

2371 Công ty TNHH TM và DV Hưng An Phát Q60058G Thôn Thanh Vân, xã Vu Gia, Thành phố Đà Nẵng 1                                 1.975.836 

2372 Công ty TNHH MTV XNK BLUE SKY Q60065G Thôn Phú Mỹ, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng 1                                 6.270.776 

2373
Công ty TNHH Thương mại và Cơ khí Xây dựng 

Thương Tuấn Q60068G

Tổ 8, Thôn Quảng Huế, xã Đại Lộc, thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 1 5.544.782                               

2374
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ 

CHÁNH NGÂN ĐẠI LỘC
Q60085G Thôn Phiếm Ái 1, Xã Đại Lộc, Thành phố Đà Nẵng 1                                 5.374.950 

2375
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tấn An 

Tài
Q60097G

15 Nguyễn Tất Thành, Thôn Nghĩa Phước, Xã Đại 

Lộc, thành phố Đà Nẵng
1                                 4.435.825 

2376 Công ty TNHH Mính Chanh TH0024H Xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng 2 62.357.628                             

2377 Công ty TNHH Phú An TH0025H Thôn Lãnh Thượng 2, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng                             172.554.368 

2378 Công ty TNHH Quốc Long Hưng TH0033H Thôn Lãnh Thượng 2, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng                             159.239.344 

2379 Công ty TNHH Phú Lâm TH0034H Xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng                               42.376.124 

2380 Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh TH0036H Thôn Xuân Phú, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng                             184.488.324 

2381 Công ty cổ phần Phúc Lộc Viên TH0048H
182 đường Phạm Hùng, Phường Hòa Xuân, TP Đà 

Nẵng
                            513.953.113 

2382 CÔNG TY TNHH VIETPECO TH0077H Số 02 Võ Chí Công, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng                             176.580.500 

2383 Công ty TNHH TMDV & SX VLXD Đại Phú TH0090H
Lô CN, KCN Đông Quế Sơn, Xã Xuân Phú, TP Đà 

Nẵng
                              32.174.679 
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2384 Công ty CP Xây dựng VINACO Quảng Nam TH0101H Thôn Lộc Thượng, Xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng                               66.433.972 

2385 Công ty Cổ phần ACESS TH0119H Thôn Thạch Khê, Xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng 1 25.362.071                             

2386 Công ty CP phát triển nông nghiệp Minh Tâm TH0136H
Lô A2 Cụm Công nghiệp Quế Cường, Xã Quế Sơn 

Trung, TP Đà Nẵng
10                               70.566.705 

2387 Công ty CP thế giới Xe Điện Xanh TH0140H Thôn Hương An Đông, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng                               49.468.496 

2388
Công ty TNHH MTV Xây Dựng và Thương mại 

Sinh Phúc Gia
TH0172H Thôn Hương An, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng                                 2.882.661 

2389 Công ty TNHH Song Hoàn Mỹ TH0175H
Tổ 9, Thôn Phước Thượng, Xã Quế Sơn Trung, TP 

Đà Nẵng
                                6.027.885 

2390 Công ty TNHH đầu tư Phú Gia An TH0184H Thôn Hương An, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng                               30.598.657 

2391
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng và công 

nghệ Hưng Thịnh Phát
TH0196H 13 Nguyễn Bờ, Xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng 3                               69.006.119 

2392 Công ty TNHH TM-DV Thuận Phát 79 Quảng Nam TH0198H Thôn Phong Phú, xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng 36                             144.754.931 

2393
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thạch Hoa 

Viên TH0209H Tổ 3, Thôn An Phú, Xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng 1 8.161.693                               

2394 Công ty CP gỗ công nghiệp Quảng Nam TK0008K An Sơn, Xã Việt An, TP Đà Nẵng 1.198.678.621                        

2395 Công ty TNHH Nhất Hưng Hiệp Đức TK0011K Xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng 3                               16.202.930 

2396
Công ty TNHH sản xuất bột giấy và giấy Dương 

Chấn
TK0015K Mỹ Thạnh, Xã Việt An, TP Đà Nẵng                             111.196.322 

2397 Công ty cổ phần giao thương Quảng Xưa TK0021K Nam An Sơn, Xã Việt An, TP Đà Nẵng 167.362.720                           

2398
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lâm Nghiệp TK0024K Nam An Sơn, Xã Việt An, TP Đà Nẵng 12 213.702.890                           

2399 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hùng Thiện TK0025K Xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng 2                             116.345.824 

2400 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gitus TK0031K Tổ 2 - Thôn An Tráng, Xã Việt An, TP Đà Nẵng 4                               45.764.311 

2401 Công ty TNHH Tú Xuân TK0039K Thôn An Tây, Xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng 4                               60.784.905 

2402
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Lộc 

Trọng Vinh
TK0043K Thôn Ngọc Chánh, Xã Việt An, TP Đà Nẵng 4                               78.539.769 

2403 Công ty TNHH XD-TM-DV An Thiên Phát TK0051K Thôn An Cường, Xã Việt An, TP Đà Nẵng 4                               16.027.391 

2404 Công ty TNHH Long Thịnh Phú TR0003R Xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng 8 41.818.050                             

2405 Công ty TNHH MTV Xây dựng Tấn An TR0011R Thôn Tân Phong, Xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng                               46.167.853 

2406
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hải 

Bản
TR0025R Thôn Tân Phong, Xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng 1                                 6.801.411 

2407
Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập 

khẩu Trầm Hương Khang Thịnh
TR0031R Thôn Trung Phước 1, xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng 2                               14.611.777 

2408 Công ty TNHH SALABIZ TR0034R Thôn Tân Phong, Xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng 2 27.908.585                             

2409 Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Quế Sơn EH0025H 79 Nguyễn Thị Minh Khai, Xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng                               12.669.930 
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2410
Hợp tác xã sản xuất chế biến và tiêu thụ nấm Nhì 

Tây
EK0002K Xã Việt An, TP Đà Nẵng                               91.830.288 

2411 Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Trung ER0004R Thôn Trung Nam, xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng 1 9.716.301                               

2412 Công ty TNHH XD & TM Nam Phong TI0027I Thôn Dung - Thạnh Mỹ - TP. Đà Nẵng 5                               43.149.850 

2413 Công ty CP ĐTXD và Thương Mại 369 TI0038I Thôn Thạnh Mỹ 2 - Thạnh Mỹ - TP. Đà Nẵng 2                               14.630.000 

2414 Công ty TNHH Thương mai Dịch vụ Tuyết Trung Q60012J Thôn 3 , xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng 1                                 3.548.660 

2415 Công ty TNHH Một thành viên Tam Thanh Mộc Q60015J Thôn 3, xã Khâm Đức, Thành phố Đà Nẵng 1                                 4.468.300 

2416 Công ty cổ phần Trung Sơn TJ0016J Thôn 3, xã Khâm Đức, Thành phố Đà Nẵng                               58.713.925 

2417 Công ty TNHH một thành viên ánh Lê TJ0019J Thôn 4, xã Khâm Đức, Thành phố Đà Nẵng 1 3.368.142                               

2418 Công ty TNHH Phương Thúy Hằng TJ0038J xã Phước Năng, Thành phố Đà Nẵng                               73.387.734 

2419
Công ty TNHH Hùng Sơn Lâm TJ0050J

139 - Đường Hồ Chí Minh -xã Khâm Đức, Thành 

phố Đà Nẵng 3 57.886.458                             

2420
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khâm Đức TJ0063J

36 đường Hồ Chí Minh, thôn 3 , xã Khâm Đức, 

Thành phố Đà Nẵng 1 6.458.150                               

2421 Hộ kinh doanh Hoàng Ngọc Hiếu CL0008L
Thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam
                                   405.441 

2422 Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Lâm CL0015L Tổ 6, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam                                    533.781 

2423 Hộ kinh doanh Trần Thị Phượng CL0020L thôn 1, Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam                                    157.217 

2424 Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Làng Cửa Khe EL0018L Thôn Duy Hà, Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam                                 7.836.242 

2425
Hợp tác xã Thanh niên Bình Phục EL0020L

Thôn Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng 

Nam 66.153.736                             

2426 Hộ kinh doanh Châu Thị Bích Phương (chủ hộ) KQ0042L
Tổ 2, thôn Châu Khê xã Thăng Trường, thành phố 

Đà Nẵng
1                               10.415.931 

2427 Hộ kinh doanh Thiện Tâm (chủ hộ) KQ0043L
Tổ 12, thông Ngọc Sơn Đông, xã Thăng Bình, thành 

phố Đà Nẵng
1                                 9.598.400 

2428 Người quản lý Công ty TNHH TV&XD Minh Quân Q60033L 432/18 Tiểu La, Xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng 1                                 5.628.529 

2429
Công ty TNHH thương mại đầu tư và xây dựng 

Thiên Ân TA0984A

Đội 5, Thôn Quế Mỹ,xã  Thăng Bình, thành phố Đà 

Nẵng 174.406.365                           

2430 CÔNG TY TNHH GILI STUDIO TH0002L Tổ 6, Thôn Trà Đóa 2 , xã Thăng An, Tp Đà Nẵng 2                               14.525.606 

2431 Công ty TNHH Xây dựng & Vật liệu Sơn Đông TH0008H Thôn Mông Nghệ, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng 1 144.185.543                           

2432 Công ty TNHH Một thành viên Gas Minh Phước TH0057H Thôn Hương An, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng 1                               11.805.756 

2433
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch 

vụ Trực Em
TH0095H Thôn Hương Quế Đông, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng 1                               41.000.099 

2434
Công ty Cổ phần Tâm Quang Minh - Chi nhánh 

Quảng Nam
TH0099H Thôn Hương Quế Đông,Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng                               14.585.939 

2435
Công ty CP Sản xuất - Xây dựng - Vận tải Cao 

Nhật Nam TH0123H Thôn Hương An, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng 3 35.919.362                             
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2436
Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Đầu tư 

Phước Minh
TH0126H 29 Hồ Nghinh, Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng                               10.214.899 

2437 Công ty TNHH QS Vinh Thuận TH0129H Thôn Dưỡng Mông, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng 1                                 6.294.430 

2438
Công ty CP dược phẩm dược liệu Hương Quế Nam TH0160H Thôn Hương An, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng 5 22.837.234                             

2439
Công ty TNHH Chế biến Mây Tre Gỗ xuất khẩu 

Huệ Tân TH0182H Thôn Hòa Mỹ, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng 2 48.730.561                             

2440 Công ty TNHH xây dựng Quảng Sơn TH0195H Thôn Mộc Bài, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng 1 25.563.928                             

2441 Công ty CP Thương Mại &Dịch vụ Thăng Bình TL0002L TT Hà Lam - Thăng Bình 129.852.102                           

2442 Công ty Cổ Phần Trường Giang TL0008L TT Hà Lam - Thăng Bình 1                             124.464.332 

2443 Công ty TNHH MTV Nguyên Bình TL0032L Xã Bình Tú - Thăng Bình - Quảng nam 271.704.049                           

2444 Công ty Xây dựng & SXVLXD 54 TL0039L 86 Thái Phiên - Hà Lam - Thăng Bình                             116.829.194 

2445 Công ty TNHH Đông An TL0042L Cụm Công Nghiệp Hà Lam Chợ được Thăng Bình                             374.150.318 

2446 Doanh Nghiệp Tư nhân Diễm Quỳnh TL0043L
Tổ 9 Thôn Thanh Ly I - Xã Bình Nguyên - Thăng 

Bình
                                1.859.400 

2447 Công ty TNHH MTV Trung Phước TL0058L Thôn 3 xã Bình Lãnh - Thăng Bình - Quảng Nam                             135.064.580 

2448 Công ty TNHH MTV May Phương Toàn TL0059L Thôn 3 xã Bình Giang - Thăng Bình - Quảng Nam                               28.927.642 

2449 Công ty Cổ phần xây dựng 24.3 Quảng Nam TL0065L Tổ 1, Vĩnh Xuân, Bình Trung, Thăng Bình 1 314.678.089                           

2450
Chi nhánh Công ty TNHH MTV sản xuất Nguyên 

Tâm
TL0067L

Lô B/B3 Cụm công nghiệp Hà lam - Chợ được - 

Bình Phục - Thăng Bình
                            478.255.139 

2451
Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Cơ 

điện Công nghiệp
TL0074L 251 - Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam 1                                 6.777.162 

2452 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Long Phúc TL0079L
Đường Xuân Diệu - Hà Lam - Thăng Bình - Quảng 

Nam
2                             123.691.185 

2453
Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ 

Trường Nguyên
TL0081L Tổ 6 , Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam                                      47.322 

2454 Công ty TNHH Tiến Anh Huy TL0083L
Tổ 3, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng 

Bình
                              32.788.456 

2455
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải 

Kim Cúc TL0089L Tổ 4 - Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam 30.152.628                             

2456
Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Bắc Quảng 

Nam
TL0091L

Quốc lộ 1A, xã Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng 

Nam
                                2.843.898 

2457 Công ty TNHH cơ khí Hợp Thành Phát TL0094L Thôn Tiên Đỏa - Bình Sa - Thăng Bình 2 84.489.974                             

2458
Công ty TNHH MTV vận tải thương mại dịch vụ 

Nhật Pháp
TL0096L

Thôn An Thành 2 - Bình An - Thăng Bình - Quảng 

Nam
                                1.631.401 

2459 Công ty TNHH Huy Nhân Gia TL0098L Thôn Hà Bình, xã Bình Mình, huyện Thăng Bình                                    113.087 

2460 Công ty TNHH MTV xây dựng Chín Phước TL0103L
Thôn 3, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam
                            230.152.346 
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2461
Chi nhánh Công ty cổ phần ngọc trai Long Beach 

tại Hội An
TL0106L

Gian hàng GH05.1 phố mua sắm Vinpearl Nam Hội 

An Resort anh Golf, xã Bình Dương, huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam

                                       9.381 

2462 Công ty TNHH MTV Thanh Quang Nguyễn TL0109L
Tổ 8, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam
                            109.788.736 

2463
Công ty TNHH MTV Gia Bảo Uyên TL0120L

56-57 B Lưu Minh, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng 

Nam 34.169.577                             

2464
Công ty TNHH Nông nghiệp đô thị H2O Farm 

Việt Nam
TL0129L

Tổ 10, thôn 2, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
                              19.464.254 

2465
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư kỹ thuật 

xây dựng 97
TL0132L Số 113 Võ Chí Công, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 2                               21.090.215 

2466 Công ty TNHH MTV Phúc Huệ Mỹ TL0135L Tổ 8, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam                               28.494.028 

2467 Công ty CP đầu tư tư vấn và xây dựng Thái Dương TL0140L Tổ 3, thôn Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng Bình                               19.886.247 

2468
Công ty TNHH một thành viên xây dựng Tân 

Thanh Bi
TL0146L

Tổ 8, Trà Long, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng 

Nam
5

270509349

2469
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hòa 

Vy Lan
TL0151L Thôn Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình                               18.724.806 

2470 Công ty TNHH mỹ thuật trang trí Đỗ Hoàng TL0155L Tổ 7, thôn 5, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam 50.567.373                             

2471
Công ty cổ phần Yến Sào Xứ Quảng TL0184L

242A Huỳnh Thúc Kháng, TT Hà Lam, Thăng Bình, 

Quảng Nam 92.782                                    

2472 Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Phúc Phong TL0210L Thôn An Thành 3, Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam                             497.921.799 

2473 Công ty TNHH Thiết bị vệ sinh Trung An TL0213L
Thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, Thăng Bình, 

Quảng Nam
                                     66.333 

2474
Công ty cổ phần thủy sản Dương Hùng Miền Trung TL0232L

thôn Phương Tân, Bình Nam, Thăng Bình, Quảng 

Nam 1 221.993.776                           

2475
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bất động 

sản du lịch Phong Phú
TL0239L Thôn Duy Hà, Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam                                 3.020.054 

2476 Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tâm Nguyễn TL0243L Tổ 8, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 5                             336.923.657 

2477
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất May thời 

trang Tiến Phát
TL0269L Thôn Bình Xá, Bình Quế, Thăng Bình, Quảng Nam 26                             270.633.818 

2478
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại - 

Công nghệ Nam Hội An
TL0276L

Thôn Phước Châu, xã Bình Triều, Thăng Bình, 

Quảng Nam
1                               16.367.966 

2479 Công ty TNHH Xây dựng cơ khí Ánh Nga TL0279L Thôn Trà Đóa 1, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam 2                               26.557.226 

2480 Công ty TNHH TV&XD Minh Quân TL0283L 432/18 Tiểu La, Xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng 916.509                                  

2481
Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Hưng Phú 

Thịnh TL0286L KP8, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 1 11.739.311                             
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2482 Công ty TNHH Xây dựng Sâm Đa TL0307L Thôn 4, xã Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam 1 74.041.607                             

2483 Công ty TNHH Khai Minh Trí TL0352L Thôn Yên Lư, Xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng 1                                 6.778.615 

2484 Công ty TNHH PDC 79 Quảng Nam TN0041N
37 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, TP Tam 

Kỳ, Quảng Nam
1                                 8.960.000 

2485 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Bảo Thy TN0044N Xã Trà My, thành phố Đà Nẵng 1                               12.578.057 

2486 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Thy Thy TN0053N Xã Trà My, thành phố Đà Nẵng 2                               15.568.000 

2487 Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc Dơn EO0004O Xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng 1                                 7.890.817 

2488 Công ty cổ phần Nông sản và dược liệu Trà My TO0035O Xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng 11                             121.744.350 

2489 Công ty TNHH Dogs & Cats Việt Nam Q60225P
31 Tôn Đức Thắng, phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
1                                 5.900.000 

2490 Công ty TNHH TMDV Đức Hào Quảng Nam TA0027A
185 Phan Bội Châu - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng 

Nam
2                               57.245.885 

2491 Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Quảng Đà TA0149Z 38 Trường Định, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng 3                                 8.193.681 

2492 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại BT Group TA0156Z 22 Thạch Lam, Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 2                                 3.040.000 

2493 Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư Y tế Hưng Phát TA0223Z 73 Trần Hưng Đạo, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng 4                             102.609.987 

2494
Công ty CP đầu tư, tư vấn xây dựng Nguồn Lực 

Mới
TA0230A

172 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Tam Kỳ, TP Đà 

Nẵng
1                                 4.885.118 

2495 Công ty cổ phần xây dựng Ngọc Linh TA0531A
36 Nguyễn Trác, phường An Sơn, tp Tam Kỳ, Quảng 

Nam
1                               10.976.000 

2496 Công ty TNHH Dogs & Cats Việt Nam TA0553Z
31 Tôn Đức Thắng, phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
3                                 4.736.000 

2497 Công ty TNHH Mai Quỳnh Tiên TA0580Z
68B Lý Thường Kiệt, Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
1                                 1.513.600 

2498 Công ty CP đầu tư TCV TA0603A 23 phan bội châu, tân thạnh, tam kỳ, quảng nam 3                             576.717.753 

2499 Công ty TNHH MTV Quảng Gia TA0645A Thuận Trà, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam                               14.175.000 

2500 Công ty CP phát triển xây dựng Minh Tiến TA0658A 39 Trần Đại Nghĩa, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng 1                             153.871.977 

2501
Công ty TNHH MTV kiến trúc và xây dựng Phát 

Đạt
TA0666A 351 Hùng Vương, An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 2                               56.959.711 

2502 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ihome TA0686A 74 Tôn Đức Thắng, An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam 3                               41.113.482 

2503 Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam TA0846A
Khu công viên Cồn Thị, đường Duy Tân, Phước Hòa, 

Tam Kỳ, Quảng Nam
23                               83.460.260 

2504
Công Ty TNHH Thương Mại và vận tải Vạn Tín 

Thành
TA0903A

Tổ 2, Khối phố Mỹ Thạch Trung, Phường Hòa Thuận 

, Tam Kỳ, Quảng Nam
1                                 2.240.000 

2505 Công ty TNHH xây dựng Nguyên Thư TA0949A Thôn Trường Mỹ, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng 3                               31.230.541 

2506 Công ty CP đầu tư và phát triển Đất Quảng Star TA0953A 158 Thái Phiên, An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam 4                               56.664.525 

2507 Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Én Vàng TA0957A 16 Điện Biên Phủ, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam 6                               34.376.266 
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2508
Công Ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Năm 

Sao
TA1013A 67 Trưng Nữ Vương, Tân Thạnh, Tam Kỳ 12                               65.144.245 

2509
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Gia 

Nghĩa
TA1022A Tổ 4, Thọ Tân, Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam 1                                 3.036.800 

2510 Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Minh Khang TP0829P Tổ 8, Phú QUý 3, Tam Mỹ, Đà Nẵng 1                                 4.252.608 

2511 Công ty Cổ phần tư vấn giao thông Quảng Nam TZ0001Z Kiệt 10 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam 4                             251.203.908 

2512 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ Nông Trại Xanh EP0022P
Đội 5- Thôn Bích Tân- xã Tam Xuân 1- Huyện Núi 

Thành
1                               92.425.000 

2513 Hợp Tác Xã Đức Phú FARM EP0023P Thôn Đức Phú- Xã Tam Thạnh- Huyện Núi Thành                                 6.648.672 

2514 Hộ kinh doanh Quán Đại KQ0146P Tổ 8, Nam Sơn, Núi Thành, Đà Nẵng 1                                 4.141.800 

2515 Hộ kinh doanh Lê Thị Hoàng Vân KQ0148P KP 3, Xã Núi Thành, Đà Nẵng 1                                 2.044.398 

2516 Hộ kinh doanh Bê thui Thanh Hải KQ0296P
430 Phạm Văn Đồng, KP3, Xã Núi Thành,Thành phố 

Đà Nẵng
1                                 1.032.500 

2517 Trường Trung Cấp Bách Khoa Quảng Nam NA0034A 246 Phan Chu Trinh - Tam Kỳ - Quảng Nam                               77.569.514 

2518 Nhóm trẻ tư thục Bé Xinh NA0045A 03 Trương Định, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam                                    663.390 

2519 Công Ty TNHH VLXD Quốc Hùng Q60115P
Thôn Phú Khê- xã Tam Xuân 2- huyện Núi Thành- 

Tỉnh Quảng Nam
1                                 2.065.000 

2520 Công ty TNHH MTV XD Phúc Hưng Q60265P
04 Giang Văn Minh, phường Bàn Thạch, thành phố 

Đà Nẵng
1                                 2.065.000 

2521 Đoàn Luật Sư Quảng Nam TA0080A 73 Phan Châu Trinh - Tam Kỳ - Quảng Nam                               13.703.040 

2522 Công ty TNHH An Thịnh Quảng Nam TA0085Z
Khối phố Xuân Bắc, Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
2                                 8.000.000 

2523
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Gia 

Nguyên Phát
TA0091Z

Số 38 Hoàng Hoa Thám, An Sơn, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
2                                 8.052.150 

2524 Công ty TNHH ĐT&XD Trung Phát TA0133Z 15 Lê Đình Thám-Tam Kỳ-Quảng Nam                                 3.311.690 

2525
Công ty TNHH X.Dựng T.Mại & Dịch Vụ Minh 

Trung
TA0155A Lô E3, Cụm CN Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 1                                 1.600.000 

2526
Công ty CP Xây Dựng T.Mại & Dịch Vụ Hoàng 

Quốc
TA0156A 125 Trần Quý Cáp, Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 1                             234.371.937 

2527 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phước TA0331A
48 Phan Bội Châu, P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Tỉnh 

Quảng Nam
                            227.996.289 

2528 Công Ty TNHH An An Hòa TA0387A
Số 168 Nguyễn Văn Trỗi - Phường Tân Thạnh - Tam 

Kỳ - Quảng Nam
                              90.744.586 

2529 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế 599 Quảng Nam TA0621A
Số 52, Kiệt 59/5 Trần Văn Dư, Phường An Xuân, 

Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
                            125.871.375 

2530 Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Trường Phú TA0701A 54 Đinh Núp, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam                               36.698.834 

2531 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục An Gia Phát TA0937A
226 Huỳnh Thúc Kháng, An Xuân,Tam Kỳ, Quảng 

Nam
                                6.954.928 

120



A B C 1 2 3 4

Ghi chúĐịa chỉ Số lao động
Số tiền chậm đóng, trốn 

đóng BHXH, BHYT, BHTN
STT Tên đơn vị Mã đơn vị

2532
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển nhà đất 

miền Trung
TA0950A 93 Trần Hưng Đạo, Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam                                 4.275.737 

2533 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Vũ Gia TA1004A 114 Nguyễn văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ                               19.126.853 

2534
Công ty TNHH TVTK xây dựng tổng hợp Minh 

Toàn
TP0342P

Tổ 8, Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam
                                7.046.598 

2535
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG DUNG THỊNH
TP0392P

Tổ 8, Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam
6                                 9.888.000 

2536 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu NANIMAX TP0404P Khối 1, Thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam                                 5.142.463 

2537 Công Ty TNHH VLXD Quốc Hùng TP0480P
Thôn Phú Khê- xã Tam Xuân 2- huyện Núi Thành- 

Tỉnh Quảng Nam
1                                 1.920.000 

2538 Công ty TNHH SXTMDV NHẬT MINH HUY TP0498P
Thôn Định Phước, Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng 

Nam
11                               40.454.395 

2539 Công ty TNHH Chấn Hưng Chu Lai TP0537P
Phú Quý 1 - Tam Mỹ Đông - Núi Thành - Quảng 

Nam
4                                 5.760.000 

2540 Công Ty TNHH DANAHAKO TP0570P
Thôn Bích Ngô Tây- Xã Tam Xuân 2- Huyện Núi 

Thành- Tỉnh Quảng Nam
6                               30.244.869 

2541 Hộ kinh doanh Trần Xuân Tài KQ0088P 366 Trần cao Vân, TP Tam Kỳ, TP Đà Nẵng 1                                 7.080.000 

2542 Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Thiên Nhân Q60076P
Tổ 1, KP Phương Hoà Tây, phường Bàn Thạch, TP 

Đà Nẵng
1                                 4.430.550 

2543 Công ty TNHH Thanh Tiến TA0089A 08 Hoàng Hữu Nam - Tam Kỳ - Quảng Nam 23                             415.778.195 

2544 Công ty CP Tư vấn xây dựng Phú Bình An TA0669A KP 2, Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 1                               60.562.467 

2545 Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Thiên Nhân TP0691P
Tổ 1, KP Phương Hoà Tây, phường Bàn Thạch, TP 

Đà Nẵng
15                               68.734.185 

2546 Công ty Cổ phần xây dựng Thuận Lưu TP0725P Thôn Trung Đàn, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng 5                               25.602.824 

2547 Cơ sở may mặc Phượng Phát CA0018Z
Tổ 1, KP Xuân Bắc, Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
                                4.324.800 

2548 Hộ kinh doanh Cánh Đồng Hoa KQ0138P
103 Điện Biên Phủ, Mỹ Nam, phường Tam Kỳ, Đà 

Nẵng
1                                 6.195.000 

2549 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Smile Kid's NA0002Z Số 147 Trưng Nữ Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam                               13.959.852 

2550 Công Ty TNHH MTV Hà Tiên Khôi TA0035A Thôn Tân Phú - Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam                             142.315.600 

2551 Công ty CP X.Dựng P.Triển C.Nghệ Thanh Quảng TA0154A Số 150 Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam                               49.631.893 

2552 Cơ sở Đào tạo Tin Học Net Việt TA0159A 54 Điện Biên Phủ, Tam Kỳ, Quảng Nam                                    273.934 

2553 Công ty TNHH Xây Dựng Long Khánh TA0217A 215 Trần Quý Cáp, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng                               37.598.348 

2554 Công ty CP xây dựng công trình Hoàng Thông TA0222A 46 Trưng Nữ Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam                             192.056.949 

2555 Công ty TNHH Bảo Gia Construction TA0230Z
167 Nguyễn Gia Thiều, phường Bàn Thạch, TP Đà 

Nẵng
                              78.419.983 
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2556 Công ty CP Hưng Trung Việt TA0244A Khu CN Thuận Yên, P. Hoà Thuận, Tam Kỳ, QNam                               68.523.775 

2557 Công ty TNHH Phước Hùng Minh TA0310A 52 Đặng Trần Côn, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng                               55.646.912 

2558 Công ty TNHH Quảng cáo sự kiện Lộc Phát TA0331Z 463 Hùng Vương, Phường Hương Trà, TP Đà Nẵng                               89.524.098 

2559 Công ty TNHH Phạm Trà Mai TA0332Z
Số 11 Tôn Thất Tùng, phường Bàn Thạch, TP Đà 

Nẵng
                                2.720.088 

2560 Công ty TNHH TMDV và Xây dựng Quốc Hùng TA0333Z
82 Trần Bình Trọng, phường Tam Kỳ, thành phố Đà 

Nẵng
                              22.400.469 

2561 Công ty Cổ phần Trường Đồng Quảng Nam TA0387Z 58 Lê Quý Đôn, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng                               14.449.203 

2562
Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư & Xây 

Dựng Thuận Bình
TA0471A

16 Trần Nguyễn Hãn, phường Tam Kỳ, TP Đà 

Nẵng_0858888988
                              20.957.599 

2563 CÔNG TY TNHH DANASEW TA0599Z
Tổ 1, khối phố Phú Sơn, Phường An Phú, Thành phố 

Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
20                               28.048.911 

2564 Công ty TNHH quản lý đầu tư ASIA - Việt Nam TA0756A 159 Trần Quý Cáp, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng                               45.662.084 

2565
Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Vạn 

Phúc
TA0804A

289 Lý Thường Kiệt - Phường An Mỹ - Tp. Tam Kỳ - 

 Quảng Nam
13                               42.455.852 

2566 Công ty TNHH Vinh Phúc Quảng Nam TP0252P
Cụm CN Nam Chu Lai, Tam Nghĩa, Núi Thành, 

Quảng Nam
21                               30.864.000 

2567
Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn thiết kế 

Cường Triễn Phát
TP0663P Thôn Đồng Phú, Phường Hương Trà, TP Đà Nẵng 1                                 4.810.184 

2568 Công ty TNHH DACOTEX Hải Âu Xanh YN0023Z
Khu CN Bắc Chu Lai, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng 

Nam
64                          1.272.690.032 

2569 HTX Sản xuất dầu thực vật nguyên chất Bảo Tâm EA0006A
33 Nguyễn Huy Chương, Mỹ Thạch Bắc, Tân Thạnh, 

Tam Kỳ, Quảng Nam
2                                 3.641.600 

2570 Hộ kinh doanh Đoàn Văn Nhân KQ0070P Tổ 10, Thôn 2, phường Hương Trà, TP Đà Nẵng 1                                 4.832.100 

2571 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tân KQ0073P Tổ 03, KP Thọ Tân, Phường Hương Trà, TP Đà Nẵng 1                                 4.720.000 

2572 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Chính KQ0136P 381 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Đà Nẵng 1                                    690.300 

2573 Hộ kinh doanh Đại lý Gạo Tấn Phục KQ0184P 06 Nguyễn Hoàng, An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 1                                 1.380.600 

2574
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM QUANG MINH PHÁT
Q60032Z

Lô 03, Đường Huyền Trân Công Chúa, Kp Mỹ Thạch 

Bắc, Phường Bàn Thạch, Tp Đà Nẵng
1                                 5.310.000 

2575 Công ty TNHH MTV Thành Phát Thịnh Q60109P
Số 193 Trưng Nữ Vương, Tân Thạnh, Tam Kỳ, 

Quảng Nam
1                                 5.900.000 

2576 Công ty TNHH TMDV Nhơn Nguyễn Q60162P
Thôn Phú Quý, phường Quảng Phú, thành phố Đà 

Nẵng
1                                 1.477.775 
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2577
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ 

Hồng Phát
TA0014Z 26 Lê Văn Long, Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng                               45.823.383 

2578
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung 

Trung Tín
TA0050Z Tổ 3, Khối phố 6, Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng 3                             146.334.751 

2579 Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Kiến Thành TA0060Z 27 Trần Quý Cáp, Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng                                 1.681.568 

2580
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 

Hưng Phú Thịnh
TA0074Z 58 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng                                 7.098.000 

2581 Công ty TNHH MTV Window Kim Nhiều TA0185Z Thôn Long Thành, Xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng                               38.879.992 

2582 Công ty TNHH Kiến trúc và xây dụng Phúc Uy TA0239Z 34 Nguyễn Thành Ý, Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng,                               57.577.500 

2583
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu 

xây dựng Dương Minh Trí
TA0253Z 16 Trần Thị Lý, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam 3                                 5.344.000 

2584 Công ty CP Tập đoàn Kinh tế - giáo dục Martin TA0486A 246 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, TP Đà Nẵng 4                             235.028.214 

2585
Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Duy Anh Ngọc 

Việt tại Quảng Nam
TA0507A 05 Bùi Cầm Hổ, phường Bàn Thạch , TP Đà Nẵng 16                               38.922.162 

2586 Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Sỹ Cường TA0510Z
133 Tôn Đức Thắng, Phường Hương Trà, TP Đà 

Nẵng
1                                 3.027.200 

2587 Công ty CP tư vấn xây dựng BKN Quảng Nam TA0612A
Số 15 Châu Văn Liêm, Phường Bàn Thạch, TP Đà 

Nẵng
                              41.093.895 

2588
Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Quang Minh 

Phát
TA0788A

Lô 03, Đường Huyền Trân Công Chúa, Kp Mỹ Thạch 

Bắc, Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng,
3                               37.829.095 

2589 Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Thành Tân TA0805A
18 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Hương Trà, TP Đà 

Nẵng
                              22.818.008 

2590
Công ty cổ phần môi trường & xây dựng Quảng 

Nam
TA0814A

6-8 Phan Đình Giót, Phường Hương Trà , TP Đà 

Nẵng
1                             146.077.500 

2591 Công ty TNHH Đức Lộc TA0877A
154 Hùng Vương, Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng, 

Việt Nam
                              11.283.076 

2592 Công ty TNHH kỹ thuật Công nghiệp Đại Việt TA0919A 545 Hùng Vương, An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam 17                               20.188.800 

2593 Công ty CP đầu tư và xây dựng hạ tầng Quảng Nam TA0987A Tổ 5, khối phố 2, Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam                             143.509.419 

2594 Công Ty TNHH Vận Tải Nguyệt Bình TP0196P Khối 3 TT Núi Thành - Xã Núi Thành - TP Đà Nẵng 18                               46.468.531 

2595 Công ty TNHH Tổng Hợp Xây Dựng Đức Thành TP0283P Thôn Nam Định, Xã Tam Anh - TP Đà Nẵng 9                               10.113.500 

2596
Công ty TNHH tập đoàn dệt may Sài Gòn- Gia 

Định
TP0286P Thôn Tiên Xuân 1, Xã Tam Anh, TP Đà Nẵng                               40.960.000 

2597 Công ty Cổ phần SX và TMDV Kim Tự Tháp TP0722P 41 Hà Huy Tập, Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng                               20.738.726 

2598
Công ty TNHH Tư vấn Nghiên cứu và Dịch vụ 

Hoàng Anh Mộc
TP0757P 55 Hồ Xuân Hương, An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 2                                 3.167.740 
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2599 Công ty TNHH Le Domaine De Tam Hai YN0005Z Thôn 4, xã Tam Hải, TP Đà Nẵng 7                               10.315.278 

2600 Hộ kinh doanh Cheap Unisex CA0047Z 183 Hùng Vương, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng 1                               34.560.000 

2601 Hộ kinh doanh May thời trang Diễm Châu CP0018P
Tổ 5 Lý Thường Kiệt, khối 5 Thị trấn Núi Thành, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
2                               22.233.600 

2602 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân Hương KQ0087P
Tổ 4, KP Mỹ Thạch Đông, Phường Bàn Thạch, TP 

Đà Nẵng
1                                 6.903.000 

2603 Hộ kinh doanh Phan Như Lưu KQ0185P K3 287 Phạm Văn Đồng, Núi Thành, Đà Nẵng 1                                 3.451.500 

2604 HKD Nhóm lớp mẫu giáo mầm non Sao Mai NA0072A
Tổ 2, Thôn Phú Quý, phường Quảng Phú, thành phố 

Đà Nẵng (gần cây xăng Tam phú)
2                               18.150.400 

2605
Công ty TNHH Một thành viên TM&XD An Nam 

Phong
Q60066P

Lê Thánh Tông, KP An Hà Nam, Phường Quảng 

Phú, TP. Đà Nẵng
1                               17.700.000 

2606 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng 79 TA0322A 101 Trương Định, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam 2                             340.317.311 

2607 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Ngọc Vân QN TA0543Z
Tổ 2, thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, Tam Kỳ, 

Quảng Nam (0938591192)
2                               23.101.066 

2608 Công ty cổ phần may mặc Phúc Lợi TA0558Z Đường 616, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam                                 9.202.653 

2609 Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ RB TA0560Z
34 Nguyễn Phong Sắc, phường An Mỹ, Tam Kỳ, 

Quảng Nam
1                               32.225.000 

2610 Công ty cổ phần cơ khí Công nghiệp Trường Phú TA0570Z
79 Đinh Núp, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng 

nam
9                               13.492.050 

2611 CÔNG TY CỔ PHẦN DU NA TA0571Z
Tổ 1, Khối phố Mỹ Thạch Bắc, Phường Bàn Thạch, 

Thành phố Đà Nẵng
2                               23.561.584 

2612 Công ty TNHH Fixcom TA0607A
697 Phan Châu Trinh, Hòa Hương, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
1                               11.520.000 

2613 Công ty TNHH TM-DV-PP Anh Thư TA0627Z 15 Lê Anh Xuân, An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam 5                                 7.875.086 

2614 Công ty TNHH xây dựng Phú Nguyên TA0628A 18 Lê Bá Trinh, P. An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 2                               30.199.700 

2615 Công ty CP Đại Lộc Phát TA0643A
135 Huỳnh Thúc Kháng, An Xuân, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
7                               84.258.101 

2616 Công ty TNHH MTV TM & XD An Nam Phong TA0695A
Lê Thánh Tông, An Hà Nam, An Phú, Tam Kỳ, 

Quảng Nam
5                               40.595.200 

2617 Công ty TNHH Kiến trúc & xây dựng Abico TA0697A 25 Đỗ Đăng Tuyển, Tam Kỳ, Quảng Nam 3                                 6.192.000 

2618 Công ty cổ phần Nguyệt Xuân TP0026P Khối 3 thị trấn Núi Thành - Núi Thành, Quảng Nam                               37.307.467 

2619 Công ty CP Xây Dựng Năng Lượng An Phú Thịnh TP0076P Đường Nguyễn Văn Linh - Khối 3 - TT Núi Thành 5                                 6.450.517 

2620 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thăng An TP0081P Định Phước - Tam Nghĩa - Núi Thành - Quảng Nam                             152.445.880 

2621 Công ty TNHH MTV Thùy Thủy TP0274P
Tổ 2 thôn Hòa An, Tam Giang, Núi Thành, Quảng 

Nam
1                                 5.101.434 

2622 Công ty TNHH MTV Thương Mại Minh Ba TP0337P
Thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, 

Tỉnh Quảng Nam
                                6.938.042 
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2623
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt 

lạnh Hoàng Duy
TP0339P Khối 6, Thị Trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam 1                                 4.800.000 

2624 Công ty Cổ phần Phú Hưng Thịnh tỉnh Quảng Nam TP0420P
Thôn Xuân trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam
                                7.480.848 

2625 Công ty TNHH BIM HOUSE TP0451P Long Thạnh, Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam 1                               12.906.792 

2626 Công ty TNHH Auto Hùng Trường TP0485P
Khối phố 3, Thị Trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng 

Nam
                              15.370.000 

2627 Công ty TNHH Vận tải Hoàng Phát - Chu Lai TP0506P
556A Phạm Văn Đồng - Thị trấn Núi Thành - Núi 

Thành - Quảng Nam
1                               25.075.139 

2628 Công ty TNHH Mai Linh Tam Kỳ TZ0029Z
102 Phan Bội Châu, Tân Thạnh ,Tam Kỳ, Quảng 

Nam
                            200.989.315 

2629 Công ty cổ phần Dược Quảng Nam TZ0134Z
Số 69 - 71 Trần Hưng Đạo, Tân Thạnh, Tam Kỳ, 

Quảng Nam
7                             349.393.055 

2630 Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Việt Trung TZ0179Z 152 Nguyễn Văn Linh, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng 9                               39.191.769 

2631 Hợp Tác Xã Nông - Ngư Nghiệp Núi Thành EP0019P
Thôn Long Thành, Tam Tiến, Núi Thành, Quảng 

Nam
2                               24.084.974 

2632
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Phúc Hưng 

Thịnh
TP0408P Thôn Hòa An, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng                               24.100.824 

2633
Hợp tác xã giải pháp nông nghiệp và thương mại 

dịch vụ Nam Quảng Nam
EA0022Z

Tổ 5, thôn Đồng Phú, Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
                              87.296.000 

2634
Hợp Tác Xã Thương Mại Và Dịch Vụ Nông 

Nghiệp Tam Mỹ Đông
EP0013P

Thôn Phú QUý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi 

Thành, Tỉnh Quảng Nam
2                                 7.726.458 

2635 Hộ kinh doanh Tuyến Lan KQ0149P Thôn Đông Bình, Xã Núi Thành,Thành phố Đà Nẵng 1                                    690.300 

2636 Hộ kinh doanh Đoàn Văn Minh KQ0161P
261 Hùng Vương, Phường Tam Kỳ,Thành phố Đà 

Nẵng
1                                 4.141.800 

2637 Hộ kinh doanh Cửa hàng Vân Trang KQ0317P Tổ 7, KP Xuân Bắc, phường Tam Kỳ, Đà Nẵng 1                                    690.300 

2638 Hộ kinh doanh Máy tính Quang Trung KQ0325P 33 Phạm Ngũ Lão, phường Tam Kỳ, Đà Nẵng 1                                    690.300 

2639 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Luận KQ0326P
Tổ, 4, thôn Xuân Mỹ, Xã Tam Hải, hành phố Đà 

Nẵng
1                                 2.070.900 

2640
Công ty CP tư vấn đầu tư Nông nghiệp Nông thôn 

& DV thể thao du lịch STO
TA0028A

K09/31 đường 2/9, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà 

Nẵng
                            260.991.785 

2641 Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Ai Dinh TA0046A 117 Trần Cao Vân - Tam Kỳ - Quảng Nam                                      95.305 

2642 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Kim Ngưu TA0093Z
Số 151 Trưng Nữ Vương, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
                                   900.000 

2643 Công ty TNHH Đạt Chiến TA0118A Lô A43, Trương Chí Cương , Tam Kỳ , QNam                                 2.877.000 

2644 Công ty TNHH Anh Em Auto 92 TA0209Z
Đường Nguyễn Hoàng, Tổ 5, KP Mỹ Nam, An Mỹ, 

Tam Kỳ, Quảng Nam
                              11.129.954 
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2645
Công ty CP tư vấn xây dựng và đo đạc bản đồ Linh 

Sơn - Chi nhánh Quảng Nam
TA0254Z

18 Hàn Thuyên, Khối phố 6, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
21                               29.470.352 

2646 Công ty cổ phần tư vấn môi trường Govina TA0286Z 121 Lý Thường Kiệt, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam                               45.426.164 

2647 Công ty TNHH Tư vấn trắc địa bản đồ Đất Quảng TA0306Z
39 Lý Thường Kiệt, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng 

Nam
8                               89.658.916 

2648
Công ty cổ phần Thương mại & Phát triển Mục 

Tiêu
TA0324A 702 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng nam 2                             127.300.078 

2649 Công ty TNHH Xây dựng N.T.C Quảng Nam TA0362Z 70 Trương Định, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam 1                               16.016.294 

2650
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tín Phúc Hưng 

Thịnh
TA0371A 46 Mẹ Thứ, Phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng 1                               16.000.000 

2651 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Lý Thịnh TA0375A 11 Lê Vĩnh Huy, An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam                               36.617.112 

2652 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hòa TA0376A
Trục lộ 616, Thôn Phú Quý, Tam Phú, Tam Kỳ, 

Quảng Nam
                                1.450.279 

2653
Công ty TNHH thương mại đầu tư và sản xuất Sinh 

Long
TA0410Z

821/24 Phan Châu Trinh, Hòa Hương, Tam Kỳ, 

Quảng Nam
                                3.500.224 

2654
Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đại 

Hồng Phát
TA0411Z 32 Nguyễn Phong Sắc, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam                               20.228.182 

2655 Công ty TNHH Lộc Phước Thiên TA0414Z Tổ 2, Hòa Tây, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam                               27.594.000 

2656 Công ty TNHH B&T Logi Việt Nam TA0418Z 22 Nguyễn Chính, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam                               12.553.640 

2657 Công ty cổ phần Đầu tư FQ Việt Nam TA0421Z Sô 81 Lam Sơn, Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 35                             112.438.216 

2658
Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Phương 

Vy
TA0668A

QL1A, KP Trường Đồng, Tân Thạnh, Tam Kỳ, 

Quảng Nam
                            104.144.841 

2659 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đăng Long TA0699A 07 Đỗ Quang, Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam                               80.777.522 

2660 Công ty CP Đầu tư Quốc tế HNQ TP0752P Tổ 3, Nam Sơn, Núi Thành, Đà Nẵng 1                                 9.280.000 

2661 Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC TZ0055Z Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Tam Hiệp, Núi Thành 182                          4.862.653.930 

2662 Công ty Cổ phần Xây dựng Quảng Nam - Đà Nẵng TZ0082Z 150 Ông ích Khiêm - thành phố Đà Nẵng                             161.304.143 
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